	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 581/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN I
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết và chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 91/TTr-STP ngày 30/12/2013 và Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 19/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 457 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh giai đoạn I (Có danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo)
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Các Đ/c Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các Đ/c chuyên viên VP.UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ninh, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, TH4.
40 bản - QĐ03.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đọc


PHẦN I

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ BAN, NGÀNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

	
	1- LĨNH VỰC ĐIỆN

	1
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	2
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

	3
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương

	4
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phối điện nông thôn tại địa phương

	5
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương

	6
	Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

	7
	Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

	
	2- LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ

	2
	Thủ tục Xin cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ khoáng sản

	3
	Thủ tục Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

	4
	Thủ tục Đăng ký địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp

	5
	Thủ tục Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

	
	3- LĨNH VỰC DẦU KHÍ

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

	2
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

	
	4- LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

	1
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

	2
	Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

	4
	Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

	5
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

	
	5- LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

	1
	Thủ tục Xác nhận đăng ký tái xuất hàng hoá qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

	II
	TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	
	6- LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

	1
	Thủ tục Chuyển trường ra ngoài tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông

	2
	Thủ tục Tiếp nhận học sinh Trung học phổ thông từ tỉnh ngoài chuyển đến

	3
	Thủ tục Cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

	4
	Thủ tục Chuyển trường ra tỉnh ngoài đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên

	5
	Thủ tục Tiếp nhận chuyển trường từ tỉnh ngoài đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên

	6
	Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

	7
	Thủ tục Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

	III
	TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

	
	7 - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

	1
	Thủ tục Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

	2
	Thủ tục Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

	4
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

	5
	Thủ tục Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng

	6
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị mất

	7
	Thủ tục Cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

	8
	Thủ tục Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”

	9
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

	10
	Thủ tục Cấp giấy phép xe tập lái

	11
	Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

	12
	Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

	13
	Thủ tục Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

	14
	Thủ tục Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

	15
	Thủ tục Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20%

	16
	Thủ tục Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch của Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

	17
	Thủ tục Chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch loại 3 (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái)

	18
	Thủ tục Kiểm tra đề nghị cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

	19
	Thủ tục Kiểm tra đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

	20
	Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (đối với truờng hợp nâng cấp từ sân tập lái)

	21
	Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

	22
	Thủ tục Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

	23
	Thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

	
	8 - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY

	1
	Thủ tục Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

	2
	Thủ tục Chấp thuận phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới)

	3
	Thủ tục Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa

	IV
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	
	9- LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

	2
	Thủ tục Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

	
	10- LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	2
	Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế)

	3
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

	4
	Thủ tục Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	5
	Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

	V
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	
	11- LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

	2
	Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trường Trung cấp nghề tư thục

	3
	Thủ tục Quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục

	4
	Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục

	5
	Thủ tục Công nhận lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục

	6
	Thủ tục Công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục

	7
	Thủ tục Công nhận lại Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục

	
	12- LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI

	1
	Thủ tục Đăng ký nội quy lao động

	2
	Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

	3
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

	4
	Thủ tục Xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

	5
	Thủ tục Đề nghị phê duyệt phương án sắp xếp lại lao động

	
	13- LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

	1
	Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Tuất từ trần)

	2
	Thủ tục Giải quyết hưởng mai táng phí

	VI
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

	
	14- LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

	1
	Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện và trên điạ bàn toàn tỉnh

	2
	Thủ tục Thẩm định Điều lệ Hội hoạt động trong phạm vi cấp huyện và trong phạm vi toàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt

	
	15- LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

	1
	Thủ tục Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường đại học

	VII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	
	16- LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

	1
	Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

	4
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới

	5
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

	6
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

	7
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá

	
	17- LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

	1
	Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm

	2
	Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

	
	18- LĨNH VỰC THÚ Y

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh

	2
	Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu)

	3
	Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

	
	19- LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

	1
	Thủ tục Công nhận cây trội (cây mẹ)

	2
	Thủ tục Công nhận lâm phần tuyển chọn

	3
	Thủ tục Công nhận vườn cây đầu dòng

	4
	Thủ tục Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp

	5
	Thủ tục Công nhận rừng giống chuyển hóa

	6
	Thủ tục Khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức

	7
	Thủ tục Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)

	8
	Thủ tục Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

	
	20- LĨNH VỰC KIỂM LÂM

	1
	Thủ tục Xem xét và có ý kiến về các giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với dự án trồng rừng, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình phòng cháy và chữa cháy rừng và kinh phí đầu tư cho phòng cháy và chữa cháy trong dự án trồng rừng

	
	21- LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

	1
	Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón (của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh)

	VIII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	
	22- LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	1
	Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận

	2
	Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	3
	Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	4
	Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	5
	Thủ tục Đăng ký biến động về thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận

	6
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	7
	Thủ tục Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	8
	Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo lãnh, thế chấp (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

	9
	Thủ tục Sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

	10
	Thủ tục Đăng ký xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	11
	Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của nhà ở hoặc công trình xây dựng đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	12
	Thủ tục Đăng ký thay đổi hình thức sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đât (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nươc ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

	13
	Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

	14
	Thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn băng tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	15
	Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	16
	Thủ tục Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất

	17
	Thủ tục Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất

	18
	Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nươc ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

	19
	Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế , người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân ngoài sử dụng đất

	20
	Thủ tục Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng

	21
	Thủ tục Trình tự gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

	22
	Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

	23
	Thủ tục Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai

	
	23- LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT

	1
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

	3
	Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

	4
	Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

	5
	Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

	6
	Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

	7
	Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

	8
	Thủ tục Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

	9
	Thủ tục Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	10
	Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

	11
	Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản (hoặc đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản)

	12
	Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

	
	24- LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	1
	Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

	2
	Thủ tục Cấp giấy xác nhận đã hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

	3
	Thủ tục Cấp giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

	4
	Thủ tục Thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

	5
	Thủ tục Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

	6
	Thủ tục Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

	
	25- LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

	3
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

	4
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất

	5
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

	6
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

	7
	Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

	8
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

	9
	Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

	10
	Thủ tục Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

	11
	Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng

	IX
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

	
	26- LĨNH VỰC HỘ TỊCH

	1
	Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

	2
	Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn

	3
	Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn (về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở)

	4
	Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn (về người đứng đầu Trung tâm)

	5
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

	6
	Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

	7
	Thủ tục Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

	
	27- LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	1
	Thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên (Trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng)

	2
	Thủ tục Bổ nhiệm công chứng viên (Trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng)

	3
	Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng

	X
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

	
	28- LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

	1 
	Thủ tục Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát

	2 
	Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh)

	3 
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

	4 
	Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

	5 
	Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

	
	29- LĨNH VỰC BÁO CHÍ

	1
	Thủ tục thẩm định hồ sơ xin cấp phép xuất bản đặc san

	
	30- LĨNH VỰC XUẤT BẢN

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in

	4
	Thủ tục Cấp giấy phép in gia công sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

	6
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu

	7
	Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

	8
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

	XI
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

	
	31- LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép cho các đối tượng thuộc tỉnh mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật tại địa phương

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc tỉnh ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật

	4
	Thủ tục Cấp giấy phép trình diễn thời trang

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép cho cho các đối tượng thuộc tỉnh mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào trình diễn thời trang tại địa phương

	6
	Thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc tỉnh ra nước ngoài trình diễn thời trang

	7
	Thủ tục Thông báo nội dung trình diễn thời trang

	8
	Thủ tục Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

	9
	Thủ tục Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

	
	32- LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

	4
	Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

	
	33- LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh

	2
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký triển lãm

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép triển lãm.


	4
	Thủ tục đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh

	
	34- LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng.

	2
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam

	4
	Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

	5
	Thủ tục Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh

	
	35- LĨNH VỰC THỂ THAO

	1
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

	2
	Thủ tục Công nhận ban vận động thành lập Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao tỉnh

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cung ứng dịch vụ Thể dục thể thao

	4
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

	5
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động thể thao quần vợt

	6
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

	7
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

	8
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động bơi, lặn

	9
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

	10
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động thể dục thể hình

	11
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động môtô nước trên biển

	12
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Cầu lông

	13
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Bóng bàn

	14
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Bóng đá

	15
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Judo

	16
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Patin

	17
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

	
	36- LĨNH VỰC DU LỊCH

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

	2
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

	3
	Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi, trụ sở, nội dung hoạt động

	4
	Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ

	5
	Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

	6
	Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

	7
	Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

	8
	Thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

	9
	Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

	10
	Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

	11
	Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

	12
	Thủ tục Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

	13
	Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

	14
	Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

	15
	Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

	16
	Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

	XII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

	
	37- LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

	1
	Thủ tục Chấp thuận địa điểm xây dựng

	2
	Thủ tục Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng

	
	38- LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	1
	Thủ tục Cấp mới giấy phép xây dựng công trình

	2
	Thủ tục Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1

	3
	Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình

	4
	Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

	5
	Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

	6
	Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

	7
	Thủ tục Cấp mới chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

	8
	Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

	9
	Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

	10
	Thủ tục Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

	11
	Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng

	
	39- LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

	1
	Thủ tục Cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản

	2
	Thủ tục Cấp mới chứng chỉ định giá bất động sản

	3
	Thủ tục Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản

	XIII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

	
	40- LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH

	1
	Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	2
	Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

	3
	Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

	
	41- LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM

	1
	Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ dược

	2
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

	3
	Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ

	XIV
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ

	
	42- LĨNH VỰC LÃNH SỰ

	1
	Thủ tục Xuất cảnh đi thăm thân, chữa bệnh, du lịch bằng tiền cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh (cán bộ không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý)

	2
	Thủ tục Xin phép dán AB hộ chiếu phổ thông cho cán bộ, doanh nghiệp

	3
	Thủ tục Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

	XV
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	
	43- LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

	1
	Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	2
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	3
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	4
	Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	5
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	6
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	7
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	8
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	9
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

	10
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

	11
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

	12
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

	13
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

	14
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	15
	Thủ tục Đăng ký đổi nội dung đăng ký thuế

	16
	Thủ tục Đăng ký bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

	17
	Thủ tục Đăng ký Bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

	18
	Thủ tục Đăng ký hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

	19
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

	20
	Thủ tục Đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần

	21
	Thủ tục Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần

	22
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	23
	Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	24
	Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	25
	Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	26
	Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	27
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	28
	Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	29
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	30
	Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	31
	Thủ tục Đăng ký thay nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	32
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	33
	Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	34
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	35
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

	36
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	37
	Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	38
	Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	39
	Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	40
	Thủ tục Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	41
	Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	42
	Thủ tục Đăng ký tăng điều lệ doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	43
	Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	44
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	45
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	46
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	47
	Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	48
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	49
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

	50
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	51
	Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	52
	Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	53
	Thủ tục Đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	54
	Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	55
	Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	56
	Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	57
	Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	58
	Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	59
	Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	60
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	61
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	62
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	63
	Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	64
	Thủ tục Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	65
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	66
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	67
	Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần

	68
	Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

	69
	Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần

	70
	Thủ tục Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	71
	Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần

	72
	Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

	73
	Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty cổ phần

	74
	Thủ tục Đăng ký thay đối cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

	75
	Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần

	76
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

	77
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty cổ phần

	78
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần

	79
	Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy... đối với công ty cổ phần

	80
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

	81
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với công ty cổ phần

	82
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	83
	Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh

	84
	Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

	85
	Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

	86
	Thủ tục Đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	87
	Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh

	88
	Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp đối với công ty hợp danh

	89
	Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

	90
	Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty hợp danh

	91
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh

	92
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với công ty hợp danh

	93
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh

	94
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy...đối với công ty hợp danh

	95
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

	96
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với công ty hợp danh

	97
	Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân

	98
	Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

	99
	Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân

	100
	Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	101
	Thủ tục Đăng ký đổi tên đối với doanh nghiệp tư nhân

	102
	Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

	103
	Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân

	104
	Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân

	105
	Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp tặng, cho doanh nghiệp tư nhân

	106
	Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp chết, mất tích

	107
	Thủ tục Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	108
	Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Toà án đối với doanh nghiệp tư nhân

	109
	Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

	110
	Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy... đối với doanh nghiệp tư nhân

	111
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

	112
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân

	113
	Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành một hoặc một số công ty cùng loại

	114
	Thủ tục Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành một hoặc một số công ty cùng loại

	115
	Thủ tục Sáp nhập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	116
	Thủ tục Hợp nhất một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	117
	Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	118
	Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty cổ phần

	119
	Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại

	120
	Thủ tục Tách công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành một số công ty cùng loại

	121
	Thủ tục Sáp nhập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	122
	Thủ tục Hợp nhất một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	123
	Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	124
	Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần

	125
	Thủ tục Chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

	126
	Thủ tục Tách công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

	127
	Thủ tục Sáp nhập một hoặc một số công ty cổ phần thành công ty cùng loại

	128
	Thủ tục Hợp nhất một hoặc một số công ty cổ phần thành công ty cùng loại

	129
	Thủ tục Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	130
	Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

	131
	Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	132
	Thủ tục Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

	XVI
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH

	
	44- LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

	1
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

	2
	Thủ tục Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

	3
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

	4
	Thủ tục Cấp Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

	5
	Thủ tục Phê duyệt phương án chữa cháy

	
	45- LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

	1
	Thủ tục Cấp hộ chiếu phổ thông cho Công dân Việt Nam

	2
	Thủ tục Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho CDVN đi lao động có thời hạn tại Đài Loan

	3
	Thủ tục Đăng ký thường trú tại Quảng Ninh cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

	4
	Thủ tục Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài thường trú tại Quảng Ninh

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, khu vực biên giới Quảng Ninh

	
	46- LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an tỉnh Quảng Ninh

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh Quảng Ninh

	3
	Thủ tục làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

	4
	Thủ tục Khắc đổi, khắc lại con dấu; cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do bị mất, bị hư hỏng tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

	XVII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CỤC THUẾ TỈNH

	
	47- LĨNH VỰC ĐĂNG KÍ THUẾ

	1
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp: Trường hợp thành lập thêm đơn vị trực thuộc

	2
	Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (trừ các đơn vị trực thuộc)

	3
	Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật doanh nghiệp

	4
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập

	5
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị sáp nhập

	6
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị hợp nhất

	7
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp hợp nhất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hợp nhất

	8
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được tách

	9
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp tách doanh nghiệp đối với doanh nghiệp bị tách

	10
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

	11
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chia doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới được chia

	12
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp bán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp không thành lập theo Luật doanh nghiệp

	13
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập

	14
	Thủ tục Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc

	15
	Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh

	16
	Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh

	17
	Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đi

	18
	Thủ tục Đăng ký thuế thay đổi bổ sung: Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh - tại nơi Người nộp thuế chuyển đến

	XVIII
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

	
	48- LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

	1
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Công ty Hợp danh

	2
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

	3
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

	4
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không gắn với thành lập Doanh nghiệp hoặc chi nhánh

	5
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Công ty Hợp danh

	6
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện đăng ký đầu tư gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

	7
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng VN, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

	8
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

	9
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện thẩm tra: quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân (chủ doanh nghiệp là nhà đầu tư trong nước)

	
	49- LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP

	1
	Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

	2
	Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

	3
	Thủ tục Giải thể công ty hợp danh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

	4
	Thủ tục Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

	
	50- LĨNH VỰC HỘI NHẬP KINH TẾ - THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

	1
	Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

	2
	Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

	3
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến phạm vi các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

	4
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác hoặc thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài

	5
	Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy

	6
	Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

	7
	Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu

	
	51- LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

	1
	Thủ tục Đăng ký Nội quy lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp

	2
	Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp

	3
	Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp

	4
	Thủ tục Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp

	XIX
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

	
	52- LĨNH VỰC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ

	1
	Thủ tục Phê duyệt chủ trương và địa điểm đầu tư dự án

	
	53- LĨNH VỰC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	1
	Thủ tục Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

	2
	Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	3
	Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

	4
	Thủ tục Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

	6
	Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

	7
	Thủ tục Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006

	8
	Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/ Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	9
	Thủ tục Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh, thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh không gắn với dự án đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	10
	Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trường hợp thành lập chi nhánh gắn với dự án đầu tư)

	11
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

	12
	Thủ tục Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp thành lập gắn với dự án đầu tư
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PHẦN II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG


1- LĨNH VỰC ĐIỆN


1. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.


+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.


+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 700.000 đ/giấy

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp, ngoài các điều kiện chung, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 44, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có 05 chuyên gia tư vấn chính trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/ QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính

(Phụ lục 7a, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT của Bộ Công thương)



DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)
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		Chuyên gia tư vấn chính
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2. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.


+ Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.


+ Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 350.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT);


- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (Phụ lục 7a, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Điều kiện riêng: Tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp, ngoài các điều kiện chung, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng.

- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, tự động hóa, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn, đã tham gia giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 44, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP còn phải có kinh nghiệm chủ trì thực hiện giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất ba công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.

- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/ QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính

(Phụ lục 7a, ban hành kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT của Bộ Công thương)



DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Quê quán

		Chức vụ

		Trình độ chuyên môn

		Thâm niên công tác (năm)

		Tên dự án, công trình đã tham gia

		Ghi chú
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		Chuyên gia tư vấn chính
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3. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghịcấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.


+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.


+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện.


+ Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định.


+ Phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện).


+ Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận.


+ Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện.


+ Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


+ Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.


+ Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đãđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện).


+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị.


+ Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệthống điện, thị trường điện theo quy định.


+ Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quảkiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).


+ Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 350.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Điều kiện riêng: Tổ chức đăng ký hoạt động phát điện, ngoài các điều kiện chung phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.

- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phối điện nông thôn tại địa phương

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghịcấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.


+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơquan có thẩm quyền.


+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.


+ Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối.


+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 800.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Điều kiện riêng: Tổ chức đăng ký hoạt động phân phối điện ngoài các điều kiện chung phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

- Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện và có kinh nghiệm làm việc với lưới điện ít nhất 03 năm. Người trực tiếp vận hành, sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được cấp thẻ an toàn điện theo quy định của pháp luật.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/ QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





5. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghịcấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.


+ Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơquan có thẩm quyền.


+ Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.


+ Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối.


+ Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 800.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Điều kiện riêng: Tổ chức đăng ký hoạt động phân phối điện ngoài các điều kiện chung phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo; hệ thống phòng cháy và chữa cháy đảm bảo yêu cầu theo quy định.

- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo quy định pháp luật, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/ QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





6. Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương 


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.


+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 400.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạtđộng điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Điều kiện chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Điều kiện riêng: Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện, ngoài các điều kiện chung phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm.

- Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định.

- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/ QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành;


- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





7. Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).


+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.


+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 800.000 đ/giấy


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 25/2013/TT-BCT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1. Yêu cầu chung: Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện chung sau:


- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:


+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;


+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;


+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;


+ Các tổ chức khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.


- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.


- Có hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.


- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

2. Yêu cầu riêng: Các tổ chức, cá nhân xin gia hạn đối với giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP đối với từng lĩnh vực.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội; Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. 


- Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi;


- Thông tư 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực; 

- Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Mẫu Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …


Tên tổ chức đề nghị: ...............................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ....................................................................... 


Có trụ sở giao dịch chính tại:…………Điện thoại:..……….….. Fax:.................... 


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số….ngày…tháng…năm..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………do …………cấp ngày…….

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………. do …….…. cấp ngày ……. ………………………………….. (nếu có).


Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ............................................................................ 


Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:


- ............................................................................................................................... 


- ............................................................................................................................... 


Các giấy tờ kèm theo:


- ............................................................................................................................... 


- ...............................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).


Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.


 


		 

		Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





2- LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


1. Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo đơn vị ký (theo mẫu);


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;


+ Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;


+ Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thoả mãn các qui định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và Đầu tư xây dựng liên quan;


+ Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (theo mẫu);


+ Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc được Sở Công Thương phê duyệt đối với nổ mìn trong các khu vực dân cư, cơ sở khám chữa bệnh, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tồn thiên nhiên, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật;


+ Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có);


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng kho VLNCN do Sở Công Thương cấp hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc thuê kho với tổ chức có kho hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;


+ Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp;


+ Danh sách trích ngang thợ mìn, người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN kèm theo chứng chỉ đào tạo chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn vị đáp ứng được các điều kiện về sử dụng VLNCN được quy định tại điều 17 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: Theo quy định tại Quyết định số 3392/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh:


- 02 triệu đối với giấy phép sử dụng VLNCN có thời hạn đến 02 năm;


- 03 triệu đối với giấy phép sử dụng VLNCN có thời hạn > 02 năm.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN (Phụ lục 1 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh);


- Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (Phụ lục 6 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng VLNCN.


- Có hoạt động hợp pháp về khoáng sản, dầu khí, công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm và các hoạt động hợp pháp khác cần sử dụng VLNCN. Địa điểm sử dụng VLNCN phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN hiện hành; các quy định liên quan.


- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 3 Quy chế này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển VLNCN.


- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng VLNCN phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 


- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 23/4/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Quyết định số 420/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)




		(TÊN DOANH NGHIỆP)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …

		                           …, ngày   tháng   năm  





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (HOẶC CẤP LẠI) 


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


		Kính gửi:

		- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương.





Tên doanh nghiệp: 



Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: 



Do ……………………………………………….cấp ngày



Nơi đặt trụ sở chính: 



Đăng ký kinh doanh số ……………do …………………..cấp ngày      tháng          năm 



Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: 



Họ và tên người đại diện:



Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Nam (nữ)



Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp):



Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 



Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét và cấp (hoặc cấp lại) Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp và Quyết định số      /2011/QĐ-UBND ngày   tháng      năm 2011 của UBND thành phố về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn.


		Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:…

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn


(Phụ lục 6, ban hành kèm theo Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)



HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN


A. Phần thuyết minh


I. Căn cứ lập dự án.


- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… làm căn cứ để lập phương án;


- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng, quý, năm;


- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công;


- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).


II. Đặc điểm khu vực nổ mìn.


- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình quy định tại mục B phụ lục này;


- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các công trình ngầm);


- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý σn, σk, f) hoặc điều kiện địa chất, môi trường khác (nước, bùn…);


- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, nhà dân xung quanh.


III. Tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn.


- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn chiều dài một bước đào lò);


- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan.


- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;


- Lựa chọn phương pháp nổ mìn;


- Lựa chọn VLNCN;


- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;


- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan đảm bảo điều kiện an toàn về bua;


- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan;


- Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg);


- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị;


- Dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng tháng.


IV. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi nổ mìn.


- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển VLNCN;


- Biện pháp an toàn khi nạp mìn;


- Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng (nếu có);


- Quy định về tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ giấc nổ mìn;


- Quy định về gác mìn;


- Biện pháp kiểm tra sau khi nổ mìn và xử lý mìn câm;


- Các quy định bổ sung về biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố về thời tiết, cản trở khác trong các khâu khoan, nạp …;


- Các hướng dẫn khác (nếu có).


V. Tổ chức thực hiện.


- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước;


- Quy định về trách nhiệm của từng cá nhân, từng nhóm trong các khâu khoan, nạp, nổ và xử lý sau khi nổ mìn;


- Các quy định về báo cáo, ghi chép các sự kiện bất thường nhưng chưa đến mức xảy ra sự cố trong đợt nổ mìn; các ghi chép về sự cố nếu có (các nội dung này ghi ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu);


- Các quy định về kỷ luật nội bộ khi có vi phạm;


- Hiệu lực của Phương án và ngày sửa đổi, bổ sung;


- Tên người lập phương án, người duyệt; cơ quan duyệt (nếu có);


B. Phần bản vẽ:


Bản đồ địa hình cập nhật hiện trạng khu vực nổ mìn, trong đó cập nhật ranh giới nổ mìn, vị trí các công trình cần bảo vệ trong phạm vi bán kính nguy hiểm do nổ mìn…;


Ghi chú: Phương án nổ mìn các dạng đặc biệt khác (dưới nước, phá dỡ công trình, nổ trong giếng khoan… được lập với các phần như trên nhưng thay đổi về nội dung cho phù hợp).


2. Thủ tục xin cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ khoáng sản


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo đơn vị ký (theo mẫu);


+ Giấy phép sử dụng VLNCN đã cấp lần trước;


+ Báo cáo sử dụng VLNCN trong thời gian hiệu lực của giấy phép đã cấp lần trước;


+ Các tài liệu dưới đây (nếu có sự thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN):


1) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


2) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự;


3) Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;


4) Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thoả mãn các qui định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và Đầu tư xây dựng liên quan;


5) Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (theo mẫu);


6) Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc được Sở Công Thương phê duyệt đối với nổ mìn trong các khu vực dân cư, cơ sở khám chữa bệnh, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tồn thiên nhiên, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật;


7) Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có);


8) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng kho VLNCN do Sở Công Thương cấp hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc thuê kho với tổ chức có kho hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;


9) Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp;


10) Danh sách trích ngang thợ mìn, người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN kèm theo chứng chỉ đào tạo chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN.


 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn vị đáp ứng được các điều kiện về sử dụng VLNCN được quy định tại điều 17 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: Theo quy định tại Quyết định số: 3392/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Ninh:


- 02 triệu đối với giấy phép sử dụng VLNCN có thời hạn đến 02 năm;


- 03 triệu đối với giấy phép sử dụng VLNCN có thời hạn > 02 năm.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo quy định (Phụ lục 1 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh);


- Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (Phụ lục 6 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng VLNCN.


- Có hoạt động hợp pháp về khoáng sản, dầu khí, công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm và các hoạt động hợp pháp khác cần sử dụng VLNCN. Địa điểm sử dụng VLNCN phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy VLNCN hiện hành; các quy định liên quan.


- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 3 Quy chế này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển VLNCN.


- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng VLNCN phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 


- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 23/4/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Quyết định số 420/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)




		(TÊN DOANH NGHIỆP)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: …

		                           …, ngày   tháng   năm  





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (HOẶC CẤP LẠI) 


GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


		Kính gửi:

		- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương.





Tên doanh nghiệp: 



Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: 



Do ……………………………………………….cấp ngày



Nơi đặt trụ sở chính: 



Đăng ký kinh doanh số ……………do …………………..cấp ngày      tháng          năm 



Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: 



Họ và tên người đại diện:



Ngày tháng năm sinh: ………………………….. Nam (nữ)



Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp):



Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): 



Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét và cấp (hoặc cấp lại) Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về Vật liệu nổ công nghiệp và Quyết định số      /2011/QĐ-UBND ngày   tháng      năm 2011 của UBND thành phố về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn.


		Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:…

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)





Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn


(Phụ lục 6, ban hành kèm theo Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)



HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN


A. Phần thuyết minh


I. Căn cứ lập dự án.


- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… làm căn cứ để lập phương án;


- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng, quý, năm;


- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công;


- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).


II. Đặc điểm khu vực nổ mìn.


- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình quy định tại mục B phụ lục này;


- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các công trình ngầm);


- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý σn, σk, f) hoặc điều kiện địa chất, môi trường khác (nước, bùn…);


- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, nhà dân xung quanh.


III. Tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn.


- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn chiều dài một bước đào lò);


- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan.


- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;


- Lựa chọn phương pháp nổ mìn;


- Lựa chọn VLNCN;


- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;


- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan đảm bảo điều kiện an toàn về bua;


- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan;


- Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg);


- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị;


- Dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng tháng.


IV. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi nổ mìn.


- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển VLNCN;


- Biện pháp an toàn khi nạp mìn;


- Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng (nếu có);


- Quy định về tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ giấc nổ mìn;


- Quy định về gác mìn;


- Biện pháp kiểm tra sau khi nổ mìn và xử lý mìn câm;


- Các quy định bổ sung về biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố về thời tiết, cản trở khác trong các khâu khoan, nạp …;


- Các hướng dẫn khác (nếu có).


V. Tổ chức thực hiện.


- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước;


- Quy định về trách nhiệm của từng cá nhân, từng nhóm trong các khâu khoan, nạp, nổ và xử lý sau khi nổ mìn;


- Các quy định về báo cáo, ghi chép các sự kiện bất thường nhưng chưa đến mức xảy ra sự cố trong đợt nổ mìn; các ghi chép về sự cố nếu có (các nội dung này ghi ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu);


- Các quy định về kỷ luật nội bộ khi có vi phạm;


- Hiệu lực của Phương án và ngày sửa đổi, bổ sung;


- Tên người lập phương án, người duyệt; cơ quan duyệt (nếu có);


B. Phần bản vẽ:


Bản đồ địa hình cập nhật hiện trạng khu vực nổ mìn, trong đó cập nhật ranh giới nổ mìn, vị trí các công trình cần bảo vệ trong phạm vi bán kính nguy hiểm do nổ mìn…;


Ghi chú: Phương án nổ mìn các dạng đặc biệt khác (dưới nước, phá dỡ công trình, nổ trong giếng khoan… được lập với các phần như trên nhưng thay đổi về nội dung cho phù hợp).


3. Thủ tục Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đăng ký sử dụng kho VLNCN (theo mẫu).


+ Hồ sơ Dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình kho VLNCN được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành;


+ Biên bản hoặc văn bản kết luận kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình kho VLNCN vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

+ Văn bản thông báo cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;

+ Lý lịch kho VLNCN.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký

* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký sử dụng kho VLNCN (Phụ lục số 03 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 


- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; 

- Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 23/4/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Quyết định số 420/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn đăng ký sử dụng kho VLNCN


(Phụ lục số 03, ban hành kèm theo Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)




		(TÊN DOANH NGHIỆP)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số: …

		…, ngày … tháng … năm





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG KHO VLNCN


Kính gửi: Sở Công Thương


Tên doanh nghiệp: 



Nơi đặt trụ sở chính:



Đăng ký kinh doanh số: … do … cấp ngày … tháng … năm …


Giấy phép sử dụng VLNCN số ………………………… do … cấp …………….


Xin đăng ký sử dụng kho VLNCN:


- Địa điểm đặt kho: …


- Sức chứa: …


- Loại kho: …


Đề nghị Sở Công Thương xem xét và cấp đăng ký hoạt động kho VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế quản lý VLNCN được ban hành kèm theo Quyết định số    ngày … tháng … năm … của UBND tỉnh Quảng Ninh.


		Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục Đăng ký địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công nghiệp


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN (theo mẫu);


+ Phương án bốc dỡ VLNCN đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được duyệt;


+ Kế hoạch ngăn ngừa, ứng phó sự cố;


+ Danh sách, văn bằng, chứng chỉ của những người liên quan đến việc bốc dỡ, vận chuyển VLNCN.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN 


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN (Phụ lục số 07 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 


- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 23/4/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Quyết định số 420/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mẫu Đơn đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN


(Phụ lục số 07 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh)




		(TÊN DOANH NGHIỆP)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		

		…, ngày  tháng  năm





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM BỐC DỠ VLNCN


		Kính gửi:

		- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Công Thương.





Tên doanh nghiệp: 



Nơi đặt trụ sở chính:



Đăng ký kinh doanh số: … do … cấp ngày … tháng … năm …


Xin đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN:


- Tọa độ khu vực bốc dỡ: …


- Thời gian bốc dỡ: …


- Khối lượng: …


Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Sở Công Thương xem xét và cấp đăng ký địa điểm bốc dỡ VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế quản lý VLNCN được ban hành kèm theo Quyết định số … ngày … tháng … năm … của UBND tỉnh Quảng Ninh.


		Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:…

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)





5. Thủ tục Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Giấy phép sử dụng VLNCN do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (theo mẫu);

+ Bản sao hợp lệ Hợp đồng thực hiện dịch vụ nổ mìn (nếu có);


+ Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp;


+ Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thoả mãn các qui định của Pháp luật về hoạt động khoáng sản và Đầu tư xây dựng liên quan;


+ Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn do lãnh đạo doanh nghiệp ký;


+ Danh sách trích ngang, văn bằng, chứng chỉ của thợ mìn và những người làm việc liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN;


+ Phương án giám sát và tổ chức thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoã mãn các yêu cầu của QCVN 02:2008/BCT (nếu có);


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn vị đáp ứng được các điều kiện về sử dụng VLNCN được quy định tại điều 17 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký (phụ lục số 04 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh);

- Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (Phụ lục 6 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; 


- Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 23/4/2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;


- Quyết định số 420/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký sử dụng VLNCN do lãnh đạo ký 


(Phụ lục số 04 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)




		(TÊN DOANH NGHIỆP)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Quảng Ninh, ngày      tháng      năm





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VLNCN


Kính gửi: Sở Công Thương Quảng Ninh.


Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………..


Nơi đặt trụ sở chính:………………………………………………………………


Đăng ký kinh doanh số: … do … cấp ngày … tháng … năm …


Giấy phép sử dụng VLNCN số ………………………… do … cấp ……………   


Xin đăng ký sử dụng VLNCN:


- Vào mục đích: 
(1)


- Địa điểm sử dụng: 
(2) 


- Thời gian nổ mìn trong ngày: 



Đề nghị Sở Công Thương xem xét và cấp đăng ký sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế quản lý VLNCN được ban hành kèm theo Quyết định số ... ngày … tháng … năm … của UBND tỉnh Quảng Ninh.


		Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu:

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:


(1) Mục đích sử dụng VLNCN: khai thác khoáng sản/thi công công trình/ mục đích khác.


(2) Địa điểm nổ mìn: Ghi rõ tọa độ khu vực xin đăng ký sử dụng VLNCN.


Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn


(Phụ lục 6, ban hành kèm theo Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh QN)



HƯỚNG DẪN NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN NỔ MÌN


A. Phần thuyết minh


I. Căn cứ lập dự án.


- Trích dẫn các Quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và thiết kế xây dựng, khai thác… làm căn cứ để lập phương án;


- Quy mô xây dựng hoặc khai thác; tiến độ hoặc năng suất khai thác ngày, tháng, quý, năm;


- Sơ lược về phương pháp xây dựng, khai thác; thiết bị, nhân công;


- Giải thích từ ngữ, các cụm từ viết tắt (nếu có).


II. Đặc điểm khu vực nổ mìn.


- Vị trí khu vực nổ mìn, cao độ, giới hạn tọa độ kèm theo bản đồ địa hình quy định tại mục B phụ lục này;


- Mô tả về đặc điểm dân cư, công trình, nhà không thuộc quyền sở hữu của tổ chức sử dụng VLNCN trong phạm vi bán kính 1000m kể từ vị trí nổ mìn (kể cả các công trình ngầm);


- Đặc điểm đất đá khu vực nổ mìn (các đặc tính cơ lý σn, σk, f) hoặc điều kiện địa chất, môi trường khác (nước, bùn…);


- Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, nhà dân xung quanh.


III. Tính toán, lựa chọn các thông số khoan nổ mìn.


- Lựa chọn đường kính lỗ khoan, chiều cao tầng H (nếu đào hầm lò thì lựa chọn chiều dài một bước đào lò);


- Lựa chọn chiều sâu lỗ khoan.


- Lựa chọn chỉ tiêu thuốc nổ tính toán;


- Lựa chọn phương pháp nổ mìn;


- Lựa chọn VLNCN;


- Xác định các thông số khoảng cách lỗ, góc nghiêng lỗ khoan;


- Xác định lượng thuốc nạp cho một lỗ khoan tương ứng với chiều sâu lỗ khoan đảm bảo điều kiện an toàn về bua;


- Lựa chọn cấu trúc cột thuốc nổ trong lỗ khoan;


- Tính toán về an toàn (chấn động, sóng không khí và đá văng) xác định quy mô một lần nổ (kg);


- Lựa chọn khoảng cách an toàn cho người, thiết bị;


- Dự kiến số lượng VLNCN sử dụng hàng tháng.


IV. Các biện pháp đảm bảo an toàn khi nổ mìn.


- Biện pháp an toàn khi bốc dỡ, vận chuyển VLNCN;


- Biện pháp an toàn khi nạp mìn;


- Biện pháp che chắn bảo vệ chống đá văng (nếu có);


- Quy định về tín hiệu cảnh báo an toàn và giờ giấc nổ mìn;


- Quy định về gác mìn;


- Biện pháp kiểm tra sau khi nổ mìn và xử lý mìn câm;


- Các quy định bổ sung về biện pháp xử lý, ứng phó khi gặp sự cố về thời tiết, cản trở khác trong các khâu khoan, nạp …;


- Các hướng dẫn khác (nếu có).


V. Tổ chức thực hiện.


- Trình tự thực hiện, thủ tục kiểm soát các bước;


- Quy định về trách nhiệm của từng cá nhân, từng nhóm trong các khâu khoan, nạp, nổ và xử lý sau khi nổ mìn;


- Các quy định về báo cáo, ghi chép các sự kiện bất thường nhưng chưa đến mức xảy ra sự cố trong đợt nổ mìn; các ghi chép về sự cố nếu có (các nội dung này ghi ở phần kết quả nổ mìn trong hộ chiếu);


- Các quy định về kỷ luật nội bộ khi có vi phạm;


- Hiệu lực của Phương án và ngày sửa đổi, bổ sung;


- Tên người lập phương án, người duyệt; cơ quan duyệt (nếu có);


B. Phần bản vẽ:


Bản đồ địa hình cập nhật hiện trạng khu vực nổ mìn, trong đó cập nhật ranh giới nổ mìn, vị trí các công trình cần bảo vệ trong phạm vi bán kính nguy hiểm do nổ mìn…;


Ghi chú: Phương án nổ mìn các dạng đặc biệt khác (dưới nước, phá dỡ công trình, nổ trong giếng khoan… được lập với các phần như trên nhưng thay đổi về nội dung cho phù hợp).


3- LĨNH VỰC DẦU KHÍ


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (theo mẫu);

+ Bản sao:


1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp LPG vào chai, xe bồn;


2) Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; 


3) Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;


4) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; 


5) Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn. 


+ Giấy phép xây dựng 


+ Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thước và khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai.


* Lệ phí: Lệ phí bao gồm:


- Phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Phí thẩm định: 


+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trạm nạp LPG đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai:


- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngành nghề nạp LPG vào chai.


- Địa điểm trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. Việc xây dựng trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan về xây dựng công trình LPG.


- Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợ phải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. - Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.


- Trạm nạp LPG vào chai phải có hàng rào bảo vệ xung quanh, bảo đảm thông thoáng và phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại quy chuẩn Việt Nam có liên quan và tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định này.


- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.


- Có đầy đủ các quy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lý sự cố và các quy định về an toàn.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;


- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

(Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009


của Chính phủ)




		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:       /

		                Hà Nội, ngày    tháng     năm 200 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………..


Tên doanh nghiệp: ................................................................................ (1) ……...


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: ............................................................


Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ..................................................................


Điện thoại: ………………. Fax: ............................................................................ 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ….. do ... cấp ngày … tháng … năm ....


Mã số thuế: .............................................................................................................


Ngành nghề kinh doanh: .........................................................................................


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho ………. (1) ………… theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:


Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai: .........................................................


Địa chỉ trạm nạp: ....................................................................................................


Điện thoại: ………………………. Fax: ................................................................


Nhãn hàng hóa, thương hiệu: ................................................................................. 


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)





Hồ sơ kèm theo, gồm:


1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.


2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp (theo mẫu);


+ Bản sao: 


1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG cho ô tô;


2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (đối với trạm nạp LPG vào ô tô tại cửa hàng xăng dầu).


3) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy


4) Phiếu kết quả kiểm định thiết bị đo lường quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 107/2009/NĐ-CP;


5) Phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 107/2009/NĐ-CP. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô

* Lệ phí: Lệ phí bao gồm:


- Phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Phí thẩm định: 


+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp (Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trạm nạp LPG vào ô tô phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. 



- Thiết bị đo lường đã được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định.



- Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.



- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;


- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp


(Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 


của Chính phủ)




		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:          /

		           ……., ngày    tháng     năm 200 





ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP
KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………..


Tên doanh nghiệp: ....................................................................................... (1) …


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: ............................................................


Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: .................................................................. 


Điện thoại: ………………………. Fax: ................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …. do …. cấp ngày … tháng … năm ...


Mã số thuế: ............................................................................................................. 


Ngành nghề kinh doanh: ......................................................................................... 


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô cho ………. (1) ………… theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:


Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô: ..........................................................


Địa chỉ trạm nạp: .................................................................................................... 


Điện thoại: ………………………. Fax: ................................................................


Nhãn hàng hóa, thương hiệu: ................................................................................. 


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)





 Hồ sơ kèm theo, gồm:


1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG 


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu);


- Bản sao:

1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng LPG chai.

2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;

3) Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 107/2009/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

* Lệ phí: Lệ phí bao gồm:


- Phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Phí thẩm định: 


+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Trạm cấp LPG phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế do cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.



- Thiết bị đo lường đã được kiểm định và hiệu chỉnh theo quy định.



- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trạm cấp LPG.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;


- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


(Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 


của Chính phủ)



		TÊN DOANH NGHIỆP


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số:           /

		           Hà Nội, ngày    tháng     năm 200 





 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ 


ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………..


Tên doanh nghiệp: ................................................................................ (1) ……..


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: ............................................................


Địa chỉ trụ sở chỉnh của doanh nghiệp: ..................................................................


Điện thoại: ………………………. Fax: ................................................................ 


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .... do …. cấp ngày … tháng … năm … 


Mã số thuế: .............................................................................................................


Ngành nghề kinh doanh: ......................................................................................... 


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho ………. (1) ………… theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:


Tên trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng: ........................................................................


Điện thoại: ………………………. Fax: ................................................................ 


Nhãn hàng hóa, thương hiệu: .................................................................................


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		 

		Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)





 


Hồ sơ kèm theo, gồm:


1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.


        4- LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC


1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theo mẫu);


+ Bản sao:


1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng LPG chai;


2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;


3) Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 107/2009/NĐ-CP.


 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.


 * Phí, lệ phí: Lệ phí bao gồm:

- Phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp


- Phí thẩm định: 


+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm/lần thẩm định.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục III, Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;


- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.


- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện


kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


(Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ)



		TÊN DOANH NGHIỆP


Số:           /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày      tháng      năm 200





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN


KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …......

Tên doanh nghiệp: ........................................................................(1)...


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: ........................................


Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ........................................................


Điện thoại:  ..................................  Fax: ......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do.... cấp ngày... tháng... năm...


Mã số thuế: ...........................................................


Ngành nghề kinh doanh: ........................................................................


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho ……(1)........………theo quy định tại Nghị định số  … /2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm  ..2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể: 


Tên cửa hàng bán khí dầu mỏ hoá lỏng: .................................................


Địa chỉ cửa hàng: ...................................................................................


Điện thoại:  ..................................  Fax: ......................................


Kinh doanh nhãn hàng hoá, thương hiệu: .................................................


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số.../2009/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

2. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua đường bưu chính.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


1. Trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực:


Hồ sơ cấp đổi bao gồm hồ sơ như cấp mới và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đã được cấp.


2. Trường hợp cấp sửa đổi bổ sung:


+ Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi.


+ Bản gốc Giấy chứng nhận  đã được cấp.


+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.


3. Trường hợp giấy chứng nhận do bị mất, rách, nát: 


+ Văn bản yêu cầu đề nghị 


+ Giấy chứng nhận cũ bản pho to (nếu có)


+ Xác nhận của chính quyền địa phương (công an), nơi doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mở hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.


 * Lệ phí: 


- Trường hợp giấy chứng nhận hết hiệu lực: Lệ phí như cấp mới


- Trường hợp cấp sửa đổi bổ sung: 200.000 đồng/giấy/lần cấp


- Trường hợp giấy chứng nhận do bị mât, rách, nát: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (Phụ lục III, Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 - Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;


 - Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.


 - Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện


kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


(Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ)



		TÊN DOANH NGHIỆP


Số:           /

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày      tháng      năm 200





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN


KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …......

Tên doanh nghiệp: ........................................................................(1)...


Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp: ........................................


Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: ........................................................


Điện thoại:  ..................................  Fax: ......................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do.... cấp ngày... tháng... năm...


Mã số thuế: ...........................................................


Ngành nghề kinh doanh: ........................................................................


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho ……(1)........………theo quy định tại Nghị định số  … /2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm  ..2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể: 


Tên cửa hàng bán khí dầu mỏ hoá lỏng: .................................................


Địa chỉ cửa hàng: ...................................................................................


Điện thoại:  ..................................  Fax: ......................................


Kinh doanh nhãn hàng hoá, thương hiệu: .................................................


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số.../2009/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


+ Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 3 điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian cấp hoặc từ chối cấp trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

- Thời gian yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

* Phí, lệ phí:


- Tại các khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 


+ Phí thẩm định: 400.000đ/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Tại các khu vực khác:


+ Phí thẩm định: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận:  100.000 đồng/giấy/lần cấp.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương v/v ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại;



- Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu


(Mẫu số 3, ban hành kèm theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 


của Chính phủ)




		TÊN DOANH NGHIỆP           

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:          /

		……, ngày ……  tháng  …  năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…........


Tên doanh nghiệp: ....................................................................................


Tên giao dịch đối ngoại:............................................................................


Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


Số điện thoại:....................................... số Fax:.........................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....do.....cấp ngày....tháng... năm….


Mã số thuế:................................................................................................


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số ........./2009/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2009 về kinh doanh xăng dầu.


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: .................................................................


Địa chỉ:  ....................................................................................................


Điện thoại:......................................... số Fax:...........................................


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số.........../2009/NĐ-CP ngày…...tháng........năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:


1. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.      


4. Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian cấp hoặc từ chối cấp trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

- Thời gian yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

* Lệ phí:

- Tại các khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 


+ Phí thẩm định: 400.000đ/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Tại các khu vực khác:


+ Phí thẩm định: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận:  100.000 đồng/giấy/lần cấp.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:


- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương v/v ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; 



- Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020.


5. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

1) Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy:

+ Văn bản đề nghị cấp lại.

+ Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp (nếu có).

2) Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


+ Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 3 điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:


- Thời gian cấp hoặc từ chối cấp trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;

- Thời gian yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.


* Lệ phí:

- Tại các khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 


+ Phí thẩm định: 400.000đ/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 200.000 đồng/giấy/lần cấp.


- Tại các khu vực khác:


+ Phí thẩm định: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định.


+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận:  100.000 đồng/giấy/lần cấp.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu: 

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;


- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.


- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy: Phải có giấy xác nhận của công an trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện xăng dầu bị mất.

- Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành: Phải nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trước 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương v/v ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại;



- Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu


(Mẫu số 3, ban hành kèm theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 


của Chính phủ)




		TÊN DOANH NGHIỆP           

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:          /

		……, ngày ……  tháng  …  năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố…........


Tên doanh nghiệp: ....................................................................................


Tên giao dịch đối ngoại:............................................................................


Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................


Số điện thoại:....................................... số Fax:.........................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....do.....cấp ngày....tháng... năm….


Mã số thuế:................................................................................................


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số ........./2009/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2009 về kinh doanh xăng dầu.


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: .................................................................


Địa chỉ:  ....................................................................................................


Điện thoại:......................................... số Fax:...........................................


Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số.........../2009/NĐ-CP ngày…...tháng........năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP


(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:


1. Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.


4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.      


5- LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


1. Thủ tục Xác nhận đăng ký tái xuất hàng hoá qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh


* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua mạng Internet hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản cấp phép tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế của Bộ Công Thương cấp cho thương nhân (bản sao y có xác nhận của thương nhân).


+ Hợp đồng mua, bán hàng hóa (bản sao y có xác nhận của thương nhân).


+ Đối với trường hợp gia hạn: Thương nhân đã thực hiện tạm nhập tái xuất theo văn bản cấp phép của Bộ Công Thương và văn bản xác nhận của Sở Công Thương. Khi văn bản cấp phép của Bộ Công Thương hết hạn mà được Bộ Công Thương gia hạn, thương nhân được tiếp tục thực hiện tái xuất hàng hóa qua Khu kinh tế cửa khẩu mà không cần phải xin xác nhận lại của Sở Công Thương (chỉ cần gửi bản sao Văn bản gia hạn của Bộ Công Thương về Sở Công Thương để theo dõi, quản lý).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc. 


Riêng đối với trường hợp kê khai qua mạng Internet, thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ gốc đầy đủ, hợp lệ của Thương nhân.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương


 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký tái xuất hàng hóa qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;


- Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP;


- Quyết định 616/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động tái xuất hàng hoá thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

II. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



6- LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC



1. Thủ tục chuyển trường ra ngoài tỉnh đối với học sinh Trung học phổ thông




* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.



* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;



+ Học bạ (bản chính);



+ Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (bản công chứng);



+ Bản sao giấy khai sinh;



+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập);



+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;



+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp;



+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);



+ Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác;



+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



Lưu ý: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Giám đốc Sở xem xét quyết định.



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.



- Cơ quan phối hợp: Không



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu



* Lệ phí: Không



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;



- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lí do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.



* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 



2. Thủ tục Tiếp nhận học sinh Trung học phổ thông từ tỉnh ngoài chuyển đến



* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ (để xuất trình) bao gồm:



+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có ghi ý kiến đồng ý chuyển đi của trường nơi chuyển đi và đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến (do cá nhân tự viết).



+ Học bạ (bản chính).



+ Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng).



+ Bản sao giấy khai sinh.



+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT nơi đi cấp.



+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.



+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD&ĐT nơi đi cấp.



+ Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).



+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giáo dục và Đào tạo



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.



- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.



3. Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học



* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.



* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;


+ Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;


+ Nội quy hoạt động của trung tâm;


+ Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;


+ Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;


+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;


+ Các quy định về học phí, lệ phí;


+ Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không


  * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. 

 * Lệ phí: Không



 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


 - Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học. 


- Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.


- Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, phòng thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. 


- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;


- Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.


4. Thủ tục Chuyển trường ra tỉnh ngoài đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên 



* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn xin chuyển trường (có chữ ký của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu họcviên dưới 18 tuổi) có ý kiến đồng ý cho chuyển đi của cơ sở giáo dục học viên xin chuyển đi và ý kiến đồng ý của cơ sở giáo dục xin chuyển đến.


(Những trường hợp chuyển trường đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị nơi đi phải ghi rõ vào đơn yêu cầu cá nhân gặp và xin ý kiến của Lãnh đạo Sở GD&ĐT).


+ Học bạ (bản chính).


+ Bằng tốt nghiệp cấp học Trung học cơ sở (bản công chứng).


+ Bản sao giấy khai sinh.


+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập, ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên) do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cấp.


+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Thủ trưởng đơn vị nơi đi cấp.


+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cấp.


+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


+ Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của học viên (của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) tại nơi học viên sẽ chuyển đến.


+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học viên cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  



* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh.



* Lệ phí: Không 



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học viên chuyển nơi cư trú, nơi công tác; học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường (phải có giấy tờ chứng minh).



* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



 - Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


5. Thủ tục tiếp nhận chuyển trường từ tỉnh ngoài đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên


* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.



* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn xin chuyển trường (có chữ ký của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) có ý kiến đồng ý cho chuyển đi của cơ sở giáo dục học viên xin chuyển đi và ý kiến đồng ý của cơ sở giáo dục xin chuyển đến.



+  Học bạ (bản chính).


+ Bằng tốt nghiệp cấp học Trung học cơ sở (bản công chứng).


+  Bản sao giấy khai sinh.


+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập, ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên) Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.


+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp.


+ Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).


+ Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của học viên (của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) tại nơi học viên sẽ chuyển đến.


+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  



* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định.



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đủ điều kiện tiếp nhận được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cấp giấy giới thiệu về học tại Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên (Cơ sở Giáo dục thường xuyên) trong tỉnh Quảng Ninh.



* Lệ phí: Không



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Học viên chuyển nơi cư trú, nơi công tác; học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường (phải có giấy tờ chứng minh).



* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.



6. Thủ tục Cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc


* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.



* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT.



+ Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 



Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là những người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết, thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. 



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: 



- Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, nếu trực tiếp nhận yêu cầu.



- Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu theo dấu ngày đến của bưu điện, nếu yêu cầu được gửi qua đường bưu điện.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp.



* Lệ phí: 9.000 đồng/bản. Nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì người yêu cầu còn phải trả cước phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Qui chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


 - Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.


- Văn bản số 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009.


- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông 



* Trình tự thực hiện: 


 
- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh;



- Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ;


+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;


+ Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;


+ Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; 


+ Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;


+ Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ mà người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.


Các tài liệu trong hồ sơ có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.


Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. 


Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉnh sửa

* Lệ phí: Không.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Qui chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        III. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


7 - LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ


1. Thủ tục Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu;


+ 04 bộ hồ sơ thiết kế, thành phần gồm:


a) Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo gồm các phần sau:

1. Giới thiệu mục đích cải tạo;

2. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau cải tạo;

3. Nội dung thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công;

4. Tính toán các đặc tính động học, động lực học liên quan tới nội dung cải tạo;

5. Tính toán kiểm tra sức bền các chi tiết liên quan tới nội dung cải tạo;

6. Những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải tạo;

7. Kết luận;

8. Mục lục;

9. Tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế.

b) Các bản vẽ kỹ thuật gồm:

1. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo;


2. Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo;


3. Bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;


4. Bản vẽ những chi tiết được cải tạo bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế.


Các bản vẽ kỹ thuật phải được trình bày theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 


c) Bản thông số, tính năng kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống mua mới liên quan tới nội dung tính toán thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế).


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu;


+ Các bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu);


+ Tài liệu kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

* Lệ phí: 200.000 đồng (theo Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (Phụ lục III, Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo phải được Cơ quan thẩm định thiết kế thẩm định và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 29/2012/TT-BGTVT. 


- Cán bộ được giao thẩm định thiết kế của Cơ quan thẩm định thiết kế phải là kỹ sư cơ khí ô tô có Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác cải tạo xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư 29/2012/TT-BGTVT.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ 2008;


- Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT

ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		(CƠ SỞ THIẾT KẾ)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Số: ………..
V/v: thẩm định thiết kế

		                  …, ngày    tháng    năm





Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


(Cơ sở thiết kế) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày …/... của (cơ quan cấp); đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:


- Tên thiết kế :…………..(tên thiết kế)………….


- Ký hiệu thiết kế :……….(ký hiệu thiết kế)………..


1. Đặc điểm xe cơ giới:


- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):


- Số khung:


- Số động cơ:


- Nhãn hiệu - số loại:


2. Nội dung cải tạo chính:


(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)


3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:


		STT

		Thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Ô tô trước cải tạo

		Ô tô sau cải tạo



		1

		Loại phương tiện

		

		

		



		2

		Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)

		mm

		

		



		3

		Chiều dài cơ sở

		mm

		

		



		4

		Vết bánh xe (trước/sau)

		mm

		

		



		5

		Trọng lượng bản thân

		kG

		

		



		6

		Số người cho phép chở

		người

		

		



		7

		Trọng tải

		kg

		

		



		8

		Trọng lượng toàn bộ

		kg

		

		



		…

		Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo

		

		

		





(Cơ sở thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.


		

		Cơ sở thiết kế


(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





2. Thủ tục Cấp phù hiệu Xe hợp đồng

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe hợp đồng;


+ Bản phô tô giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác hợp đồng;


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu của Hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu “Xe hợp đồng”.

* Lệ phí: Không thu phí, trừ chi phí in ấn và màng ép Plastic phù hiệu do khách hàng tự trả.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;


- Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


3. Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Đối với phương tiện thương mại:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 6a (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) và Phụ lục 6b (áp dụng cho đối tượng còn lại) của Thông tư 38/2011/TT-BGTVT;


+ Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


Trường hợp là doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (bản sao có chứng thực);


+ Giấy đăng ký phương tiện (bản sao);


+ Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì phải xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, hợp tác xã với phương tiện đó (bản sao).


2.  Đối với phương tiện phi thương mại:


+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 6a (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) và Phụ lục 6b (áp dụng cho đối tượng còn lại) của Thông tư 38/2011/TT-BGTVT;


+ Giấy đăng ký phương tiện (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép liên vận Việt - Lào.

* Lệ phí: 50.000đ (Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (Phụ lục 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 23/4/2009;


- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 15/9/2010;


- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực đường bộ.

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào

cho phương tiện kinh doanh vận tải
(Phụ lục 6a ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT 


ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải)




		Tên doanh nghiệp/HTX 
đề nghị cấp giấy phép  


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO 


CHO PHƯƠNG TIỆN KINH DOANH VẬN TẢI 


Kính gửi: ……………………………………………………..


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): 
 


2. Địa chỉ: 



3. Số điện thoại: ……………………….. số Fax: 



4. Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp số: ……………. ngày cấp: ….. (đối với trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải)


5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


		Số TT

		Biển số xe 

		Trọng tải (ghế)

		Năm sản xuất 

		Nhãn hiệu 

		Số khung 

		Số máy 

		Màu sơn 

		Thời gian đề nghị cấp giấy phép 

		Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)

		Cửa khẩu xuất - nhập



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6. Loại hình kinh doanh vận tải:


a) Hành khách theo tuyến cố định: (  

b) Khách du lịch:       (

c) Hành khách theo hợp đồng:        (  
d) Vận tải hàng hóa:  (

Ghi chú: Đối với phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định bổ sung thêm các thông tin sau:


Tuyến: …………………… đi ………………….. và ngược lại


Bến đi: Bến xe ………………………… (thuộc tỉnh: …………
 Việt Nam)


Bến đến: Bến xe …………………………. (thuộc tỉnh: 
)


Cự ly vận chuyển: ……………….. km


Hành trình tuyến đường: 



Đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận khai thác tuyến tại công văn số …………….. ngày ………………………..

		

		………., Ngày      tháng     năm 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào
(Phụ lục 6b ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT


ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải)




		Tên đơn vị/tổ chức 
đề nghị cấp giấy phép  


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT - LÀO 


Kính gửi: ……………………………………………………..


1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân): 
 


2. Địa chỉ: 



3. Số điện thoại: ……………………….. số Fax: 



4. Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……….. ngày cấp ……………. cơ quan cấp phép …………………… (đối với trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa, người phục vụ mục đích kinh doanh của Doanh nghiệp, Hợp tác xã)


5. Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (hoặc Sở Giao thông vận tải địa phương) cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện vận tải sau:


		Số TT

		Biển số xe 

		Trọng tải (ghế)

		Năm sản xuất 

		Nhãn hiệu 

		Số khung 

		Số máy 

		Màu sơn 

		Thời gian đề nghị cấp phép 

		Hình thức hoạt động (vận chuyển hàng hóa hay hành khách)

		Cửa khẩu xuất - nhập



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6. Mục đích chuyến đi:


a) Công vụ:                          (  

b) Cá nhân:           (

c) Hoạt động kinh doanh:     (  

d) Mục đích khác:  (

		

		………., Ngày        tháng        năm 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu)





4. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

* Trình tự thực hiện:


- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:


+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).


+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.


- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng:


+ Địa điểm kiểm tra: theo thoả thuận với chủ sở hữu và đã ghi trong Giấy hẹn. Trường hợp xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giới thiệu chủ sở hữu liên hệ với Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng đang hoạt động (hoặc quản lý) để kiểm tra;


+ Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng được ghi trong Phiếu kiểm tra theo quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính (theo mẫu); 


+ Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng gồm: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); hoặc Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định của Thông tư 20/2010/TT-BGTVT (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); hoặc Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính); hoặc Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); hoặc Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực. 

+ Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 7 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải .


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký + Biển số xe máy chuyên dùng 


* Lệ phí: 200.000 đ/lần cấp đăng ký + biển số/phương tiện.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;


- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
(Phụ lục số 2, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 


của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………………....... Số CMND hoặc hộ chiếu:..................


Ngày cấp:…………………………………...Nơi cấp:…………………………....


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………...………...


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):............................Số CMND hoặc hộ chiếu:……..


Ngày cấp:…………………………….……….....Nơi cấp:..........………………...


Địa chỉ thường trú:...............................……………………………...……………


Loại xe máy chuyên dùng:………………….………......Màu sơn:………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………….……...……Công suất: ...………...…


Nước sản xuất:……………………………………….....Năm sản suất:…….……


Số động cơ:…………………………………Số khung:…………..…..….……….


Kích thước bao (dài x rộng x cao): ……………………....Trọng lượng:…………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                      (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):……………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


		Cán bộ làm thủ tục


(Ký, ghi rõ họ tên)




		P.Trưởng phòng duyệt


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc                           


 (Ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;


      - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


        - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung


5. Thủ tục Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu cùng tỉnh Quảng Ninh) hoặc bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đến (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh).


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh:


+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).


+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố:


+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính).


+ Một trong các chứng từ sau đây: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng).


2. Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố:

+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính); 


+ Một trong các chứng từ sau đây: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 


+ Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) đã được cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 


- Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số xe máy chuyên dùng (giữ nguyên biển số cũ đã cấp đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu cùng tỉnh).


* Lệ phí: 


- Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố: 50.000đ/lần cấp đăng ký/phương tiện.

- Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố: 200.000đ/lần cấp đăng ký/phương tiện.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


- Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;


- Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
(Phụ lục số 2, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 


của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:………………………....... Số CMND hoặc hộ chiếu:..................


Ngày cấp:…………………………………...Nơi cấp:…………………………....


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………...………...


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):............................Số CMND hoặc hộ chiếu:……..


Ngày cấp:…………………………….……….....Nơi cấp:..........………………...


Địa chỉ thường trú:...............................……………………………...……………


Loại xe máy chuyên dùng:………………….………......Màu sơn:………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………….……...……Công suất: ...………...…


Nước sản xuất:……………………………………….....Năm sản suất:…….……


Số động cơ:…………………………………Số khung:…………..…..….……….


Kích thước bao (dài x rộng x cao): ……………………....Trọng lượng:…………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                      (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):……………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


		Cán bộ làm thủ tục


(Ký, ghi rõ họ tên)




		P.Trưởng phòng duyệt


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc                           


 (Ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;


      - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


        - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung


Mẫu Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
(Phụ lục số 3, Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010

của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………..………………... Số CMND hoặc hộ chiếu:..........


Ngày cấp:…………….........................................Nơi cấp:...……...……….....…...


Địa chỉ thường trú:……………………..................................................................


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)………………………………........................


Địa chỉ thường trú………………………………Số CMND hoặc hộ chiếu……...


Ngày cấp…………………………………...........Nơi cấp:………………...……..



Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:


Loại xe máy chuyên dùng:………..................................Màu sơn:……………….


Nhãn hiệu (mác, kiểu):……… ………………………....Công suất:...…………...


Nước sản xuất:…………………………………………...Năm sản xuất:………...


Số động cơ:...…………………………………………..Số khung………………..


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……..……................Trọng lượng…………....


Biển số đăng ký (nếu có):………………Ngày cấp…………Cơ quan cấp….........


Nơi cấp:………………………………………………………………...…………



Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)……….


Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………..


Số CMND hoặc hộ chiếu số:..........................ngày cấp...............Nơi cấp...............


Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm: 


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





		Xác nhận của chính quyền cấp xã


nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú


(Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)

		…., ngày…..tháng…….năm……


Người bán, cho, tặng ký tên


(Ghi rõ họ và tên)








* Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu

6. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị mất

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị mất tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:


+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).


+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số cho chủ sở hữu.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.


* Lệ phí: 50.000 đ/lần cấp đăng ký.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 9 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


Mẫu tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

(Phụ lục 9, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI

ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………………….Số giấy CMND hoặc hộ chiếu................


Ngày cấp:…………………………….....Nơi cấp………………………………...


Địa chỉ thường trú:…………………………………….………………………….


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):..................Số CMND hoặc hộ chiếu………


Ngày cấp:…………………………..Nơi cấp..........……………………..………..


Địa chỉ thường trú:...…………………………...………………………………....


Loại xe máy chuyên dùng:…………..................Màu sơn………………………..


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………Công suất ...……………………


Nước sản xuất:………………………………….Năm sản suất…….…………….


Số động cơ:...…………………………………...Số khung…….…………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….……….Trọng lượng…………………


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải...................


cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......


Biển số đã đăng ký:


Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

               



     …ngày     tháng…… năm………       








       Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :


(Dán trà số động cơ)                                                       (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

- Cấp theo Số biển số cũ: ............cấp đổi      cấp lại       ngày....tháng......năm.....


		Cán bộ làm thủ tục

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc Sở GTVT

(Ký tên, đóng dấu)





 * Ghi chú: 

- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung

7. Thủ tục Cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm:


+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần).


+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


1. Trường hợp đề nghị cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng:


+ Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu);

2. Trường hợp cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:


+ Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính);


+ Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng.


* Lệ phí: 


- Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời: 70.000 đ/lần 


- Cấp mới đăng kí kèm theo biển số: 200.000 đ/lần cấp/phương tiện.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


- Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường bộ 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


Mẫu tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
(Phụ lục 10, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT 


ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI 


ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Họ và tên chủ sở hữu:……………..............Số CMND hoặc hộ chiếu...................


Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp....…………………………..


Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………...


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……........Số CMND hoặc hộ chiếu.............


Ngày cấp:…………………………...Nơi cấp…………………………………….


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:……….........................Màu sơn……………………...


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………...Công suất ...………………….


Nước sản xuất:……………………………………Năm sản xuất…….…………..


Số động cơ:………………………………………Số khung…….………………..


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……………... Trọng lượng…………………..


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


+……………………………………………………………………………


+……………………………………………………………………………


+……………………………………………………………………………


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật







……, ngày.....tháng…… năm………       







                     Người khai ký 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


Số đăng ký tạm thời:…………………


Cấp ngày……tháng…..năm……….


		Cán bộ làm thủ tục


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng duyệt


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc Sở GTVT


(Ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:


- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;


- Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.


Mẫu tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
(Phụ lục 9, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI 


ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:……………...Số giấy CMND hoặc hộ chiếu......................


Ngày cấp:…………………………...Nơi cấp……………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………...


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu…….


Ngày cấp:………………………….Nơi cấp..........……………………..………...


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:………….................Màu sơn………………………...


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………Công suất ...………………………


Nước sản xuất:………………………………..Năm sản suất…….………………


Số động cơ:...…………………………………Số khung…….…………………...


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…..Trọng lượng……………………...


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải...................


cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......


Biển số đã đăng ký:


Lý do xin đổi, cấp lại:...................................................................................


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

               




…ngày     tháng…… năm………       








           Người khai ký tên 


(Dán trà số động cơ)                                                       (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

- Cấp theo Số biển số cũ: ............cấp đổi      cấp lại       ngày....tháng......năm.....


		Cán bộ làm thủ tục

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng phòng duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc Sở GTVT

(Ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú: 


- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung

8.  Thủ tục Cấp phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”


* Trình tự thực hiện :

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch (theo mẫu);

+ Giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (bản chính);


+ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (bản sao);


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký xe ô tô của những xe tham gia khai thác hợp đồng;


+ Bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu với hợp đồng và Bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, thể thao và du lịch.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu “Xe vận chuyển khách du lịch”.


* Lệ phí: Không thu phí, trừ chi phí in ấn và màng ép Plastic phù hiệu do khách hàng tự trả.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ;


- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;


- Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;


- Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 26/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận chuyển khách du lịch bằng ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận chuyển khách du lịch.



9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

* Trình tự thực hiện:


- Cá nhân, cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

         +  Đơn đề nghị theo mẫu quy định;


         + Giấy phép lái xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);


         + Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);


         + Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; 


         + Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);


         + 02 ảnh màu cỡ 3x4 cm nền màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân. 


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


         * Thời hạn giải quyết:  Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày cá nhân đạt kết quả tập huấn theo quy định. 


         * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


         * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




         - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


         - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


         - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


         - Cơ quan phối hợp: Không.


   
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  
* Lệ phí: Không.


 
* Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: 


       
- Mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 15a, ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012).

       
- Mẫu danh sách giáo viên đề nghị đươc tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 15b, ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012).

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


         
- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn đối với cá nhân đủ điều kiện, kiểm tra kết quả tập huấn trước khi cấp giấy chứng nhận.


         - Cá nhân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng để đối chiếu khi đến nhận giấy chứng nhận giáo viên thực hành.


          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;



- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


Mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên                                    dạy thực hành lái xe
(Phụ lục 15a, Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


Kính gửi: (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) Sở Giao thông vận tải ………..


Tôi là:………………………………………........Quốc tịch::



Sinh ngày:………..…. tháng ………………………………năm



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Nơi cư trú:



Có giấy chứng minh nhân dân số:…………………….cấp ngày……..tháng………năm



Nơi cấp:



Có giấy phép lái xe số:……………………, hạng………do:



cấp ngày………… tháng ……….năm……..


Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng …………………..để dạy lái xe tại cơ sở đào tạo



Xin gửi kèm theo:


- 01 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.


- 01 bản sao có công chứng giấy phép lái xe (còn thời hạn).


- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ sư phạm.


- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.


- Các tài liệu khác có liên quan gồm:



Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm


		

		……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ, tên)





Mẫu danh sách giáo viên đề nghị được tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
(Phụ lục 15b, ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 


của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		TRƯỜNG………..
TRUNG TÂM…………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Kính gửi: Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) ………………..


Đề nghị Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam).... xem xét, chấp thuận cho (số lượng) giáo viên được tham dự tập huấn để cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo danh sách dưới đây:


DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN,
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Số chứng minh nhân dân

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Giấy phép lái xe

		Ghi chú



		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng (thời hạn)

		Văn hóa

		Chuyên môn

		Sư phạm

		Hạng

		Ngày trúng tuyển

		Thâm niên

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

		……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)





        10. Thủ tục Cấp giấy phép xe tập lái

        * Trình tự thực hiện:


         - Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xe tập lái tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


        - Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


        - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       * Thành phần, số lượng hồ sơ:


       - Thành phần hồ sơ bao gồm:

       + Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định;


       + Giấy đăng ký xe (bản sao chụp);


       + Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn hạn (bản sao chụp);


      + Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).


       - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


       * Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


       * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


       * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


       - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


       - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


       - Cơ quan phối hợp: Không.


       * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

       * Lệ phí: 135.000 đồng/lần.


       * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy phép xe tập lái (Phụ lục 15d ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải).

        * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra xe tập lái đủ điều kiện theo quy định trước khi cấp giấy phép xe tập lái.

        * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

        - Luật giao thông đường bộ năm 2008; Luật dạy nghề năm 2006;


        - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


Mẫu danh sách đề nghị cấp giấy phép xe tập lái 
(Phụ lục 15d, Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 


của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		TRƯỜNG………..
TRUNG TÂM…………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Kính gửi: Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)………………………


Trường (Trung tâm)……….. đề nghị Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)……………… xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo danh sách dưới đây:


DANH SÁCH XE TẬP LÁI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI


		Số TT

		Biển số đăng ký

		Xe của cơ sở đào tạo

		Xe hợp đồng

		Nhãn hiệu

		Loại xe

		Số động cơ

		Số khung

		Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày cấp

		Ngày hết hạn

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

		……….., ngày ….. tháng…… năm 20….
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)





       11. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4


        * Trình tự thực hiện:


         - Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.  

         - Trung tâm hành chính công tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


        - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       * Thành phần, số lượng hồ sơ:


        - Thành phần hồ sơ bao gồm:

       + Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu) ;


       + Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);


       + Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);


       + Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1,A2,A3,A4 (bản sao chụp).


        - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


        * Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, trong đó:


        - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.


        - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép.


        * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


        * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




        - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


        - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


        - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


        - Cơ quan phối hợp: Không.


        * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

        * Lệ phí: Không.


        * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải).

         * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra thực thế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT trước khi cấp giấy phép.

    
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;


- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe


 (Phụ lục 16, ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT 


ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		        Bộ, UBND... 

              Trường (Trung tâm)…..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BÁO CÁO 


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


I - giới thiệu chung


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:................................ Fax:.......................................


2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - báo cáo về đào tạo lái xe


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số..........ngày ... tháng......năm 20....của.........................



Từ đầu đến nay đã đào tạo được.............. học sinh, lái xe loại.....................


2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:..........


- Số giáo viên dạy thực hành:..........


Danh sách trích ngang giáo viên dạy thực hành 


(hoặc lý thuyết) lái xe


		Số


TT

		Họ và tên

		Ngày


tháng năm sinh

		Số 


Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng


Giấy phép lái xe




		Ngày


trúng


tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


Danh sách xe tập lái


		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm 


sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


                  hiệu trưởng (giám đốc)


    (Ký tên, đóng dấu)


12. Thủ tục Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4


  
* Trình tự thực hiện:


- Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2,A3,A4 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


      
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


         + Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu);


         + Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);


         + Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).  


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


         * Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, trong đó:


- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.  


- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép.   


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan phối hợp: Không.


   
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

  
* Lệ phí: Không.


 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe  (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải).

  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT (Trừ nội dung quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ôn của cơ sở đào tạo lái xe hạng B1, B2, C, D, E và F).

    
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;


- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe


 (Phụ lục 16, ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT 


ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		        Bộ, UBND... 

              Trường (Trung tâm)…..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BÁO CÁO 


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


I - giới thiệu chung


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:................................ Fax:.......................................


2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - báo cáo về đào tạo lái xe


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số..........ngày ... tháng......năm 20....của.........................



Từ đầu đến nay đã đào tạo được.............. học sinh, lái xe loại.....................


2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:..........


- Số giáo viên dạy thực hành:..........


Danh sách trích ngang giáo viên dạy thực hành 


(hoặc lý thuyết) lái xe


		Số


TT

		Họ và tên

		Ngày


tháng năm sinh

		Số 


Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng


Giấy phép lái xe




		Ngày


trúng


tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


Danh sách xe tập lái


		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm 


sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


                  hiệu trưởng (giám đốc)


    (Ký tên, đóng dấu)


13. Thủ tục Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô 


        * Trình tự thực hiện:


        - Tổ chức, nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


       - Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

       - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.

       * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       * Thành phần, số lượng hồ sơ: 


        - Thành phần hồ sơ bao gồm:


       + Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô;


       + Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đủ năng lực về đất đai, tài chính;


       + Đề án xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.


       - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


       * Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


       * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


       * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




       - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


       - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


       - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


       - Cơ quan phối hợp: Không.


       * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

       * Lệ phí: Không.


       * Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không.

       * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

       * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


       - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


       - Luật dạy nghề năm 2006;


       - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 



14. Thủ tục Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

        * Trình tự thực hiện:


        - Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.  


       - Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


       - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       * Thành phần, số lượng hồ sơ: 


       - Thành phần hồ sơ bao gồm:


       + Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu) ;


       + Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);


       + Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).


      - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


      * Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, trong đó:


      - Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp lại theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra.  


      - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải gửi công văn đề nghị. 


    * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


    * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




    - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


    - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


     - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


     - Cơ quan phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.


    * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.

    * Lệ phí: Không.


    * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải).

    * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

        - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Lao đông Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 17b, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012. 

         * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;


- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe


 (Phụ lục 16, ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT 


ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		        Bộ, UBND... 

              Trường (Trung tâm)…..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BÁO CÁO 


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


I - giới thiệu chung


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:................................ Fax:.......................................


2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - báo cáo về đào tạo lái xe


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số..........ngày ... tháng......năm 20....của.........................



Từ đầu đến nay đã đào tạo được.............. học sinh, lái xe loại.....................


2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:..........


- Số giáo viên dạy thực hành:..........


Danh sách trích ngang giáo viên dạy thực hành 


(hoặc lý thuyết) lái xe


		Số


TT

		Họ và tên

		Ngày


tháng năm sinh

		Số 


Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng


Giấy phép lái xe




		Ngày


trúng


tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


Danh sách xe tập lái


		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm 


sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


                  hiệu trưởng (giám đốc)


    (Ký tên, đóng dấu)


        15. Thủ tục Điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20%

        * Trình tự thực hiện:


         - Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đến 20% tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.  


         - Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


        - Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       * Thành phần, số lượng hồ sơ: 


       - Thành phần hồ sơ bao gồm:


      + Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu);


      + Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);


      + Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).


      - Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


      * Thời hạn giải quyết:  Không quá 06 ngày làm việc, trong đó:


      - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản. 


      - Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải ra văn bản điều chỉnh lưu lượng. 


      * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


      * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




      - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


      - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


      - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


      - Cơ quan phối hợp: Không.


      * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản điều chỉnh.

      * Lệ phí: Không.


      * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải)

       * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

      - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19, Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012. 

      * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


      - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


      - Luật dạy nghề năm 2006;


      - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


Mẫu báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe


 (Phụ lục 16, ban hành kèm theo Thông tư 46/2012/TT-BGTVT 


ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)




		        Bộ, UBND... 

              Trường (Trung tâm)…..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BÁO CÁO 


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


I - giới thiệu chung


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


Địa chỉ liên lạc:


Điện thoại:................................ Fax:.......................................


2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - báo cáo về đào tạo lái xe


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số..........ngày ... tháng......năm 20....của.........................



Từ đầu đến nay đã đào tạo được.............. học sinh, lái xe loại.....................


2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:..........


- Số giáo viên dạy thực hành:..........


Danh sách trích ngang giáo viên dạy thực hành 


(hoặc lý thuyết) lái xe


		Số


TT

		Họ và tên

		Ngày


tháng năm sinh

		Số 


Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng


Giấy phép lái xe




		Ngày


trúng


tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


Danh sách xe tập lái


		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm 


sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


                  hiệu trưởng (giám đốc)


    (Ký tên, đóng dấu)


         16. Thủ tục Thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch của Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

        
* Trình tự thực hiện:


       
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể và kích thước hình sát hạch tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

       
* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

         + Dự án đầu tư xây dựng;


         + Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể; 


         + Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng; 


         + Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch; 


         + Bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch và loại thiết bị chấm điểm tự động.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


         
* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải gửi hồ sơ và văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét thỏa thuận bố trí mặt bằng tổng thể, kích thước hình sát hạch của trung tâm sát hạch lái xe. Trường hợp không đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




          
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


          
- Cơ quan phối hợp: Không.


   
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.

  
* Lệ phí: Không.


 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.


    
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;


- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


17. Thủ tục Chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch loại 3 (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái)  


        
* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 tại Trung tâm hành chính công tỉnh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


         
- Thành phần hồ sơ bao gồm:


         
+ Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3.


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


         
* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan phối hợp: Không.


   
 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

  
 * Lệ phí: Không.


 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


    
 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


 - Luật dạy nghề năm 2006;


 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

18. Thủ tục Kiểm tra đề nghị cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động

        
* Trình tự thực hiện:


- Sau khi xây dựng xong, Trung tâm gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt tại Trung tâm hành chính công tỉnh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không đề nghị phải trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do;


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


        
- Thành phần hồ sơ bao gồm:


          + Văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.            


 - Số lượng hồ sơ:  01 bộ


         
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          -  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông  ận tải.


          - Cơ quan phối hợp: Không.


   
 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.

  
 * Lệ phí: Không.


 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


 - Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra trung tâm đủ điều kiện trước khi có văn bản đề nghị.

    
 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


 - Luật dạy nghề năm 2006;


 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


19. Thủ tục Kiểm tra đề nghị cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động


          * Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


         
- Thành phần hồ sơ bao gồm:


         
+ Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


         
* Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


           - Cơ quan phối hợp: Không.


   
 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.

  
 * Lệ phí: Không.


 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

  
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


            - Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra trung tâm đủ điều kiện trước khi có văn bản đề nghị.

    
 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


 - Luật dạy nghề năm 2006;


 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 



20. Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (đối với truờng hợp nâng cấp từ sân tập lái)


          * Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động tại Trung tâm hành chính công tỉnh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


         
- Thành phần hồ sơ bao gồm:


          + Văn bản đề nghị kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;


          + Văn bản chấp thuận chủ trương;


          + Dự án đầu tư xây dựng;


          + Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng;


          + Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;


          + Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;


          + Loại xe cơ giới dùng để sát hạch.       


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


          * Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


           - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


           - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


           - Cơ quan phối hợp: Không.


   
 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  
 * Lệ phí: Không.


 
 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

  
 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra trung tâm đủ điều kiện trước khi cấp giấy chứng nhận.

    
 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


 - Luật giao thông đường bộ năm 2008;


 - Luật dạy nghề năm 2006;


 - Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.



21. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

         * Trình tự thực hiện:


- Trung tâm sát hạch lái xe nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động tại Trung tâm hành chính công tỉnh.  


- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


       
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


       
* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


         
- Thành phần hồ sơ bao gồm:


         
+ Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động.


 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


           * Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  


  
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


   
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 




          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


          - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


          - Cơ quan phối hợp: Không.


   
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

  
* Lệ phí: Không.


 
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  


          - Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra trung tâm đủ điều kiện trước khi cấp giấy chứng nhận.


    
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật giao thông đường bộ năm 2008;


- Luật dạy nghề năm 2006;


- Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

22. Thủ tục Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hành siêu trường, siêu trọng trên đường bộ


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định đến Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (theo mẫu). Kèm theo giấy đề nghị giấy phép lưu hành xe có vẽ sơ đồ xe ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài (nếu xe chở hàng hóa phải ghi đầy đủ, chính xác các kích thước bao ngoài khi đã xếp hàng hóa lên xe hoặc lên rơ moóc, sơ mi rơ moóc: chiều cao, chiều rộng, chiều dài), khoảng cách các trục xe, chiều dài đuôi xe.


Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe là bản chính, rõ ràng, đầy đủ, không được tẩy xóa; tổ chức, cá nhân đề nghị phải là chủ phương tiện, người vận tải hoặc người thuê vận tải. Tổ chức, cá nhân đề nghị phải ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu là tổ chức). Trường hợp giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe không có dấu, người đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải trực tiếp đến làm thủ tục và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân của người đề nghị.


+ Bản sao giấy đăng ký hoặc giấy đăng ký tạm thời xe, xe đầu kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (đối với phương tiện mới nhận).


+ Bảo sao các trang ghi về đặc điểm phương tiện và kết quả kiểm định gần nhất của giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn hiệu lực. Trường hợp phương tiện mới nhận chỉ cần bản sao tính năng kỹ thuật của xe (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe).


+ Giấy cam kết của chủ phương tiện về quyền sở hữu phương tiện tại thời điểm đề nghị cấp giấy lưu hành xe.


Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải mang theo bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của các bản sao nêu trên để đối chiếu.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vân tải);


- Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ (Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vân tải)


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


-  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 của Quốc hội.


- Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.


- Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.


Mẫu Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ


(Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông Vận tải)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: ….. (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe) ……….


- Cá nhân, tổ chức đề nghị: ................................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................... Điện thoại: ................

Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số sau:


PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


- Loại xe: ................................................................................................................


- Nhãn hiệu xe: ……………………………… Biển số đăng ký: ......................


- Nhãn hiệu sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ....................................................

- Biển số đăng ký của sơ mi rơ moóc (hoặc rơ moóc): ..........................................


- Kích thước bao của xe kể cả sơ mi rơ moóc: Dài x Rộng x Cao: ................. (m)


- Kích thước bao của rơ moóc: Dài x Rộng x Cao: ......................................... (m)


- Tải trọng thiết kế của xe (hoặc xe kéo sơ mi rơ moóc): .............................. (tấn)


- Tải trọng thiết kế của rơ moóc: ..................................................................  (tấn)


- Trọng lượng bản thân xe: …… (tấn) Trọng lượng bản thân sơmirơmoóc (rơmoóc): ............  (tấn)


- Số trục của xe: ….. Số trục sau của xe: ….. Số trục của sơ mi rơ moóc: ............


- Số trục của rơ moóc: …………. Số trục sau của rơ moóc: ...........................


HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN


- Loại hàng: ..........................................................................................................


- Trọng lượng hàng xin chở: .............................................................................


- Chiều rộng toàn bộ xe khi xếp hàng:....(m) Hàng vượt hai bên thùng xe:…..(m)


- Chiều dài toàn bộ xe khi xếp hàng:…(m) Chiều cao toàn bộ xe khi xếp hàng: ….(m)


- Hàng vượt phía trước thùng xe:…….(m) Hàng vượt phía sau thùng xe: ....  (m)


TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN VẬN CHUYỂN


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng): ………………………………………..


- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ ……………….. đến ...................................


 


		 (Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe)

		………, ngày … tháng … năm ……
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị 
ký tên, đóng dấu





Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ


(Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông tư 07/2010/TT-BGTVT 

ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH
XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: …………….. (tên Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy lưu hành) ……….


- Cá nhân, tổ chức đề nghị: ..................................................................................


- Địa chỉ: …………………………………………... Điện thoại: ........................


- Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe bánh xích: .........................................


- Biển số đăng ký (nếu có): .....................................................................................


- Trọng lượng bản thân xe: ……………………………… (tấn).


- Kích thước của xe:


+ Chiều dài: ………………… (m)


+ Chiều rộng: ……………….. (m)


+ Chiều cao: …………………. (m)


- Loại xích (nhọn hoặc bằng): ................................................................................


- Chiều rộng bánh xích mỗi bên: ……………… (m)


- Khoảng cách giữa hai mép ngoài của bánh: ………… (m)


- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng): ………………………………………….


- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ ................………… đến ................................


 


		 


(Giấy đề nghị cấp giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: Chiều dài, chiều rộng, chiều cao của xe)

		………, ngày … tháng … năm ……
Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị 
ký tên, đóng dấu





23. Thủ tục Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

* Trình tự thực hiện:


 - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


 - Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


 - Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.


 * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


 * Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính); 


+ Tờ khai đăng kí xe máy chuyên dùng (theo mẫu);


+ Một trong các chứng từ: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 

+ Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dung (bản chính) đã được cấp theo quy định kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dung đã đăng ký.


  - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 * Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


 * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


 * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 


 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải. 


 - Cơ quan phối hợp: Không.

 * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.


 * Lệ phí: Không.

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


 - Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 12 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải).


 - Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 13 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)


 - Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại (Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT).


 * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


 * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường bộ 2008;


 - Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.


 - Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 15/12/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.

Mẫu Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
(Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT 


ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Họ và tên chủ sở hữu:………..…..............Số CMND hoặc hộ chiếu............….…


Ngày cấp:…………………………...............Nơi cấp...……...…..……………….


Địa chỉ thường trú:………………….….....................................…………………


Họ và tên đồng sở hữu (nếu có):……………………...…………………………..


Địa chỉ thường trú:.....................................Số CMND hoặc hộ chiếu.....................


Ngày cấp:………………………………....Nơi cấp……………………………....



Hiện đã mua, được cho, tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng:..…….........................Màu sơn……………………….


Nhãn hiệu (mác, kiểu):.…………………………Công suất ...…………………...


Nước sản xuất:.………………………………… Năm sản xuất……………….....


Số động cơ:.……………………………………. Số khung……………………....


Kích thước bao (dài x rộng x cao):..…...……......Trọng lượng……………….......


Biển số đăng ký :……………Ngày cấp…………Cơ quan cấp............………….


Nơi cấp……………………………………………………………………………



Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận tải...để được tiếp tục đăng ký.









…., ngày…..tháng…….năm……





                              
                        Người khai ký tên

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đi:


Đã di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Biển đăng ký:……………


đến Sở Giao thông vận tải:.....................................


                                                                      Ngày........tháng........năm...........


		Cán bộ làm thủ tục

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Trưởng Phòng duyệt

(ký, ghi rõ họ và tên)

		Giám đốc Sở GTVT

(ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản: - 01 Cho chủ sở hữu kèm hồ sơ;





        - 01 Lưu tại Sở GTVT nơi di chuyển đi.


Mẫu Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
(Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)




		(Tên Sở GTVT di chuyển)




Số:          /ĐC - XMCD
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                     ……..,ngày……..tháng…….năm…





PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:...............……………..Số CMND hoặc hộ chiếu................


Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………..


Họ và tên đồng  sở hữu (nếu có):....................Số CMND hoặc hộ chiếu…………


Ngày cấp:……………………........................Nơi cấp……..............……………..


Địa chỉ thường trú:…………………………………..……………………………



Đặc điểm của xe máy chuyên dùng:


Loại xe máy chuyên dùng:………….................Màu sơn………………………...


Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………….....……..Công suất ...………………...…..


Nước sản xuất:……………………………...….Năm sản xuất…………………...


Số động cơ:……………………………………Số khung…………………….…..


Kích thước bao(dài x rộng x cao):……………..Trọng lượng………………...…



Biển số đăng ký:………….………đã được Sở Giao thông vận tải cấp….


Ngày……/………/………………………………………………………………..



Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận tải………………………………….


để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.


Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm: 


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





		Cán bộ làm thủ tục


(ký, ghi rõ họ, tên)

		Trưởng phòng duyệt


(ký, ghi rõ họ tên)

		Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)






* Phiếu này được lập thành 03 bản:



- Gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam 01 bản;



- Gửi Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đến 01 bản;


- Lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi 01 bản.


Mẫu Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng


(Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT


ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………..……..... Số CMND hoặc hộ chiếu:........…………


Ngày cấp:………………………..............Nơi cấp:...……...……….....…………..


Địa chỉ thường trú:…………………….............................................…………….


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có)………………………………........…………


Địa chỉ thường trú…………………………Số CMND hoặc hộ chiếu…………...


Ngày cấp……………………………….....  Nơi cấp:………………...…………..



Hiện tôi đang là chủ sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng này:


Loại xe máy chuyên dùng:………...............Màu sơn:………………………...….


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………Công suất:...…………………...….


Nước sản xuất:…………………………….Năm sản xuất:…………………….....


Số động cơ:...……………………………...Số khung………………….………....


Kích thước bao (dài x rộng x cao):…….…….......Trọng lượng………………......


Biển số đăng ký (nếu có):…………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............….


Nơi cấp:…………………………………………………………………………...



Nay tôi bán, cho, tặng chiếc xe máy chuyên dùng này cho ông bà)……….


Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………….….


Số CMND hoặc hộ chiếu số:...................ngày cấp................Nơi cấp.....................


Các loại giấy tờ kèm theo bao gồm: 


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		





		Xác nhận của chính quyền cấp xã


nơi người bán, cho, tặng đăng ký thường trú.


(Nội dung xác nhận là chứng thực chữ ký


của người bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng)




		…., ngày…..tháng…….năm……


Người bán, cho, tặng ký tên


(Ghi rõ họ và tên)








* Ghi chú:  Nếu là đồng chủ sở hữu phải có đủ chữ ký của đồng chủ sở hữu.


8 - LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY


1. Thủ tục Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (theo mẫu);

+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách;


+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông Vận tải liên quan đến tuyến vận tải (nếu phương tiện hoạt động trên phạm vi liên quan đến 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên);


+ Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu):


1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; 


2. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; 


3. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa (Mẫu số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.


Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát 


trên tuyến đường thủy nội địa
(Mẫu số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải)
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............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát

trên tuyến đường thủy nội địa



Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ...........................................



- Địa chỉ giao dịch:..............................................................................................



- Số điện thoại: ..................................; Fax/email: .............................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................ngày.......................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 



1. Các tuyến chạy khảo sát: 



- Tuyến 1 :  từ......................................  đến........................................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Phương tiện:



- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải:.....................(ghế)


    - Đặc điểm: …………………………………………………………………….



3. Các cảng, bến đón, trả hành khách

    - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..……………..



- Tuyến 2 ………………………………………………………….…………...


    4. Thời gian chạy khảo sát: 



- Tuyến 1 ………………………………………..……………………………..


    - Tuyến 2 ……………………………………………………………………....


5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp 


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)





2. Thủ tục Chấp thuận phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định (trừ các trường hợp tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới) 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định (theo mẫu);


+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách;


+ Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan nơi có bến đón trả hành khách;


+ Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu), bao gồm:


1) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa;


2) Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;


3) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với cấp tuyến đường hoạt động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa tuyến cố định (Mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.


Mẫu Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa

theo tuyến cố định
(Mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư 20/2011/TT-BGTVT BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



............, ngày.......tháng.......năm 20......


BẢN ĐĂNG KÝ


Hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định

Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh) : .........................................



- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................



- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : ....................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................ngày........................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa

theo tuyến cố định với các nội dung sau: 



1. Các tuyến hoạt động: 



- Tuyến 1:  từ..................................................đến...............................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:



- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký)......, trọng tải :.....(ghế)



 (Các phương tiện  khác ghi tương tự)


3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 



- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: .....................


…………………vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): ..............................





 + Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: .............................



  (Các tuyến khác ghi tương tự)


4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: ................................................



5. Thời hạn hoạt động: .....................................................................................



6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp

(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)





3. Thủ tục Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (theo mẫu);

+ Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải);

- Biên bản chạy khảo sát (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải);


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.


Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 


của Bộ Giao thông vận tải)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến 


đường thủy nội địa



Kính gửi: ....................................................................................



- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ...........................................



- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................



- Số điện thoại: ...........................; Fax/email: ....................................................



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................ngày..............................



- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 



1. Các tuyến vận tải thử: 



- Tuyến 1:  từ......................................  đến.........................................................



   (Các tuyến khác ghi tương tự)



2. Phương tiện:



- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)


    - Đặc điểm: …………………………………………………………………….



3. Các cảng, bến đón, trả hành khách

    - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến ……………………………….



- Tuyến 2 …..…………………………………………………………………..


 
4. Thời gian vận tải thử: 



- Tuyến 1 …………………………………………………..…………………..


    - Tuyến 2 ……………………………………………………………………….


5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp 


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)





Mẫu Biên bản chạy khảo sát

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 


của Bộ Giao thông Vận tải)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT



Căn cứ Thông tư số …../2011/TT - BGTVT ngày … tháng … năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;



Căn cứ văn bản số ……/              ngày ……tháng …..năm ….của ……….


…………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.



Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại …………………….., chúng tôi gồm:



1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận


……………………………………………………………………………...


2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan

……………………………………………………………………………...


3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua

……………………………………………………………………………...


4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách

……………………………………………………………………………...


5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát

……………………………………………………………………………...


Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện

(tên phương tiện, số đăng ký)………………chạy khảo sát, kết quả như sau:


I/ Khảo sát tuyến:


- Về báo hiệu đường thủy nội địa:…………………………………………


- Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ……………………………………………………………………………


II/ Về phương tiện

- Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?


- Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ……………………………………………………………………………………


Kết luận của Đoàn khảo sát

…………………………………………………………………………………………………..

(Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)


IV- TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


9- LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG


1. Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có hàng nguy hiểm gồm các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn (loại 5 và loại 8 theo Phụ lục I của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ) cần vận chuyển hoặc doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nộp hồ sơ xin cấp phép đến Trung tâm hành chính công tỉnh;


- Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp kèm theo báo hiệu nguy hiểm.


+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản tới doanh nghiệp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ nhưng không đáp ứng yêu cầu quy định, Sở Khoa học và Công nghệ từ chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (tên hàng hoá phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 104/2008/NĐ-CP).


+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh.


+ Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải.


+ Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển. 


+ Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm. 


+ Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm). 


+ Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác). 


+ Phiếu an toàn hóa chất. 


+ Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành kèm theo chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp;


+ Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.


+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy  hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển thì phải nộp kèm bản sao hợp lệ của hợp đồng thuê vận chuyển trong đó ghi chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải).


+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực (đối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm bản sao hợp lệ các tài liệu sau: Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố; Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cấp.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (gọi tắt là doanh nghiệp) liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục I  Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


- Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng nguy hiểm (Phụ lục II Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


- Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển và tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (Phụ lục III Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của).


- Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục IV Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


- Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm (Phụ lục V Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đối với hàng nguy hiểm được gửi:


+ Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận. Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác thì dụng cụ chứa hàng nguy hiểm phải có tiêu chuẩn áp dụng và phải được thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật với tiêu chuẩn đó.


+ Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có:Nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm; Dán biểu trưng nguy hiểm của loại, nhóm hàng hoá theo quy định tại Mục 1 Phụ lục III của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.+ Có đầy đủ phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


- Đối với phương tiện vận chuyển:


+ Phương tiện vận chuyển của chính doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển hoặc của người vận tải được thuê vận chuyển phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải kiểm định, cấp phép lưu hành và còn thời hạn sử dụng.


+ Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cho việc vận chuyển hàng nguy hiểm do Bộ Công Thương quy định, cụ thể như sau:


1) Không dùng xe rơ móc để chuyên chở hàng nguy hiểm; 


2) Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải có ca bin đủ chỗ cho 02 người ngồi gồm 01 lái xe và 01 người áp tải; 


3) Người vận tải phải đảm bảo các yêu cầu về người điều khiển phương tiện, người áp tải, trang thiết bị phụ trợ và các biện pháp kỹ thuật đối với vận chuyển hàng nguy hiểm quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002;


4) Có dụng cụ phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp đối với hàng nguy hiểm được vận chuyển do cơ quan Công an phòng chữa cháy quy định; 


5) Có phương tiện che, phủ kín toàn bộ bộ phận chở hàng. Mép che phủ sau khi phủ kín các phía còn thừa ra ít nhất 20cm và có đủ các bộ phận gá buộc để có thể định vị chắc chắn khi vận chuyển;


6) Phương tiện che phủ phải đảm bảo chống được thấm nước và chống cháy; 


7) Điện áp trong hệ thống của phương tiện vận chuyển không được vượt quá 24V.


8) Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm còn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác như đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quy định. 


+ Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy hiểm của loại hàng, nhóm hàng vận chuyển. Nếu cùng một phương tiện vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm khác nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện vận chuyển đó phải dán đủ các biểu trưng nguy hiểm của các loại hàng đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau phương tiện. Bên dưới biểu trưng này phải dán báo hiệu nguy hiểm có hình dạng, kích thước, màu sắc quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định 104/2009/NĐ-CP, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc). Kích thước của báo hiệu và mã số Liên hợp quốc (UN) quy định tại Phụ lục VII của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


+ Doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể về việc xử lý phương tiện (xóa hoặc bóc các biểu trưng nguy hiểm dán trên phương tiện; tẩy rửa, khử các hóa chất độc hại còn lại trên phương tiện,...) sau khi kết thúc đợt vận chuyển nếu không tiếp tục vận chuyển loại hàng nguy hiểm đó. 


- Đối với người điều khiển phương tiện và người áp tải:


+ Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với hạng xe ghi trong giấy phép lái xe, đồng thời phải có chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp. 


Người điều khiển phương tiện vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra hàng nguy hiểm trước khi vận chuyển, phải đảm bảo an toàn vận chuyển theo quy định; chấp hành đầy đủ thông báo của người gửi hàng và những quy định ghi trong giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; chỉ tiến hành vận chuyển khi có đủ giấy phép, biểu trưng và biển báo nguy hiểm theo quy định. 


+ Người áp tải phải được huấn luyện và có chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất mà mình áp tải do Bộ Công Thương cấp và chấp hành đầy đủ các quy định ghi trong giấy phép vận chuyển.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm


(Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN


ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




		Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...


Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....




Số:.......................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........ngày.......tháng......năm..........





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


vận chuyển các chất ôxi hóa/các hợp chất ôxit hữu cơ/các chất ăn mòn


(Vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó)


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố.............

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép: ..............................................................


Địa chỉ:....................................................................................................................


Điện thoại:...............................................................................................................


Fax: ...............................................  - E-mail:..........................................................


Giấy đăng ký kinh doanh số:...................Ngày cấp:........................Nơi cấp:..........


Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (tên hàng nguy hiểm, nhóm hàng, mã UN):...


Thời gian bắt đầu vận chuyển:................................................................................


Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển (tấn): ...........................................…


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển bao gồm:


1.


2.


3.........................................................................(tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển) cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vận chuyển hàng nguy hiểm./.


		

		Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )





Mẫu Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện,


người áp tải hàng nguy hiểm


(Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN


ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




		Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...


Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....




Số:.......................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........ngày.......tháng......năm..........





DANH SÁCH


PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG NGUY HIỂM


		TT

		Tên chủ phương tiện

		Loại xe

		Trọng tải


(ghi đúng trọng tải theo giấy đăng ký)

		Biển kiểm soát

		Tên người điều khiển

		Tên người áp tải

		Hợp đồng thuê vận chuyển (đối với trường hợp thuê phương tiện vận chuyển)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		





		

		Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)







Mẫu Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển


và tổng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển


(Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN


ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




		Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...


Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....




Số:.......................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........ngày.......tháng......năm..........





LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN, LOẠI HÀNG NGUY HIỂM VẬN CHUYỂN


VÀ TỔNG TRỌNG LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM CẦN VẬN CHUYỂN


		TT

		Tên, địa chỉ đơn vị sản xuất

		Tên, địa chỉ đơn vị nhận hàng

		Tên hàng, nhóm hàng, mã UN

		Hành trình vận chuyển (ghi tên các tỉnh, thành phố nơi hàng hóa sẽ vận chuyển đi qua)

		Tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (tấn/năm)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng:

		............



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		....

		Tổng cộng:

		.............





		

		Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )





Mẫu Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm


(Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số  25/2010/TT-BKHCN


ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




		Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...


Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....






		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



..........ngày.......tháng......năm..........





BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố..............


- Họ và tên (của giám đốc doanh nghiệp):....................................................



- Chức vụ: Giám đốc.........(tên doanh nghiệp)..............................................



- Địa chỉ:........................................................................................................



- Điện thoại:........................................Fax:...................................................



(tên doanh nghiệp).......................... cam kết thực hiện các nội dung sau:


1. Thực hiện đúng lịch trình vận chuyển theo giấy phép vận chuyển và mỗi chuyến hàng vận chuyển hàng nguy hiểm đều làm Lệnh điều động vận chuyển theo mẫu kèm theo và có sổ theo dõi việc vận chuyển hàng nguy hiểm.


2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng  nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo tới Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nằm trong lịch trình vận chuyển để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố.


		

		Đại diện doanh nghiệp

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )





Mẫu Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm


(Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN


ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)




		Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...


Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số:........../LĐĐ....

		............, ngày......tháng.......năm......





LỆNH ĐIỀU ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM



- Họ và tên (của Lãnh đạo doanh nghiệp):...................................................



- Chức vụ: ....................................................................................................


- Hôm nay, ngày.......tháng.......năm....., .......................(tên doanh nghiệp) điều động vận chuyển hàng nguy hiểm theo giấy phép vận chuyển đã được cấp như sau:


1. Loại phương tiện, biển kiểm soát:.....................................................


2. Tên người điều khiển phương tiện:.....................................................


3. Tên người áp tải:.................................................................................


4. Tên hàng hóa vận chuyển (tên hàng hóa, nhóm hàng, mã UN):..............

5. Trọng lượng hàng hóa vận chuyển:....................................................


6. Hoá đơn số, ngày, tháng, năm:............................................................


7. Lý do vận chuyển:..............................................................................


8. Địa điểm lấy hàng hóa:.......................................................................


9. Địa điểm giao hàng hoá:.....................................................................


10. Hành trình vận chuyển:......................................................................


11. Thời gian vận chuyển:........................................................................

12. Tên, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng khi cần liên hệ khẩn cấp:..........


		Nơi nhận:


- ........(nơi nhận hàng);


- ........(nơi giao hàng);


- ........(tên UBND tỉnh/thành phố nơi hàng nguy hiểm được vận chuyển đi qua) (để phối hợp);


- ......(người điều khiển phương tiện) (để thực hiện);


- ........(người áp tải) (để thực hiện);


- Lưu............

		Đại diện doanh nghiệp


(họ tên, chữ ký)





2. Thủ tục Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 


* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá Xuất nhập khẩu. 


+ Hợp đồng kinh tế giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu trong nước và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu nước ngoài.


+ Hoá đơn thương mại của tổ chức và cá nhân bán hàng nước ngoài.


+ Phiếu đóng gói hàng hoá tham gia nhập khẩu.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: không



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất/nhập khẩu.




* Lệ phí: 150.000đ/giấy (Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đăng kí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu (Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ); 


- Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 2 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ); 


- Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 3 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 22/06/1999 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường (nay là Bộ KHCN) về việc ban hành Quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


- Thông tư 231/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.


Mẫu giấy đăng kí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu


(Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ XUẤT/NHẬP KHẨU


Kính gửi:................... (Tên Cơ quan kiểm tra)...........................................


Địa chỉ:............................. ĐT:.......................... Fax:................................


Doanh nghiệp (tên Việt Nam và tên giao dịch quốc tế):............................


...................................................................................................................


Địa chỉ:......................................................................................................


Điện thoại:............................................ Fax:............................................


Người liên hệ:....................................... Phòng ban:.................................


Đăng ký kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hoá sau:


		Số TT

		Tên hàng hoá

		Khối lượng/số lượng

		Thời gian/địa điểm kiểm tra

		Ghi chú



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





Hồ sơ kèm theo gồm có:


- Hợp đồng số: ............................ - Phiếu liệt kê hàng gửi số: ......................


- Hoá đơn số: .............................. - Giấy CNCL/ATVS số:...........................


- Vận đơn số: .............................. - Tờ khai hàng hoá xuất/ nhập khẩu số:...


- .....................................................................................................................


Chúng tôi xin đảm bảo mọi điều kiện cho Cơ quan kiểm tra thực hiện việc kiểm tra lô hàng này trong vòng 15 ngày kể từ khi hàng cập cảng.


		(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)


vào sổ đăng ký:


Số:


Ngày.... tháng.... năm.......


(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)

		..., ngày.... tháng.... năm....


Đại diện doanh nghiệp





* Ghi chú: Giấy đăng ký này không thay thế Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng.


Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng


hàng hóa nhập khẩu

(Mẫu 2 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ MIỄN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG 


HÀNG HOÁ XUẤT/NHẬP KHẨU


           Kính gửi:................ (Tên Cơ quan kiểm tra) ...........................................


Địa chỉ:........................ ĐT:.................... Fax:.........................................


Doanh nghiệp (tên Việt Nam và tên giao dịch quốc tế): ........................


................................................................................................................


Địa chỉ:....................................................................................................


Điện thoại:.............................................. Fax:.........................................


Người liên hệ:.......................................... Phòng/ ban:...........................


Xin miễn kiểm tra hàng hoá xuất/nhập khẩu dưới đây:


1. Tên hàng hoá:


2. Ký/nhãn hiệu hàng hoá:


3. Số lượng khai báo:


4. Nước (hoặc hãng) sản xuất theo khai báo:


5. Cảng chất hàng:


6. Cảng dỡ hàng:


7. Thời gian xuất/nhập khẩu:


8. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:


- Hợp đồng số: - Phiếu đóng gói số:


- Hoá đơn số: - Giấy chứng nhận xuất xứ số:


- Vận đơn số: - Tờ khai hàng xuất/ nhập khẩu số:


9. Doanh nghiệp xuất khẩu:


10. Doanh nghiệp nhập khẩu:


11. Giấy chứng nhận hàng hoá thuộc diện miễn kiểm tra chất lượng:


 Đã được chứng nhận phù hợp với TCVN...... về chất lượng và/hoặc an toàn theo Giấy chứng nhận số:.... ngày... của....... (Tên Cơ quan cấp giấy chứng nhận)..................


Mang dấu hiệu phù hợp tiêu chuẩn của nước xuất khẩu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thừa nhận:................... (Tên, số hiệu tiêu chuẩn đã được thừa nhận) ........................................


Chúng tôi xin gửi kèm theo đây các chứng từ nêu trên:


		(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)


vào sổ đăng ký:


Số:


Ngày.... tháng.... năm.......


(Đại diên Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)

		..., ngày.... tháng.... năm....


Đại diện doanh nghiệp





* Ghi chú: Giấy đề nghị miễn kiểm tra không thay thế Thông báo miễn kiểm tra chất lượng lô hàng.


Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng


hàng hóa nhập khẩu


(Mẫu 3 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)




		(Tên cơ quan chủ quản)
(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG)

Số:………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              


                          Ngày…… tháng ….. năm…….. 





 


THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC CHẤT LƯỢNG 


HÀNG HOÁ XUẤT/NHẬP KHẨU


1. Tên hàng hoá:


2. Ký/nhãn hiệu hàng hoá:


3. Số lượng khai báo:


4. Nước (hoặc hãng) sản xuất theo khai báo:


5. Cảng chất hàng:


6. Cảng dỡ hàng:


7. Thời gian xuất/ nhập khẩu:


8. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:


- Hợp đồng số: - Phiếu đóng gói số:


- Hoá đơn số: - Giấy chứng nhận xuất xứ số:


- Vận đơn số: - Tờ khai hàng xuất/ nhập khẩu số:


9. Doanh nghiệp xuất khẩu:


10. Doanh nghiệp nhập khẩu:


11. Giấy đăng ký kiểm tra số:


12. Ngày lấy mẫu/ kiểm tra:


13. Tại địa điểm:


14. Căn cứ kiểm tra:


KẾT QUẢ KIỂM TRA

Ví dụ về các kết luận có thể đưa ra trong biểu này:


- Lô hàng đạt yêu cầu chất lượng xuất/nhập khẩu.


hoặc - Lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng.


hoặc - Lô hàng không đạt yêu cầu chất lượng xuất/nhập khẩu .


hoặc - Lô hàng đủ thủ tục về chất lượng đối với hàng xuất/nhập khẩu.


		Kiểm tra viên

(Họ tên, chữ ký)

		(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên, đóng dấu)





Nơi nhận:


- Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu


(doanh nghiệp đăng ký KTCL cho lô hàng)


- Hải quan cửa khẩu.


- Lưu Cơ quan kiểm tra.


(tên, địa chỉ, điện thoại, Fax của Cơ quan kiểm tra)


10- LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN


1. Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)


* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo mẫu);

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (theo mẫu);

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu);

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (theo mẫu);

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;


+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;


+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;


+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 22 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;


+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: Không




* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.




* Lệ phí: 100.000đ/giấy phép



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (mẫu 01-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ);



- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (mẫu 01-I/ATBXHN, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ);



- Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (mẫu 06-I/ATBXHN, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ);



- Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế (mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III, Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;



- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;


- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.


Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ


(mẫu 01-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
(……..1…….)


Kính gửi: ……………. 2 ……………….........................


1. Tên tổ chức3/cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


2. Địa chỉ:


3. Điện thoại:                                                     4. Fax:


5. E-mail:


6. Người đứng đầu tổ chức4:


- Họ và tên:


- Chức vụ:


- Số giấy CMND / Hộ chiếu:


7. Đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sau:


		TT

		Tên công việc bức xạ

		Nơi tiến hành công việc bức xạ



		1

		

		



		2

		

		



		…..

		

		





8. Các tài liệu kèm theo:


(1)


(2)


…


Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

		

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





1 Ghi rõ tên (các) công việc bức xạ đề nghị cấp giấy phép.


2 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.


3 Tổ chức đề nghị cấp giấy phép là tổ chức có quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng do cơ quan công an có thẩm quyền cấp và phải trực tiếp tiến hành công việc bức xạ.


4 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì chỉ cần khai Số giấy CMND / Hộ chiếu.

Mẫu Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn


(mẫu 01-I/ATBXHN, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ


I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO


1. Tên tổ chức, cá nhân:


2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: 



               4. Fax:


5. Email: 


II. NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN


1. Họ và tên:


2. Ngày tháng năm sinh:                                         3. Giới tính:


4. Số CMND / Hộ chiếu: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp:


5. Trình độ nghiệp vụ:


6. Phòng/khoa/phân xưởng đang làm việc:


Điện thoại:


8. Số quyết định bổ nhiệm phụ trách an toàn1: 


Ký ngày:


9. Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ:


- Số giấy chứng nhận;


- Ngày cấp:


- Cơ quan cấp:


III. NHÂN VIÊN BỨC XẠ KHÁC


Tổng số: …………. nhân viên


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Giới tính

		Đào tạo an toàn bức xạ

		Chứng chỉ nhân viên bức xạ

		Chuyên môn nghiệp vụ

		Công việc đảm nhiệm

		Nơi làm việc khác có tiếp xúc với bức xạ



		1

		

		

		

		Số chứng nhận:


Ngày cấp


Cơ quan cấp

		Số chứng chỉ


Ngày cấp:


Cơ quan cấp

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		





		NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		……., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





1 Nếu chưa có quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn thì không phải khai mục này


2 Chỉ áp dụng đối với những nhân viên đảm nhiệm công việc quy định tại Điều 28 Luật NLNT.


Mẫu Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế


(mẫu 06-I/ATBXHN, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN Y TẾ


I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO


1. Tên tổ chức, cá nhân:


2. Địa chỉ:


3. Điện thoại: 
4. Fax:


5. E-mail:


II. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ


1. Tên thiết bị:


2. Mã hiệu (Model):


3. Hãng, nước sản xuất:


4. Năm sản xuất:


5. Điện áp cực đại (kV):


6. Dòng cực đại (mA):


7. Mục đích sử dụng:


( Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp 
( Soi chẩn đoán có tăng sáng truyền hình


( Chụp can thiệp
( Chụp răng


( Chụp vú
( Chụp cắt lớp CT 


( Đo mật độ xương:
( Chụp thú y


( Mục đích khác (ghi rõ):


8. Cố định hay di động:


( Cố định  

( Di động


9. Nơi đặt thiết bị cố định (ghi rõ vị trí phòng đặt thiết bị):


III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X


1. Mã hiệu (Model):


2. Số sêri (Serial Number):


3. Hãng, nước sản xuất:


4. Năm sản xuất:


IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN


1. Mã hiệu (Model):


2. Số sêri (Serial Number):


3. Hãng, nước sản xuất:


IV. BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình)


1. Mã hiệu (Model):


2. Số sêri (Serial Number):


3. Hãng, nước sản xuất:


		
NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị


X- quang chẩn đoán trong y tế


(mẫu 02-III/ATBXHN, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN


(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)


Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 


- Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép; địa chỉ nơi đặt trụ sở chính; địa chỉ gửi thư (nếu khác so với địa chỉ nơi đặt trụ sở chính); điện thoại liên lạc, số fax, e-mail; địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ. 


- Họ tên, chức vụ, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) của người đứng đầu tổ chức. 


- Họ tên, chức vụ, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) của Lãnh đạo được phân công trách nhiệm tổ chức quản lý an toàn (nếu khác với người đứng đầu tổ chức). 


- Họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) trình độ chuyên môn, chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận); số và ngày ký quyết định bổ nhiệm của người phụ trách an toàn. 


Phần II. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ  


- Trình bày sơ đồ tổ chức các phòng ban, đơn vị trong cơ sở và vị trí của phòng, ban, đơn vị trực tiếp tiếp hành công việc bức xạ. 


- Nêu rõ chính sách quản lý an toàn bức xạ của cơ sở (quan điểm và cam kết trong việc bảo đảm an toàn bức xạ).


- Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ khi xây dựng chương trình quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở. 


Phần III. Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ


- Mô tả cách thức lập hồ sơ quản lý cho từng thiết bị X-quang; quy định về kiểm kê, kiểm tra định kỳ đối với các thiết bị X-quang. 


- Mô tả biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài, bao gồm: các biện pháp kiểm soát người ra vào phòng đặt thiết bị X-quang (kiểm soát hành chính, sử dụng biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo); thiết kế của phòng đặt thiết bị X-quang và thuyết minh tính toán che chắn bức xạ; các trang thiết bị bảo hộ cá nhân chống bức xạ hiện có. 


Đối với trường hợp sử dụng thiết bị X-quang di động, mô tả quy trình tiến hành chụp và biện pháp bảo vệ chống bức xạ trong quá trình chụp. 


- Mô tả chi tiết quy trình vận hành thiết bị X-quang và quy trình sửa chữa, bảo dưỡng. 


Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe nhân viên bức xạ 


- Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân; đơn vị cung cấp dịch vụ đo, đánh giá chiếu xạ cá nhân; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ.


- Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân. 


- Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra. 


- Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ đã được khám sức khỏe khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 


Phần V. Bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân 


- Nội quy an toàn bức xạ đối với bệnh nhân.


- Các quy định về kiểm tra các thiết bị X-quang, nêu rõ tần suất kiểm tra. 


- Kết quả kiểm tra của từng thiết bị khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 


Phần VI. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 


Trình bày kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, bao gồm các nội dung:


- Liệt kê các tình huống sự cố bức xạ có thể xảy ra. 


- Phân công trách nhiệm xử lý khi có sự cố xảy ra.


- Quy trình ứng phó cho từng tình huống sự cố.


- Quy định về huấn luyện. 


- Quy định lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố.


- Họ và tên người được phân công phụ trách ứng phó sự cố.


Phần VII. Các tài liệu kèm theo 


- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị X-quang. 


- Bản vẽ thiết kế xây dựng phòng đặt máy X-quang. 


- Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn. 


- Bản sao nội quy an toàn bức xạ. 


- Bản sao quy trình vận hành, sử dụng thiết bị X-quang. 


- Bản sao biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ. 


- Kết quả đọc liều cá nhân của nhân viên bức xạ trong thời gian thời hạn của giấy phép (áp dụng đối với trường hợp gia hạn giấy phép).


- Bản sao biên bản kiểm tra thiết bị X-quang do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.


- Bản sao kế hoạch ứng phó sự cố.


- Danh sách nhân viên bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp phép lần trước (áp dụng đối với trường hợp gia hạn giấy phép). 


2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế)

* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (theo mẫu);

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước;


+ Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu);

+ Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: Không




* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.




* Lệ phí: 100.000đ/giấy phép



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 




- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (mẫu 06-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ);


- Báo cáo đánh giá an toàn khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế (mẫu 02-II/ATBXHN, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008;



- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;


- Thông tư số 8/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.


Đơn đề nghị gia hạn giấy phép


(mẫu 06-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH 


CÔNG VIỆC BỨC XẠ


Kính gửi: ………………… 1 ……………………..


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép:


2. Địa chỉ:


3. Điện thoại:                                                      4. Fax:


5. E-mail:


6. Người đứng đầu tổ chức2:


- Họ và tên:


- Chức vụ:


- Số giấy CMND / Hộ chiếu:


7. Đề nghị gia hạn giấy phép sau:


- Số giấy phép:


- Cấp ngày:


- Có thời hạn đến ngày:


8. Các tài liệu kèm theo:


(1)


(2)


Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


		

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.


2 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.


Mẫu Báo cáo đánh giá an toàn khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế


(mẫu 02-III/ATBXHN, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN


(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)


Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 


- Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép; địa chỉ nơi đặt trụ sở chính; địa chỉ gửi thư (nếu khác so với địa chỉ nơi đặt trụ sở chính); điện thoại liên lạc, số fax, e-mail; địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ. 


- Họ tên, chức vụ, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) của người đứng đầu tổ chức. 


- Họ tên, chức vụ, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) của Lãnh đạo được phân công trách nhiệm tổ chức quản lý an toàn (nếu khác với người đứng đầu tổ chức). 


- Họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại cố định, số điện thoại di động, số fax, địa chỉ, e-mail) trình độ chuyên môn, chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận); số và ngày ký quyết định bổ nhiệm của người phụ trách an toàn. 


Phần II. Tổ chức quản lý an toàn bức xạ  


- Trình bày sơ đồ tổ chức các phòng ban, đơn vị trong cơ sở và vị trí của phòng, ban, đơn vị trực tiếp tiếp hành công việc bức xạ. 


- Nêu rõ chính sách quản lý an toàn bức xạ của cơ sở (quan điểm và cam kết trong việc bảo đảm an toàn bức xạ).


- Liệt kê các văn bản quy phạm pháp luật được sử dụng làm căn cứ khi xây dựng chương trình quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở. 


Phần III. Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ


- Mô tả cách thức lập hồ sơ quản lý cho từng thiết bị X-quang; quy định về kiểm kê, kiểm tra định kỳ đối với các thiết bị X-quang. 


- Mô tả biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài, bao gồm: các biện pháp kiểm soát người ra vào phòng đặt thiết bị X-quang (kiểm soát hành chính, sử dụng biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo); thiết kế của phòng đặt thiết bị X-quang và thuyết minh tính toán che chắn bức xạ; các trang thiết bị bảo hộ cá nhân chống bức xạ hiện có. 


Đối với trường hợp sử dụng thiết bị X-quang di động, mô tả quy trình tiến hành chụp và biện pháp bảo vệ chống bức xạ trong quá trình chụp. 


- Mô tả chi tiết quy trình vận hành thiết bị X-quang và quy trình sửa chữa, bảo dưỡng. 


Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe nhân viên bức xạ 


- Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân; đơn vị cung cấp dịch vụ đo, đánh giá chiếu xạ cá nhân; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ.


- Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân. 


- Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra. 


- Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ đã được khám sức khỏe khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 


Phần V. Bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân 


- Nội quy an toàn bức xạ đối với bệnh nhân.


- Các quy định về kiểm tra các thiết bị X-quang, nêu rõ tần suất kiểm tra. 


- Kết quả kiểm tra của từng thiết bị khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 


Phần VI. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 


Trình bày kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, bao gồm các nội dung:


- Liệt kê các tình huống sự cố bức xạ có thể xảy ra. 


- Phân công trách nhiệm xử lý khi có sự cố xảy ra.


- Quy trình ứng phó cho từng tình huống sự cố.


- Quy định về huấn luyện. 


- Quy định lập và lưu giữ hồ sơ về sự cố.


- Họ và tên người được phân công phụ trách ứng phó sự cố.


Phần VII. Các tài liệu kèm theo 


- Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị X-quang. 


- Bản vẽ thiết kế xây dựng phòng đặt máy X-quang. 


- Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn. 


- Bản sao nội quy an toàn bức xạ. 


- Bản sao quy trình vận hành, sử dụng thiết bị X-quang. 


- Bản sao biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ. 


- Kết quả đọc liều cá nhân của nhân viên bức xạ trong thời gian thời hạn của giấy phép (áp dụng đối với trường hợp gia hạn giấy phép).


- Bản sao biên bản kiểm tra thiết bị X-quang do tổ chức được phép kiểm tra thực hiện.


- Bản sao kế hoạch ứng phó sự cố.


- Danh sách nhân viên bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp phép lần trước (áp dụng đối với trường hợp gia hạn giấy phép). 

3. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (theo mẫu);


+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;


+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;


+ Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do chuyển nhượng; bản sao giấy phép xuất khẩu kèm tờ khai hải quan đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ do xuất khẩu; văn bản xác nhận nguồn phóng xạ bị mất đối với trường hợp mất nguồn.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: Không




* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.




* Lệ phí: 100.000đ/giấy phép



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép (mẫu 07-II/ATBXHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008;



- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;


- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.


Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép


(mẫu 07-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP 
TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ


Kính gửi: ………………… 1 ……………………..


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép:


2. Địa chỉ:


3. Điện thoại:                                                        4. Fax:


5. E-mail:


6. Người đứng đầu tổ chức2:


- Họ và tên:


- Chức vụ:


- Số giấy CMND / Hộ chiếu:


7. Đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sau:


- Số giấy phép:


- Ngày cấp:


- Có thời hạn đến ngày:


8. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:


(1)


(2)


9. Các tài liệu kèm theo:


(1)


(2)


Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


		

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.


2 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.


4. Thủ tục Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


*Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua gửi đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo mẫu);

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất;


+ Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: Không




* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.




* Lệ phí: 100.000đ/giấy phép



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (mẫu 08-II/ATBXHN Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008;



- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;


- Thông tư số 8/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.


Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép


(mẫu 08-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH 


CÔNG VIỆC BỨC XẠ


Kính gửi: ………………… 1 ……………………..


1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ:


2. Địa chỉ:


3. Điện thoại:                                                4. Fax:


5. E-mail:


6. Người đứng đầu tổ chức2:


- Họ và tên:


- Chức vụ:



- Số giấy CMND / Hộ chiếu:


7. Đề nghị cấp lại giấy phép sau:


- Số giấy phép:


- Ngày cấp:


- Có thời hạn đến ngày:


8. Lý do đề nghị cấp lại:


9. Các tài liệu kèm theo:


(1)


(2)


Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


		

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.


2 Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp giấy phép thì không phải khai mục này.


           5. Thủ tục Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

* Trình tự thực hiện: 


- Cá nhân lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh (theo mẫu);

+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;


+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;


+ Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;


+ 03 ảnh cỡ 3 x 4.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ.




- Cơ quan phối hợp: Không




* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ




* Lệ phí: 100.000đ/chứng chỉ



* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (mẫu 05-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ);


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 



- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 3/6/2008;



- Thông tư 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;


- Thông tư số 8/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.


Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ


(mẫu 05-II/ATBXHN, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


		

Ảnh 3 x 4


		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ


Kính gửi: ………………… 1 ……………………..





1. Tên cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ:


2. Số giấy CMND / Hộ chiếu: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp:


3. Địa chỉ:


4. Điện thoại:                                              5. E-mail:


6. Tên tổ chức nơi làm việc:


7. Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ để đảm nhiệm công việc sau:


( Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân;


( Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân;


( Người phụ trách an toàn;


( Người phụ trách tẩy xạ;


( Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân;


( Người quản lý nhiên liệu hạt nhân;


( Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân;


( Nhân viên vận hành máy gia tốc;


( Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ;


( Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ;


( Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp.


8. Các tài liệu kèm theo:


(1)


(2)


…………


Tôi cam đoan các khai báo là đúng sự thật.


		

		….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)





1 Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 23 Thông tư này.


V. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


11- LĨNH VỰC DẠY NGHỀ


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường Trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn; hoặc hoàn thiện hồ sơ gửi về Trung tâm hành chính công tỉnh. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy tiếp nhận. 


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do;


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: (hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh).


+ Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu).


+ Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập trường, trung tâm.


+ Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức                                                                   


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và XH.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.  

* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (Phụ lục 1, Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ban hành quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).


- Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động (Phụ lục 2, Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


1. Đối với các nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề:


- Các nghề đăng ký hoạt động phải có trong danh mục nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;


- Có cơ sở vật chất phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:


+ Có đủ phòng học lý thuyết đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Lớp học lý thuyết không quá 35 học sinh, sinh viên;


+ Có phòng, xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề. Lớp học thực hành không quá 18 học sinh, sinh viên.


- Có đủ thiết bị dạy nghề theo quy định đối với các nghề đào tạo đã có danh mục thiết bị dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trường hợp các nghề chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề, phải đảm bảo đủ thiết bị dạy nghề theo quy định trong chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của các nghề đã đăng ký;


- Có đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, phù hợp với cơ cấu nghề và trình độ đào tạo, đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề, trong đó:


+ Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên;


+ Tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu ít nhất là 70% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập; 50% trong tổng số giáo viên, giảng viên đối với trường cao đẳng nghề, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục; phải có giáo viên, giảng viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


- Có đủ chương trình dạy nghề chi tiết được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 


2. Đối với các nghề đào tạo trình độ sơ cấp nghề:


- Có cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/01 học sinh quy đổi;


- Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên; có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo;


- Có đủ chương trình, học liệu dạy nghề theo quy định.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.


- Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề.


Mẫu Công văn đăng ký hoạt động dạy nghề


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		................(1).............


..................  (2).................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:       /ĐKHĐDN- ....(3)....

		        .........., ngày.......tháng....... năm 20.......





Kính gửi:.....................................................................................


1. Tên cơ sở đăng ký:.........................................(4).......................................


2. Địa chỉ trụ sở chính: .......................................(5)......................................


Điện thoại: ......................Fax: .......................Email:....................................,


Địa chỉ phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): .....................................…...


3. Quyết định thành lập (Giấy phép đầu tư): số ...; Ngày tháng năm cấp: ...


Cơ quan cấp: ……………………….............................................................


4. Họ và tên Hiệu trưởng/Giám đốc/Người đứng đầu: .................................


Địa chỉ: .........................................................................................................


Số CMND/Hộ chiếu: ....................... ............................................................


Quyết định bổ nhiệm/công nhận số :…….; Ngày tháng năm cấp: ………..


5. Đăng ký hoạt động dạy nghề (6):


- Tại trụ sở chính: 


		Số TT

		Tên nghề

		Mã nghề

		Trình độ 
đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm 

		Năm 

		Năm 





		1

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





- Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có): ……………(7)………………


		Số TT

		Tên nghề

		Mã nghề

		Trình độ
đào tạo

		Quy mô tuyển sinh



		

		

		

		

		Năm

		Năm

		Năm 



		1

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





6. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về dạy nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, …. 

		                 …………………(8)……………..


           (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








Hướng dẫn: 


(1).Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2) Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3). Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4). Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề (theo đúng tên ghi trong quyết định thành lập);


(5). Địa chỉ trụ sở chính: ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập;


(6). Liệt kê tên các nghề, mã nghề, trình độ đào tạo và dự kiến quy mô tuyển sinh từng nghề theo trình độ đào tạo trong 3 năm liên tục kể từ thời điểm đăng ký. Riêng đối với trình độ sơ cấp nghề, không phải ghi mã nghề. 


(7). Nếu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp có nhiều phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì phải ghi riêng nghề đào tạo, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh đào tạo từng nghề theo từng trình độ đào tạo cho từng phân hiệu/cơ sở đào tạo. Trường hợp liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động dạy nghề phải ghi rõ địa điểm, địa chỉ liên kết và có hợp đồng liên kết dạy nghề kèm theo.


(8) Quyền hạn, chức vụ của người ký;


Mẫu Báo cáo thực trạng
(Dành cho cơ sở dạy nghề)


(Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		............(1)..............


..................(2).................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số: …..../BC-……(3)..

		       ............, ngày.......tháng....... năm 20.......





BÁO CÁO


Thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề




Phần thứ nhất


THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ ,


CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN


I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của trường


1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường


- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình


- Các phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có)


2. Các công trình, phòng học sử dụng chung


- Các phòng học được sử dụng chung


- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm; xưởng thực hành


- Các công trình phụ trợ (Hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...)


3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung


II. Cán bộ quản lý, giáo viên


1. Cán bộ quản lý và giáo viên


Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: ........... trong đó:


- Cán bộ quản lý: 


- Giáo viên: Tổng số:  ...........trong đó:


+ Cơ hữu: .............+ Thỉnh giảng: ........ + Kiêm chức: ...............


2. Danh sách giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học được phân công


 giảng dạy



		1

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo) (4)


Phần thứ hai


THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO


A. Tại trụ sở chính


I. Nghề:  ….. …; trình độ đào tạo: ……(5)


1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề 


1.1. Cơ sở vật chất (6)


- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề


- Số phòng/xưởng thực hành nghề


1.2. Thiết bị dạy nghề


		TT

		Tên thiết bị dạy nghề

		Đơn vị

		Số lựong



		1

		

		

		



		…

		

		

		





2. Giáo viên dạy nghề


- Tổng số giáo viên của nghề: 


- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:


- Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm):


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ


 kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy



		1

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		





- Giáo viên thỉnh giảng (nếu có)


		TT

		Họ và tên

		Trình độ, ngành, nghề được đào tạo

		Trình độ kỹ năng nghề

		Trình độ nghiệp vụ sư phạm

		Môn học/môđun được phân công giảng dạy

		Tổng số giờ giảng dạy/năm



		1

		

		

		

		

		

		



		..

		

		

		

		

		

		





(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)(7)


3. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy


- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)(8)


- Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề


II. Nghề:………. ….(thứ hai). …; trình độ đào tạo: ………………(9)


………………………………………………………………………………


B. Tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác (nếu có) (10)


(Trình bày tương tự như mục A nêu trên)


………………………………………………………………………………


		Nơi nhận:
- Như trên;
- ……..;
- Lưu: VT, ….

		             ………………….(11)……………….


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)








Hướng dẫn: 


(1). Tên cơ quan chủ quản nếu có;


(2). Tên cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(3). Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề;


(4), (7). Hồ sơ minh chứng giáo viên:


Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);


- Văn bằng đào tạo chuyên môn;


- Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);


(5). Nếu một nghề có nhiều trình độ đào tạo (CĐN, TCN, SCN)  thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; giáo viên


(6). Nếu cơ sở dạy nghề tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất. Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm. 


(8).Chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo. Một chương trình bao gồm:

- Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở dạy nghề;


- Chương trình dạy nghề chi tiết.


(9). Báo cáo tiếp tục các điều kiện đảm bảo hoạt động dạy nghề cho nghề thứ 2 như nghề thứ nhất;


(10). Trong trường hợp, có đăng ký hoạt động dạy nghề tại phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thì cũng phải báo cáo lần lượt các nghề đăng ký;


(11) Quyền hạn, chức vụ của người ký;


2. Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trường Trung cấp nghề tư thục


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy tiếp nhận. 


- Trường hợp hồ sơ thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và XH có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề;


- Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định.


Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.


- Tổ chức (cá nhân) căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu).

+ 07 quyển Đề án thành lập trường trung cấp nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trường, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu).

+ Dự thảo Điều lệ của trường.


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.


+ Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.


Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).


+ Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:


1) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;


2) Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;


3) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;


4) Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;


5) Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                                


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH.


- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các Sở chuyên ngành theo nghề đào tạo của trung tâm đề nghị thành lập

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.              

* Lệ phí: Không                                                                 


* Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (Mẫu số 3b, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


- Đề án thành lập trường trung cấp nghề (Mẫu số 4, Thông tư số   24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.

- Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.


Mẫu đơn đề nghị thành lập trường Trung cấp nghề


(Mẫu số 3b, Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..


- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:


................................................................................................................................


- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................ 


- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ....................................


- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): .............................................


- Tên trường trung cấp nghề: .................................................................................


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...........................................................................


- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .......................................................................


- Số điện thoại: ……………… Fax: …………………….. Email: ...................... 


- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ........................................................................... 


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ......................................................................


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: ........................................ 


- Diện tích đất sử dụng: …………. Diện tích xây dựng: ..................................... 


- Vốn đầu tư: ........................................................................................................ 


- Thời hạn hoạt động: ...........................................................................................


(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)


Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.


Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.


 


		

		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.


Mẫu Đề án thành lập Trường trung cấp nghề


(Mẫu số 4, Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


……., ngày       tháng      năm 20 …

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ


1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.


4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.


5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).


a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.


b) Về cơ sở vật chất.


c) Về thiết bị dạy nghề.


d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.


đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.


e) Về kinh phí hoạt động.


Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG


I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:


- Tên trường trung cấp nghề: ............................................................................... 


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................ 


- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................ 


- Số điện thoại: ………………………. Fax: ……………. Email: ..................... 


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ...................................................................... 


- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ...................................................................


- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: ........................................................ 


(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường: .................................................................... 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


............................................................................................................................. 


II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:


1. Mục tiêu chung:


2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.


		Số TT

		Tên nghề và trình độ đào tạo 

		Thời gian đào tạo 

		Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …



		

		

		

		20 ..

		20 ..

		20 ..

		20 ..

		20 ..



		I

		Trung cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		………….

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Sơ cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		………….

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		





III. Cơ cấu tổ chức của trường

1. Cơ cấu tổ chức:


- Ban Giám hiệu;


- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);


- Các phòng chức năng;


- Các khoa chuyên môn;


- Các Bộ môn trực thuộc trường;


- Các Hội đồng tư vấn;


- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.


2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.


IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề


a) Cơ sở vật chất:


- Diện tích đất sử dụng:


+ Đất xây dựng:


+ Đất lưu không:


- Diện tích xây dựng:


+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.


+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …


+ Các hạng mục khác …


b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).


2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:


- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.


- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.


3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.


4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:


- Nguồn vốn;


- Kế hoạch sử dụng vốn.


Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN


1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.


2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.


3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.


4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.


5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.


Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.


2. Về xã hội, môi trường.


3. Tính bền vững của đề án.


 


		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

3. Thủ tục Quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết giấy tiếp nhận. 


- Trường hợp hồ sơ thành lập trường không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định;


- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thành lập trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề;


- Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định.


Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ thành lập trường không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và nêu rõ lý do.


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (theo mẫu).

+ 07 quyển Đề án thành lập trung tâm dạy nghề, trong đó xác định rõ sự cần thiết thành lập trung tâm, mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm, kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án, hiệu quả kinh tế - xã hội (theo mẫu).

+ Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm.


+ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thỏa thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.


+ Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi được thành lập.


Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.


+ Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:


1) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn;


2) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm;


3) Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;


4) Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH 

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các Sở chuyên ngành theo nghề đào tạo của trung tâm đề nghị thành lập.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              


* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (mẫu số 5b, Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (mẫu số 6, Thông tư số   24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.

- Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.


Mẫu Đơn đề nghị thành lập Trung tâm dạy nghề


(Mẫu số 5b, Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                                                        ……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ


Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..


- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề:


.................................................................................................................................


- Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................


- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ..................................... 


- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): .............................................. 


- Tên trung tâm dạy nghề: ...................................................................................... 


- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................................................................... 


- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................ 


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .......................................................................


- Số điện thoại: …………………. Fax: ………………….. Email: ..................... 


- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: ........................................................


- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: ....................................................................... 


- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: .........................................


- Diện tích đất sử dụng: ………….. Diện tích xây dựng: .....................................


- Vốn đầu tư: .........................................................................................................


- Thời hạn hoạt động: .......................................................................................... 


(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)


Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.


Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.


 


		 

		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.

Mẫu Đề án thành lập Trung tâm dạy nghề


(Mẫu số 6, Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH


ngày 21/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


……., ngày       tháng      năm 20 ….

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ


1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).


3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.


4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.


Phần thứ hai

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM


I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:

- Tên trung tâm dạy nghề: .................................................................................... 


Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................ 


- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: ....................................................................


- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………….. Email: ..................... 


- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ...................................................................... 


- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ..................................................................


- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: ........................................................... 


(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: ................................................................


.............................................................................................................................


............................................................................................................................. 


.............................................................................................................................


II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:

1. Mục tiêu chung:


2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo


		Số TT

		Tên nghề và trình độ đào tạo 

		Thời gian đào tạo 

		Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …



		

		

		

		20 ..

		20 ..

		20 ..

		20 ..

		20 ..



		I

		Sơ cấp nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		………….

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Tổng cộng

		 

		 

		 

		 

		 

		 





III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 

1. Cơ cấu tổ chức:


- Ban Giám đốc;


- Các phòng chức năng;


- Các Tổ chuyên môn.


2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.


IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm

1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề


a) Cơ sở vật chất:


- Diện tích đất sử dụng:


+ Đất xây dựng:


+ Đất lưu không:


- Diện tích xây dựng:


+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.


+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …


+ Các hạng mục khác …


b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).


2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:


- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.


- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.


3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.


4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:


- Nguồn vốn;


- Kế hoạch sử dụng vốn.


Phần thứ ba

KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.


2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.


3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.


4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.


5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.


Phần thứ tư

HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Về kinh tế.


2. Về xã hội, môi trường.


3. Tính bền vững của đề án.


 


		(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).

(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.

4. Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết giấy tiếp nhận. 


- Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm/không bổ nhiệm 


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (theo mẫu).


+ Biên bản họp của hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (theo mẫu).


+ Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 



- Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9, Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).


- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai (mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú)).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật  dạy nghề 2006.


- Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận


(Mẫu số 8, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)




Số: …./……


V/v: Công nhận hiệu trưởng

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                  ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]

I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng.


..................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường.............................. đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]…………...………… xem xét, công nhận ông/bà …………… giữ chức danh hiệu trưởng.............................


Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng:


· Họ và tên:......................................................................................................


· Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................


· Quê quán:..........................., Dân tộc:............................................................


- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):.....................................................................................


· Tóm tắt quá trình công tác:


		TT

		Từ tháng năm

		Đến tháng năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...



		+

		……

		…….

		…………………………………………………………………………................................................................................



		+

		……

		…….

		…………………………………………………………………………................................................................................





(Hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)


Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường...................................đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]………….. xem xét, quyết định công nhận ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- ……;


- Lưu VT, ….

		(2)


(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





(1) Tên trường


(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng.


Mẫu Biên bản họp của hội đồng quản trị trường


(Mẫu số 9, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                      ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





BIÊN BẢN HỌP


(Hội đồng quản trị trường)


V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng


I. Thời gian, địa điểm


· Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm 


· Địa điểm: tại ……………….........................................................................


II. Thành phần


· Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):


· Số lượng được triệu tập:


· Có mặt: ..…/….

Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..……………....


· Chủ trì Hội nghị: đ/c ……………….. chức danh………………………….


· Thư ký Hội nghị: đ/c …………...……chức danh ………………………....


III. Nội dung



1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng.



2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng.



3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:


Kết quả:


· Số phiếu phát ra:..............phiếu


· Số phiếu thu về:...............phiếu


· Số phiếu hợp lệ:...............phiếu


· Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu.


· Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)


· Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/….... phiếu (.....%)


(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)



Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.



Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.


		THƯ KÝ HỘI NGHỊ


(ký tên, ghi rõ họ tên)




		CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


(ký tên, ghi rõ họ tên)








(1) Tên trường

Mẫu Sơ yếu lý lịch


(Mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV 


ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ)




Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… 


Số hiệu cán bộ, công chức:…………


Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC



		Ảnh màu


(4 x 6 cm)




		SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):



2. Tên gọi khác:



3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):




		

		4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh



5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh






6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:



8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)


9. Nơi ở hiện nay:



(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)


10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:



11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:



12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:



(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)


13. Công việc chính được giao:



14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:



Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/….../…, Phụ cấp chức vụ:……., 


Phụ cấp khác:



15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):



15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:



(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)


15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:



Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)   (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự….)


15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:



(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)   


16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., 


Ngày chính thức:……/……/



17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:



(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)


18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., 


Quân hàm cao nhất:



19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:



(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)


20. Sở trường công tác:



21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:



(Hình thức cao nhất, năm nào)       (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao 


                                                                            nhất, năm nào)


23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:



24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():



(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)


25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../



26. Số sổ BHXH:



27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


		Tên trường 

		Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

		Từ tháng, năm


Đến tháng, năm

		Hình thức đào tạo

		Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì



		…………………

		…………………

		.…/….


…./....

		…………………

		…………………



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..





Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư



28. Tóm tắt quá trình công tác


		Từ tháng, năm đến tháng, năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





29. Đặc điểm lịch sử bản thân:


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)


- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…


- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?



30. Quan hệ gia đình


a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột


		Mối quan hệ

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột


		Mối quan hệ

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức


		Người khai


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật


(Ký tên, ghi rõ họ tên)

		……., Ngày…… tháng…… năm 20….


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC


(Ký tên, đóng dấu)





5. Thủ tục Công nhận lại Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề tư thục


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết giấy tiếp nhận. 


- Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm/không bổ nhiệm 


- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng (theo mẫu).

+ Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (theo mẫu).

+ Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/ tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và XH


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng (Mẫu số 16, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (Mẫu số 17, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường (Mẫu 18, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).   


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.


- Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng

 (Mẫu số 16, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



		(1)




Số: …./……


V/v: Công nhận lại hiệu trưởng

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                     ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng]

I. Nêu lý do công nhận lại hiệu trưởng; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại hiệu trưởng trường................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng]…………...………… xem xét, công nhận lại ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng.........................................


Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại hiệu trưởng:


· Họ và tên:.................................


· Ngày, tháng, năm sinh:....................


· Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................


· Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):......................................................


· Tóm tắt quá trình công tác:


		TT

		Từ tháng năm

		Đến tháng năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...



		+

		……

		…….

		………………………………………………………………



		+

		……

		…….

		………………………………………………………………





(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận lại kèm theo)


- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:


+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:


+ Kết quả hoạt động của trường trong thời gian cá nhân giữ chức danh hiệu trưởng:


+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:


+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:


 Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường...........................đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại  hiệu trưởng]………….. xem xét, quyết định công nhận lại ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng./.


		   Nơi nhận:


- Như trên;


- ……;


- Lưu VT, ….




		(2)


(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Tên trường


(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng.


Mẫu Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân


(Mẫu số 17, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của 


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



(1)



BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG


Họ và tên:


Năm sinh:


Đơn vị công tác:


Chức vụ:


1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao


a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng


b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện


2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống


a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật


b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.


c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.


d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.


đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.


3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng./.


    ..............., ngày.......tháng...... năm 20....


     Người tự nhận xét, đánh giá


(Ký, ghi rõ họ và tên)


(1) Tên trường hiệu trưởng đang công tác.


Mẫu Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường


(Mẫu 18, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                 ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





		





BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG


(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường)

I. Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng


1- Họ và tên:


2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.


3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.


4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.


II. Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu


1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao


a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng).


b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.


2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống


a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.


b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.


c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.


d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.


đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.



e) Tín nhiệm trong trường.



3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội



III- Kết luận chung



1- Về đảm bảo điều kiện công nhận lại hiệu trưởng



2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ


                                                                          (3)


               





   (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên trường

(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng.

6. Thủ tục Công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết giấy tiếp nhận. 


- Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm/không bổ nhiệm. 


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (theo mẫu).


+ Biên bản họp của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (theo mẫu).

+ Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội). 



- Biên bản họp của hội đồng quản trị trường (mẫu số 9, Thông tư số  42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).


- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai (mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú)).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.


- Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận


(Mẫu số 8, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 


của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)




Số: …./……


V/v: Công nhận hiệu trưởng

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                  ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]

I. Nêu lý do đề xuất công nhận hiệu trưởng; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng.


..................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận hiệu trưởng và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận hiệu trưởng trường.............................. đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]…………...………… xem xét, công nhận ông/bà …………… giữ chức danh hiệu trưởng.............................


Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng:


· Họ và tên:......................................................................................................


· Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................


· Quê quán:..........................., Dân tộc:............................................................


- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):.....................................................................................


· Tóm tắt quá trình công tác:


		TT

		Từ tháng năm

		Đến tháng năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...



		+

		……

		…….

		…………………………………………………………………………................................................................................



		+

		……

		…….

		…………………………………………………………………………................................................................................





(Hồ sơ  đề nghị công nhận kèm theo)


Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường...................................đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận hiệu trưởng]………….. xem xét, quyết định công nhận ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- ……;


- Lưu VT, ….

		(2)


(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





(1) Tên trường


(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng.


Mẫu Biên bản họp của hội đồng quản trị trường


(Mẫu số 9, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





BIÊN BẢN HỌP


(Hội đồng quản trị trường)


V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng


I. Thời gian, địa điểm


· Thời gian: Bắt đầu từ ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm 


· Địa điểm: tại ……………….........................................................................


II. Thành phần


· Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):


· Số lượng được triệu tập:


· Có mặt: ..…/….

Vắng mặt: ..…/…. (lý do): ……..……………....


· Chủ trì Hội nghị: đ/c ……………….. chức danh………………………….


· Thư ký Hội nghị: đ/c …………...……chức danh ………………………....


III. Nội dung



1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng; Tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng/giám đốc; Điều kiện, tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng.



2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự Hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận hiệu trưởng.



3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc:


Kết quả:


· Số phiếu phát ra:..............phiếu


· Số phiếu thu về:...............phiếu


· Số phiếu hợp lệ:...............phiếu


· Số phiếu không hợp lệ:...........phiếu.


· Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: ..….phiếu/……. phiếu (…….%)


· Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:……phiếu/….... phiếu (.....%)


(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)



Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự Hội nghị nhất trí thông qua.



Hội nghị kết thúc vào ….. giờ…. ngày ….. tháng …. năm….. ./.


		THƯ KÝ HỘI NGHỊ


(ký tên, ghi rõ họ tên)




		CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ


(ký tên, ghi rõ họ tên)








(1) Tên trường


Mẫu Sơ yếu lý lịch


(Mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV 


ngày 18/6/2007 của Bộ Nội vụ)




Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC…………………… 


Số hiệu cán bộ, công chức:…………


Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC



		Ảnh màu


(4 x 6 cm)




		SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC


1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):



2. Tên gọi khác:



3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):




		

		4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh



5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh






6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:



8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)


9. Nơi ở hiện nay:



(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)


10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:



11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:



12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:



(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)


13. Công việc chính được giao:



14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:



Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/….../…, Phụ cấp chức vụ:……., 


Phụ cấp khác:



15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):



15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:



(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)


15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:



Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)   (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự….)


15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:



(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)   


16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., 


Ngày chính thức:……/……/



17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:



(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)


18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., 


Quân hàm cao nhất:



19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:



(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)


20. Sở trường công tác:



21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:



(Hình thức cao nhất, năm nào)       (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao 


                                                                            nhất, năm nào)


23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:



24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():



(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)


25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../



26. Số sổ BHXH:



27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học


		Tên trường 

		Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

		Từ tháng, năm


Đến tháng, năm

		Hình thức đào tạo

		Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì



		…………………

		…………………

		.…/….


…./....

		…………………

		…………………



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..



		…………………..

		…………………..

		…./….  …./….

		…………………..

		…………………..





Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư



28. Tóm tắt quá trình công tác


		Từ tháng, năm đến tháng, năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





29. Đặc điểm lịch sử bản thân:


- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)


- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…


- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?



30. Quan hệ gia đình


a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột


		Mối quan hệ

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột


		Mối quan hệ

		Họ và tên

		Năm sinh

		Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức


		Người khai


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật


(Ký tên, ghi rõ họ tên)

		……., Ngày…… tháng…… năm 20….


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC


(Ký tên, đóng dấu)





7. Thủ tục Công nhận lại Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết giấy tiếp nhận. 


- Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm tra hồ sơ và trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ nhiệm/không bổ nhiệm 


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp nhận kết quả. 


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Công văn (tờ trình) của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại giám đốc (theo mẫu).


+ Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (theo mẫu).


+ Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/ tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức                                                                   


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Ninh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính              

* Lệ phí: Không                                                                  


* Tên  mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng (Mẫu số 16, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (Mẫu số 17, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường (Mẫu 18, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).   


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật dạy nghề 2006.


- Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


Mẫu Công văn của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng

(Mẫu số 16, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của 


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



		 (1)




Số: …./……


V/v: Công nhận lại hiệu trưởng

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng]

I. Nêu lý do công nhận lại hiệu trưởng; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng/giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.


...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại hiệu trưởng và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại hiệu trưởng trường................................... đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại hiệu trưởng]…………...………… xem xét, công nhận lại ông/bà ……………………… giữ chức danh hiệu trưởng.........................................


Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại hiệu trưởng:


· Họ và tên:.................................


· Ngày, tháng, năm sinh:....................


· Quê quán:....................................., Dân tộc:...............................


· Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):......................................................


· Tóm tắt quá trình công tác:


		TT

		Từ tháng năm

		Đến tháng năm

		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...



		+

		……

		…….

		………………………………………………………………



		+

		……

		…….

		………………………………………………………………





(Hồ sơ hồ sơ đề nghị công nhận lại kèm theo)


- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của hiệu trưởng/giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:


+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:


+ Kết quả hoạt động của trường trong thời gian cá nhân giữ chức danh hiệu trưởng:


+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:


+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:


 Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường...........................đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại  hiệu trưởng]………….. xem xét, quyết định công nhận lại ông/bà ……………… giữ chức danh hiệu trưởng./.


		   Nơi nhận:


- Như trên;


- ……;


- Lưu VT, ….




		(2)


(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








(1) Tên trường


(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng.


Mẫu Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân


(Mẫu số 17, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của 


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)



(1)



BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN 


GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG


Họ và tên:


Năm sinh:


Đơn vị công tác:


Chức vụ:


1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao


a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng


b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện


2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống


a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật


b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.


c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.


d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.


đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.


3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng./.


    ..............., ngày.......tháng...... năm 20....


     Người tự nhận xét, đánh giá


(Ký, ghi rõ họ và tên)


(1) Tên trường hiệu trưởng đang công tác.


Mẫu Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường


(Mẫu 18, Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)




		(1)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                 ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..





		





BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG


(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường)

I. Sơ lược về lý lịch hiệu trưởng


1- Họ và tên:


2- Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.


3- Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.


4- Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.


II. Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu


1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao


a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức hiệu trưởng).


b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.


2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống


a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.


b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.


c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.


d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.


đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.



e) Tín nhiệm trong trường.



3- Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội



III- Kết luận chung



1- Về đảm bảo điều kiện công nhận lại hiệu trưởng



2- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ


                                                                          (3)


               





   (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1) Tên trường

(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại hiệu trưởng.

12- LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG - BẢO HIỂM XÃ HỘI


1. Thủ tục Đăng ký nội quy lao động


* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (theo mẫu);

+ Quyết định ban hành nội quy lao động (theo mẫu);


+ Bản nội quy lao động;


+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có);


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (áp dụng đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính trong các khu công nghiệp )


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo


* Phí, lệ phí: không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (mẫu số 1, Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và XH);


- Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu số 2, Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và XH).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Nội quy lao động phải thể hiện đầy đủ những nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ. 


- Nội quy lao động phải được lấy ý kiến tham khảo của BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn Lâm thời trong doanh nghiệp trước khi quyết định ban hành.


- Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên.


- Nội quy lao động được đăng ký trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định ban hành.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012


- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ; 


- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Thông tư số 19/2003/TT-LĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 41/CP thi hành Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2003/NĐ-CP.

Mẫu Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động


(Mẫu số 1, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




		Tên đơn vị




Số:

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		"V/v Đăng ký nội quy lao động"

		

		…….., ngày…… tháng……năm……





Kính gửi: ……………………………………………. (1)



Thực hiện Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP của Chính phủ, Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.



(Ghi tên đơn vị ……), đề nghị (xem mục (1) xem xét và thông báo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:



1. Quyết định ban hành nội quy lao động.



2. Bản nội quy lao động.



3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất ./.


		Nơi nhận:

- Như trên


- Ban chấp hành công đoàn cơ sở 


(để theo dõi).


- Lưu đơn vị.

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





* Ghi chú:


(1) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)



- Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao).


Mẫu Quyết định ban hành nội quy lao động


(mẫu số 2 kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của 


Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




		Tên đơn vị:…..




Số:            /

		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		

		

		………, ngày……. tháng…… năm…..





Quyết định của ………(Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị)


Về việc ban hành Nội quy lao động



- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002.



- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ.



- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 2/4/2003 của Chính phủ.



Căn cứ      ngày       tháng    năm      của  (Cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị).


QUYẾT ĐỊNH:



Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.



Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


		Nơi nhận:

- Như điều 3.


- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động.


- Lưu đơn vị.

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





2. Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao đông (theo mẫu);


+ Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định;


+ Phiếu lý lịch tư pháp;


+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 


+ Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;


Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, ký thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:


1. Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;


2. Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;


3. Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;


4. Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay;


+ Văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài;


+ 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đéo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;


Các giấy tờ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 10 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


+ Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:


1) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 Chính phủ phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng;


2) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


3) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;


4) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;


5) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;


6) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;


7) Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ mà tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đó.


Các giấy tờ theo quy định tại Khoản này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và XH.


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Phí, lệ phí: 400.000đ/giấy phép


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao đông (mẫu 07, Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và XH).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đủ 18 tuổi trở lên;


- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;


- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia; Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.  


- Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.


- Có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động theo quy định.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam;


- Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;


- Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.


Mẫu Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động


(Mẫu 07, Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




		TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATON)

SỐ (No):          /
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for issuane of work permit

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness




		

		……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..





Kính gửi: …………………………………………..
To:....................................................................


1. Doanh nghiệp, tổ chức:

Enterprise organization:



2. Địa chỉ: …………………………………………………………………….
Addres: …………………………………………………………………………


3. Điện thoại: 

Telephone number (Tel):


4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: 

Permission for business (No):


5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:

Place of issue                                                               Date of issue


6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): 

Fields of business:


Đề nghị: ……………………………………………cấp giấy phép lao động

Suggestion:                                                        issuance of work permit


cho: 

for:


Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: 

Mr. (Ms.)                                                                Nationality:


Ngày tháng năm sinh: 

Date of birth (DD-MM-YY)


Trình độ chuyên môn: 

Professional qualification (skill):


Nơi làm việc: …………………………………………………………………..
Working place: ……………………………………………………………..


Vị trí công việc: 

Job assignment:


Thời gian làm việc từ ngày: …../…./……đến ngày: …../……./……
Period of work from………………..To…………………


Lý do ông (bà) ………………………………. làm việc tại Việt Nam:

The reasons for Mr. (Ms.)                             working in Vietnam


		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

		Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)






* Ghi chú: Đối với các tổ chức phi chính phủ mà chưa có con dấu thì phải có xác nhận của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.


3. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Vản bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu);


+ 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;


+ Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài:


1. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất);


2. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ phải có giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ; văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài và một trong các giấy tờ sau:


a) Văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


b) Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


c) Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam;


d) Giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;


e) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam;


f) Văn bản của một nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;


g) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.


Các giấy tờ quy định tại Điểm này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và XH


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và XH


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


* Lệ phí: 300.000đ/giấy phép


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài tại Việt Nam;


- Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 và Nghị định 46/2011/NĐ-CP ngày 25/3/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


- Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.


Vản bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness



……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..


ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Application for re-issuance of work permit


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội………………………...
To: The provincial Department of Labour - War Invalid and Social Affairs


1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam; Nữ:

Full name                                                                    Male/Female


3. Ngày, tháng, năm sinh: 

Date of birth (DD-MM-YY)


4. Nơi sinh:

Place of birth


5. Quốc tịch: 

Nationality


6. Hộ chiếu số:………………………………………7. Ngày cấp:

Passport number                                                  Date of issue


8. Cơ quan cấp: ……………………………………..Thời hạn hộ chiếu:

Issued by                                                                Date of expiry


9. Trình độ chuyên môn tay nghề: 

Professional qualification


10. Tôi đã giao kết hợp đồng lao động với: 

I signed a labour contract with:


với thời hạn từ …………………………………..đến ngày

For the period from                                              to


11. Tôi đã được cấp giấy phép lao động số: ………………………ngày

I was issued a work permit numbered:                                        dated


với thời hạn từ……………….đến ngày……………………Cơ quan cấp

For the period from                to                                         Issued by:


12. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao động (bao gồm cả lý do mất, hỏng, thay đổi số hộ chiếu, nơi làm việc)


Reason for re-application (including reason for losing, damaging, changing passport number and working place)


Tôi xin cam đoan các nội dung nêu trên là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.


I certify that these statements are true to be best of my knowledge and will be responsible for any incorrectness.


		Xác nhận của người sử dụng lao động
To be confirmed by employer
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

		Người làm đơn
Applicant
(Ký tên)
(Signature)





4. Thủ tục Xác nhận là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ


* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Công văn đề nghị của doanh nghiệp (theo mẫu);


+ Danh sách người lao động hưởng lương hàng tháng của doanh nghiệp (bảng trả lương hàng tháng) và số lao động trong danh sách hưởng lương bình quân cả năm của doanh nghiệp.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: Không quy định


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - Thương binh - Xã hội


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


* Phí, lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Công văn đề nghị của doanh nghiệp (mẫu số 04, kèm theo Thông tư 03/1997/TT-BLĐTBXH ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 đến 100 lao động nữ và có số lao động nữ từ 50% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp;


- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ và có số lao động nữ từ 30% trở lên so với tổng số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp;


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 23/NĐ-CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ;


- Thông tư 03/1997/TT-BLĐTBXH ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/NĐ-CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ.


Mẫu Công văn đề nghị của doanh nghiệp


(mẫu số 04, kèm theo Thông tư 03/1997/TT-BLĐTBXH ngày 13/01/1997 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố 

- Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………


- Trực thuộc Bộ, Tổng công ty: ………………………………………………..


- Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp: ……………………………………


- Cơ quan ra quyết định thành lập: ……………………………………………..


- Địa chỉ nơi doang nghiệp đóng: ………………………………………………


Đề nghị Sở Lao động - Thương binh - Xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ năm ……….


Tỉnh, thành phố…….., ngày ….. tháng …….. năm …..


Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố)


                    (ký tên, đóng dấu)


5. Thủ tục Đề nghị phê duyệt phương án sắp xếp lại lao động


* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Lập danh sách toàn bộ số lao động của công ty tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi công ty (theo mẫu), bao gồm:


1) Số lao động đang làm việc có ảnh hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội hoặc không đóng bảo hiểm xã hội (kể cả số lao động làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 01 năm);


2) Số lao động đã nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách của công ty, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội hoặc không đóng bảo hiểm xã hội.


+ Lập danh sách lao động cần sử dụng theo mẫu số 2, số lao động không có nhu cầu sử dụng (theo mẫu) như sau:


1) Đối với công ty thực hiện cổ phần hóa thì số lao động cần sử dụng căn cứ vào phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; số lao động còn lại là số lao động không có nhu cầu sử dụng.


2) Đối với công ty thực hiện hình thức giao cho tập thể người lao động thì số lao động cần sử dụng là số lao động hiện có của công ty, trừ những người tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động và được Ban chấp hành công đoàn công ty hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời hoặc người được Đại hội công nhân viên chức bầu làm đại diện xác định là số lao động không có nhu cầu sử dụng.


3) Đối với công ty thực hiện bán thì số lao động cần sử dụng là số lao động theo thỏa thuận giữa hai bên (bán và mua) được ghi trong hợp đồng bán; số lao động còn lại là số lao động không cần sử dụng.


4) Đối với công ty thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp xác định số lao động cần sử dụng trên cơ sở phương án sản xuất, kinh doanh, công nghệ sản xuất sản phẩm, máy móc thiết bị, định mức lao động theo hướng phát triển có hiệu quả, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; số lao động còn lại là số lao động không cần sử dụng.


Đối với số lao động không có nhu cầu sử dụng ở công ty thực hiện cổ phần hóa, giao bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp được phân làm 2 loại: số lao động được tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 là lao động dôi dư được thực hiện chế độ theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP; số lao động tuyển dụng từ ngày 21 tháng 4 năm 1998, được thực hiện chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động.


5) Đối với công ty thực hiện giải thể, phá sản thì toàn bộ số lao động trong danh sách của doanh nghiệp được tuyển dụng trước ngày 26 tháng 4 năm 2002 được thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Số lao động tuyển dụng từ ngày 26 tháng 4 năm 2002 được giải quyết chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động.


+ Công ty phối hợp với Ban chấp hành công đoàn tổ chức Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội Đại biểu công nhân viên chức để Đại hội cho ý kiến về danh sách lao động (theo mẫu;


+ Trên cơ sở ý kiến của Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội Đại biểu công nhân viên chức, công ty chốt danh sách người lao động để giải quyết lao động dôi dư;


Thời điểm chốt danh sách được xác định như sau:


1) Đối với công ty thực hiện cổ phần hóa thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị doanh nghiệp.


2) Đối với công ty thực hiện giao cho tập thể người lao động thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giao công ty cho tập thể người lao động.


3) Đối với công ty thực hiện bán mà bên mua kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm ghi trong hợp đồng mua bán công ty.


4) Đối với công ty thực hiện bán mà bên mua không kế thừa nghĩa vụ đối với người lao động thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bán doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.


5) Đối với công ty thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thực hiện chuyển công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp.


6) Đối với công ty thực hiện giải thể thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể công ty.


7) Đối với công ty thực hiện phá sản (nếu đại diện chủ sở hữu đã tìm mọi biện pháp xử lý nhưng không thể phục hồi khả năng hoạt động và có văn bản cam kết sẽ không áp dụng các biện pháp tiếp theo để phục hồi hoạt động của công ty) thì thời điểm chốt danh sách người lao động là thời điểm quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có hiệu lực thi hành.


+ Hoàn thiện phương án giải quyết lao động dôi dư để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


- Số lượng hồ sơ: 06 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và XH.


- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định


* Phí, lệ phí: không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Danh sách lao động của công ty tại thời điểm quyết định sắp xếp, chuyển đổi công ty (mẫu 01 và mẫu 01a, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội);


- Danh sách lao động cần sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi (mẫu 02, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội);


- Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi (mẫu 03, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;


- Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ.


Mẫu Danh sách lao động của công ty tại thời điểm quyết định sắp xếp,


chuyển đổi công ty


(mẫu 01, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)
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		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)





 
* Ghi chú: Hướng dẫn ghi mẫu số 1:

- Mục I, Mục II: Thời điểm 21/4/1998 áp dụng đối với công ty thực hiện cổ phần hóa, giao, bán và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; thời điểm 26/4/2002 áp dụng đối với công ty thực hiện giải thể, phá sản.


- Cột 2: Nếu là viên chức thì ghi trình độ đào tạo và ngành chuyên môn; nếu là công nhân thì ghi nghề và bậc thợ.


- Cột 3: Nếu thuộc loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn được ghi ký hiệu (A); xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ghi ký hiệu là (B); dưới 12 tháng hoặc giao kết bằng miệng được ghi ký hiệu (C); tuyển dụng theo chế độ biên chế nhà nước, nhưng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động được ghi ký hiệu (D).


- Cột 4: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm được tuyển dụng vào công ty hoặc ngày bắt đầu làm việc trong khu vực nhà nước đối với người lao động chuyển đến công ty trước ngày 01/01/1995.


- Cột 5: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm nghỉ việc cho các đối tượng đang nghỉ việc nhưng chưa chấm dứt quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.


- Cột 6: Ghi hệ số lương, bao gồm cả phụ cấp chức vụ và phụ cấp khu vực (nếu có).


- Cột 7: Ghi cụ thể địa phương từ số nhà trở lên, điện thoại (nếu có).


Mẫu Danh sách lao động của công ty tại thời điểm quyết định sắp xếp,


chuyển đổi công ty


(mẫu 01a, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội)




		TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN CÔNG TY 

		DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TÊN TRONG CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI NGÀY … THÁNG … NĂM





		Số TT

		Họ và tên

		Chức danh công việc đang làm

		Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

		Hiện đang thực hiện loại hợp đồng lao động

		Thời điểm tuyển dụng vào công ty

		Thời điểm nghỉ việc

		Hệ số lương đang hưởng

		Nơi ở hiện nay



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I

		Được tuyển dụng vào công ty trước ngày 21/4/1998 hoặc 26/4/2002



		1

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		………



		2

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		

		

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Được tuyển dụng vào công ty từ ngày 21/4/1998 hoặc 26/4/2002



		1

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		…

		

		

		 

		 

		 

		 

		 





		
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)





 
* Ghi chú: Hướng dẫn ghi mẫu số 1a:

- Mục I, Mục II: Thời điểm 21/4/1998 áp dụng đối với công ty thực hiện cổ phần hóa, giao, bán và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; thời điểm 26/4/2002 áp dụng đối với công ty thực hiện giải thể, phá sản.


- Cột 2: Nếu là viên chức thì ghi trình độ đào tạo và ngành chuyên môn; nếu là công nhân thì ghi nghề và bậc thợ.


- Cột 3: Nếu thuộc loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn được ghi ký hiệu (A); xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ghi ký hiệu là (B); dưới 12 tháng hoặc bằng miệng được ghi ký hiệu (C); tuyển dụng theo chế độ biên chế nhà nước, nhưng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động được ghi ký hiệu (D).


- Cột 4: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm được tuyển dụng vào công ty hoặc ngày bắt đầu làm việc trong khu vực nhà nước đối với người lao động chuyển đến công ty trước ngày 01/01/1995.


- Cột 5: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm nghỉ việc cho các đối tượng đang nghỉ việc nhưng chưa chấm dứt quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.


- Cột 6: Ghi hệ số lương, bao gồm cả phụ cấp chức vụ và phụ cấp khu vực (nếu có).


- Cột 7: Ghi cụ thể địa phương từ số nhà trở lên, điện thoại (nếu có).


Mẫu Danh sách lao động cần sử dụng tại thời điểm sắp xếp, chuyển đổi


(mẫu 02, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội)



		TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN CÔNG TY 


		DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN SỬ DỤNG THEO YÊU CẦU SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI NGÀY … THÁNG … NĂM...





		Số TT

		Họ và tên

		Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

		Tháng, năm sinh

		Dự kiến bố trí chỗ làm việc mới sau khi sắp xếp lại lao động

		Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (năm, tháng)



		

		

		

		Nam

		Nữ

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		

		

		

		





 


		
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)





 

* Ghi chú: Hướng dẫn ghi mẫu số 2:

- Cột 1: Được lấy số thứ tự ở mẫu số 1 (mẫu số 1a đối với công ty được chuyển đổi từ nông, lâm trường).

- Cột 4: Đối với người lao động được thực hiện giao đất, giao rừng thì ghi ký hiệu chữ (G);

- Cột 5: Ghi năm, tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (ví dụ: 23 năm 9 tháng, được ghi là 23,09)


Mẫu Danh sách lao động không có nhu cầu sử dụng tại thời điểm


sắp xếp, chuyển đổi


(mẫu 03, ban hành kèm theo Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)



		TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN CÔNG TY 


		DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI NGÀY … THÁNG … NĂM





 


		Số TT

		Họ và tên

		Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

		Tháng, năm sinh

		Tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước(năm, tháng)

		Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội(năm, tháng)

		Ghi chú



		

		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		I

		Đối tượng thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Đối tượng thực hiện theo Bộ luật Lao động



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		…

		…

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày ….. tháng ….. năm …..
THỦ TRƯỞNG CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)





13- LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG


1. Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần (Tuất từ trần)


* Trình tự thực hiện:



- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và h TÀOẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu);


+ Bản sao Giấy chứng tử. Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh.


+ Hồ sơ của người có công với cách mạng;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội);


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh.


Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.


Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.


Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã;


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;


- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công;


- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.


Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần


(Mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI

Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần


1. Họ và tên người có công từ trần:.....................................................................


Sinh ngày ... tháng ... năm …………………….Nam/Nữ: ....................................


Nguyên quán: .........................................................................................................


Trú quán: ................................................................................................................


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ...........................................................


Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………………………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:.......................................................................................


Từ trần ngày ... tháng ... năm ...


Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của UBND xã (phường).......


Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ………………………


2. Họ và tên người nhận mai táng phí:...............................................................


Sinh ngày ... tháng ... năm …………………. Nam/Nữ: …………………………


Nguyên quán: .........................................................................................................


Trú quán: ...............................................................................................................


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...............................................


3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:..........................................................


Sinh ngày ...... tháng ...... năm ………Nam/Nữ: ………...........................…


Nguyên quán: ..........................................................................................................


Trú quán: ................................................................................................................


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ..............................................


4. Thân nhân người có công

a) Danh sách thân nhân (2)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trú quán

		Quan hệ với người có công

		Nghề nghiệp

		Hoàn cảnh hiện tại (3)



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 





b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Thời điểm bị khuyết tật (4)

		Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

		Cơ sở giáo dục đang theo học



		

		

		

		

		

		Tên cơ sở

		Thời gian bắt đầu đi học



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 


		.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………………
Ông (bà) ……………….hiện cư trú tại ………………………


TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

		.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)





* Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.


(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...


(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.


(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.


(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).


2. Thủ tục giải quyết hưởng mai táng phí


* Trình tự thực hiện:



- Cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm: 


+ Bản khai của đại diện thân nhân kèm biên bản uỷ quyền (theo mẫu) hoặc người tổ chức mai táng (theo mẫu);


+ Bản sao giấy chứng tử;



+ Hồ sơ của người có công với cách mạng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thủ tục này thực hiện đối với thân nhân hoặc người tổ chức mai táng người có công với cách mạng đã hưởng trợ cấp một lần khi người có công từ trần gồm: (1) Thân nhân nhân hoặc người tổ chức mai táng

Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến, Huân chương, Huy chương chiến thắng; (2) Thân nhân hoặc người tổ chức mai táng Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương kháng chiến.


Chỉ giải quyết đối với trường hợp người có công đã hưởng trợ cấp một lần trong tỉnh hoặc đã di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần từ tỉnh ngoài về tỉnh Quảng Ninh trước khi người có công từ trần.


(Đối với người có công đã hưởng trợ cấp một lần ở tỉnh ngoài mà chưa di chuyển hồ sơ người có công về tỉnh Quảng Ninh: chỉ giải quyết đối với trường hợp người có công tính đến thời điểm từ trần phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh từ 6 tháng trở lên và thân nhân người có công phải di chuyển hồ sơ người có công về nơi thân nhân đang cư trú trước khi đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí).


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Cơ quan phối hợp: phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, thuộc UBND cấp huyện


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội);


 - Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ, ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005;



- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công;


- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.


Mẫu Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần


(Mẫu TT1 ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI

Hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần


1. Họ và tên người có công từ trần:.....................................................................


Sinh ngày ... tháng ... năm …………………….Nam/Nữ: ....................................


Nguyên quán: .........................................................................................................


Trú quán: ................................................................................................................


Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ...........................................................


Số sổ trợ cấp (nếu có): ……………………………………. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động:.......................................................................................


Từ trần ngày ... tháng ... năm ...


Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của UBND xã (phường).......


Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm...Mức trợ cấp: ………………………


2. Họ và tên người nhận mai táng phí:...............................................................


Sinh ngày ... tháng ... năm …………………. Nam/Nữ: …………………………


Nguyên quán: .........................................................................................................


Trú quán: ...............................................................................................................


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ...............................................


3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần:..........................................................


Sinh ngày ...... tháng ...... năm ………Nam/Nữ: ………...........................…


Nguyên quán: ..........................................................................................................


Trú quán: ................................................................................................................


Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: ..............................................


4. Thân nhân người có công

a) Danh sách thân nhân (2)


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Trú quán

		Quan hệ với người có công

		Nghề nghiệp

		Hoàn cảnh hiện tại (3)



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 





b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Thời điểm bị khuyết tật (4)

		Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

		Cơ sở giáo dục đang theo học



		

		

		

		

		

		Tên cơ sở

		Thời gian bắt đầu đi học



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 


		.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ………………
Ông (bà) ……………….hiện cư trú tại ………………………


TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

		.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)





* Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.


(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...


(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.


(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.


(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).


Mẫu biên bản ủy quyền


 (Mẫu UQ, ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN


Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ...


Chúng tôi gồm có:


1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:


		TT

		Họ và tên

		Nơi cư trú

		CMND/Hộ chiếu

		Mối quan hệ với người có công



		

		

		

		Số

		Ngày cấp

		Nơi cấp

		



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 





2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………..


Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ: …………………


Trú quán: ...........................................................................................................


CMND/Hộ chiếu số: ……………….. Ngày cấp: ……. Nơi cấp: …………….


3. Nội dung ủy quyền (*):

.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


 


		Xác nhận của UBND xã (phường)…..

		Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

		Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)





 * Ghi chú:

 - Ghi rõ nội dung ủy quyền, ví dụ: ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, ủy quyền nhận trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945...


Trường hợp ủy quyền nhận trợ cấp hàng tháng thì phải ghi rõ thời hạn ủy quyền từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... nhưng không quá thời hạn quy định tại Điều 42 của Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013;


VI. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

14- LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn cấp huyện và trên điạ bàn toàn tỉnh

* Trình tự thực hiện:


- Ban vận động thành lập hội gửi hồ sơ, văn bản trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh;


- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu hẹn ngày trả;


- Ban vận động thành lập hội căn cứ vào thời gian ghi trên phiếu hẹn đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, sơ lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin phép thành lập Hội;


+ Dự thảo Điều lệ Hội;


+ Dự kiến phương hướng hoạt động;


+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội;


+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động Hội;


+ Danh sách của những người trong Ban vận động thành lập Hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận;


+ Danh sách trích ngang của những người trong Ban vận động thành lập Hội được cơ quan Bản kê tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ



- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


* Phí, lệ phí: không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yên cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ;


- Có điều lệ;


- Có trụ sở;


- Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hôi:


+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


+ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;


+ Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội;


+ Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.



2. Thủ tục thẩm định Điều lệ Hội hoạt động trong phạm vi cấp huyện và trong phạm vi toàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt


* Trình tự thực hiện:


- Ban vận động thành lập hội gửi hồ sơ, văn bản trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh;


- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ viết phiếu hẹn ngày trả;


- Ban vận động thành lập hội căn cứ vào thời gian ghi trên phiếu hẹn đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bẩn đề nghị phê duyệt điều lệ hội;


+ Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội; 


+ Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu Hội;


+ Chương trình hoạt động của Hội;


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ



- Cơ quan phối hợp: Không



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


* Lệ phí: không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;


15- LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

1. Thủ tục khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường đại học



* Trình tự thực hiện:



- Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Trung tâm hành chính công tỉnh.



- Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sinh viên.



- Sinh viên căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.



Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận, sau đó trình lãnh đạo xem và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn giải quyết. Nếu đủ điều kiện theo quy định, phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở ký Quyết định khen thưởng. Sau khi giải quyết công việc xong sẽ thông báo cho sinh viên đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ gồm:



+ Đơn xin hưởng chế độ khen thưởng sinh viên Giỏi có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi cha (mẹ) công tác;



+ Bản sao giấy khen, giấy chứng nhận học lực giỏi trở lên của năm học, bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên của khóa học (có chứng thực).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



* Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sinh viên 


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nội vụ


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Không


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 



- Quyết định hành chính;



- Tiền thưởng theo quy định, giấy khen.



* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh đang học đại học hệ chính quy;



- Có kết quả học tập theo năm học hoặc khóa học đạt loại Giỏi trở lên tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.



* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Quyết định số 2239/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh.



VII. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


16- LĨNH VỰC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

1. Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:


Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;



Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn (Phòng quản lý tàu cá) thực hiện;



Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin, ghi danh sách thuyền viên vào Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; 



Văn thư chuyển lại Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn, lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;



Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (theo mẫu).

+ Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc Chứng minh thư nhân dân (bản sao). 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ Danh bạ thuyền viên tàu cá.

* Lệ phí: Cấp mới: 40.000đ/lần; Cấp lại: 20.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá (Phụ lục số 9, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản; 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT) Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. 

- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Mẫu Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá

(Phụ lục số 9, ban hành theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT


ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                …....ngày……..tháng……..năm………

TỜ KHAI


ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


Kính gửi:…………………………………………………………................


Tên tôi là:………………………….Nam, nữ………………………………


Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………….


Nguyên quán:……………………………………………………………….


Thường trú tại:…………………………………………………………......


Là chủ tàu:............................................................Số đăng ký........................


Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại…………………………….


Nghề nghiệp:…………………………………………………........………..


Trình độ văn hoá:…………………………………………………….....…..


Trình độ chuyên môn:………………………………………………………


Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp…………………………


Cơ quan cấp:…………………………………………………………….....


Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.


       







    Người khai 










(Ký, ghi rõ họ tên)


2. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 03 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:

Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;

Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý Khai thác thủy sản);

Bộ phận chuyên môn tiếp nhận liên hệ với tổ chức, cá nhân để kiểm tra ngư cụ, nghề nghiệp của tàu khai thác thủy sản dựa trên các quy định về: quy hoạch, nghề bị cấm phát triển, nghề cấm, kích thước mắt lưới, đối tượng khai thác, khu vực khai thác, xung điện, chất nổ…

Nếu nghề nghiệp, ngư cụ của tàu khai thác thủy sản không đúng không hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân khắc phục và chỉnh sửa;

Nếu nghề nghiệp, ngư cụ của tàu khai thác thủy sản đúng theo quy định thì bộ phận thực hiện điền các thông tin trong Giấy phép khai thác thủy sản và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt cấp Giấy phép, chuyển văn thư đóng dấu;


Văn thư chuyển lại Giấy phép khai thác thủy sản đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;

Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).

- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu);


+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao);


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao);


+ Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (bản sao);


+ Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                                              

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản thuộc Sở NN&PTNT.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác thuỷ sản


* Lệ phí: 40.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác Thủy sản (Phụ lục 8, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;


- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT);


- Có sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ NN&PTNT);


- Thuyền trưởng, máy trưởng đối với các loại tàu theo Quy định của Bộ Thuỷ sản phải có bằng thuyền trưởng, máy trưởng;


- Có ngành nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT).


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 

- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; 


- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; 


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ: Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá;

- Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phân cấp thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. 


Mẫu Đơn xin cấp giấy phép khai thác Thủy sản

(Phụ lục 8, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                       ............,  ngày ........tháng.........năm .......


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi :  .................................................................


Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:..................................


Số chứng minh nhân dân:
............................................................................


Nơi thường trú:.............................................................................................


Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:  


Tên tàu: .........................................; Loại tàu:................................................


Số đăng ký tàu:..............................................................................................


Năm, nơi đóng tàu:
.......................................................................................


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)..................., ngày cấp........................., nơi cấp:....................................................................................................................


Máy chính:


		TT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức (CV)

		Ghi chú



		No 1

		 

		 

		 

		 



		No 2

		 

		 

		 

		 



		No 3

		 

		 

		 

		 





Ngư trường hoạt động:………………………………………………….......


Cảng, bến đăng ký cập tàu:…………………………………………………


Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:……………………….


Tên đối tượng khai thác chính:…………………………………………….


Mùa khai thác chính: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm…..



Mùa khai thác phụ: từ tháng...... năm...... đến tháng...... năm……



Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm:…………………………


Phương pháp bảo quản sản phẩm:………………………………………..


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.                          


                                                                            Người làm đơn 









         (Chủ tàu)


3. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu



* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:


Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;



Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý tàu cá);



Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; 



Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ đăng ký tàu cá, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;


Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:


1) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính); 


2) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính), kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính);


3) Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


4) Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá


* Lệ phí: 40.000đ/lần, cấp lại: 20.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục số 4, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Mẫu Tờ khai đăng ký tàu cá


(Phụ lục số 4, Ban hành theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT 


của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                 


                                                                      .........., ngày....... tháng...... năm......


TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi: ..........................................................................


Họ tên người đứng khai:...............................................................................


Thường trú tại: .............................................................................................


Chứng minh nhân dân số:.............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: .............................................; Công dụng.......................................


Năm, nơi đóng: ............................................................................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: .............................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ....................... ; Chiều chìm d,m:....


Vật liệu vỏ: ..................................... ; Tổng dung tích: ................................


Sức chở tối đa, tấn: ............................Số thuyền viên,người.......................

Nghề chính: ......................................Nghề kiêm:.........................................


Vùng hoạt động:...........................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)





4. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:

Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;

Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý tàu cá);

Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu;


Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ đăng ký tàu cá, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;

Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).

- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu); 


+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:

1) Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);


2) Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác & BVNL thuỷ sản.

+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

+ Ảnh màu cỡ  9x12 (chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản       


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá


* Lệ phí: 40.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục số 4, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:    

- Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành Thuỷ sản; 


- Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng vào các mục đích khác trái pháp luật;


- Không còn mang số đăng ký tàu nào khác; 


- Đã hoàn tất việc đăng kiểm; 


- Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;


- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Mẫu Tờ khai đăng ký tàu cá


(Phụ lục số 4, Ban hành theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT 


của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                 


                                                                      .........., ngày....... tháng...... năm......


TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi: ..........................................................................


Họ tên người đứng khai:...............................................................................


Thường trú tại: .............................................................................................


Chứng minh nhân dân số:.............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: .............................................; Công dụng.......................................


Năm, nơi đóng: ............................................................................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: .............................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ....................... ; Chiều chìm d,m:....


Vật liệu vỏ: ..................................... ; Tổng dung tích: ................................


Sức chở tối đa, tấn: ............................Số thuyền viên,người.......................

Nghề chính: ......................................Nghề kiêm:.........................................


Vùng hoạt động:...........................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)





5. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;

Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.

Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:

Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;

Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý tàu cá);

Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu;


Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ đăng ký tàu cá, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;

Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).

- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký tàu cá;


+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:

1) Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);


2) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);


3) Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở NN & PTNT hoặc Cục Khai thác & BVNL thuỷ sản;


+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);


+ Ảnh màu cỡ  9x12 (chụp toàn tàu theo hướng hai bên mạn).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

* Lệ phí: 40.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục số 4, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản: Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá.

Mẫu Tờ khai đăng ký tàu cá


(Phụ lục số 4, Ban hành theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT 


của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                 


                                                                      .........., ngày....... tháng...... năm......


TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi: ..........................................................................


Họ tên người đứng khai:...............................................................................


Thường trú tại: .............................................................................................


Chứng minh nhân dân số:.............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: .............................................; Công dụng.......................................


Năm, nơi đóng: ............................................................................................


Cảng (Bến đậu) đăng ký: .............................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ....................... ; Chiều chìm d,m:....


Vật liệu vỏ: ..................................... ; Tổng dung tích: ................................


Sức chở tối đa, tấn: ............................Số thuyền viên,người.......................

Nghề chính: ......................................Nghề kiêm:.........................................


Vùng hoạt động:...........................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		...

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)





6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời


* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với tàu từ 20 cv trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:



Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;



Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý tàu cá);



Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý điền các thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá và trình Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; 



Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận Đăng ký tàu cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ đăng ký tàu cá, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;


Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tiếp nhận hoặc chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu);

+ Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu cá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh 


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.


* Lệ phí: Cấp mới: 40.000đ/lần, cấp lại: 20.000đ/lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:     


- Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời (Phụ lục 8, Thông tư số 24/2011/BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003; 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP;


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Tờ khai đăng ký tàu cá tạm thời 


(Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

         


................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI  ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI


Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:................................................................................


Thường trú tại: ..............................................................................................


Chứng minh nhân dân số:..............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu: ..........................................; Công dụng............................................


Năm, nơi đóng: ..............................................................................................


Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ....................... ; Chiều chìm d,m:......


Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .........................


Sức chở tối đa, tấn: .........................Số thuyền viên, người...........................

Nghề chính: ......................................Nghề kiêm:..........................................


Vùng hoạt động:.............................................................................................


Máy chính:


		TT




		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		No 1

		

		

		

		

		



		No 2

		

		

		

		

		



		No 3

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Gía trị cổ phần



		01

		

		

		

		



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		04

		

		

		

		



		05

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		

		ĐẠI ĐIỆN CHỦ TÀU


(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)





7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá


* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh (đối với bè cá và cấu trúc nổi khác có tổng dung tích từ 50m3 trở lên).

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Quảng Ninh để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Trong thời gian 01 ngày Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:



Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục;



Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng quản lý tàu cá);


Bộ phận chuyên môn tiếp nhận và xử lý hồ sơ, điền các thông tin trong Giấy chứng nhận Đăng ký bè cá và trình Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; 



Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận Đăng ký bè cá đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn lưu trữ hồ sơ, ghi vào sổ đăng ký tàu cá, ghi biên lai thu phí, lệ phí chuyển kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;


Bộ phận một cửa Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký bè cá (theo mẫu);

+ Giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp về Quyền sử dụng mặt nước, hoặc quyền thuê mặt nước đặt bè cá;


+ Sơ đồ vùng nước nơi đặt bè cá (nếu có);


+ Giấy cam kết đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi thuỷ sản bằng bè cá.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức   


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Chi cục Khai Thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản 


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký bè cá.


* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:     

- Tờ khai đăng ký bè cá (Phụ lục 5, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003. 


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;         


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP;  


- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ;                                


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;


- Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Mẫu Tờ khai đăng ký bè cá

(Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT


ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày....... tháng...... năm........


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BÈ CÁ


Kính gửi: ..........................................................................................


Họ tên người đứng khai:................................................................................


Thường trú tại: ..............................................................................................


Chứng minh nhân dân số:..............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của bè cá như sau:


Đối tượng nuôi: .............................................................................................


Năm, nơi đóng: ..............................................................................................


Nơi đặt bè: .....................................................................................................


Kích thước chính L(m) x B(m) x D(m): .......................................................


Vật liệu khung bè: ..................................... ; Vật liệu dự trữ nổi: .................


Tổng dung tích: .............................................................................................


Các thiết bị lắp đặt trên bè cá:........................................................................


Số người làm việc trên bè cá, người...............................................................


2. Họ tên, địa chỉ các chủ sở hữu (nếu bè cá thuộc sở hữu nhiều chủ):


		TT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân



		01

		

		

		



		02

		

		

		



		03

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		TT

		Hồ sơ đăng ký bè cá

		Bản chính

		Bản sao



		01

		Hợp đồng đóng mới bè cá

		

		



		02

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)

		

		



		03

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu bè cá (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)

		

		



		04

		Biên lai nộp thuế trước bạ                       

		

		





Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		XÁC NHẬN


của xã, phường nơi đặt bè cá


(Ký tên, đóng dấu)

		ĐẠI DIỆN CHỦ BÈ CÁ





17- LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN


1. Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm


* Trình tự thực hiện:


- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản có đăng ký kinh doanh chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và Tàu cá (có công suất máy chính 50 CV trở lên) chỉ có sản phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận hồ sơ; Chi cục thông báo cho Cơ sở thời gian sẽ tiến hành kiểm tra;


Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tiến hành kiểm tra tại cơ sở.

+ Đối với cơ sở đạt yêu cầu: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu).

+ Đối với cơ sở không đạt yêu cầu:

Thông báo kết quả và yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả khắc phục;


Kiểm tra lần hai: Thông báo kết quả kiểm tra tới cơ sở đạt yêu cầu và cấp Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu) hoặc thông báo cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt hành chính, đồng thời kiến nghị tới các cơ quan chức năng xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho cơ sở không đạt yêu cầu kiểm tra lần hai.

+ Lưu trữ hồ sơ, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;

Bộ phận một cửa Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


- Qua đường bưu điện;

- Gửi qua Fax có xác nhận qua điện thoại (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra bản chính tới cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra tại cơ sở);

- Thư điện tử (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra);


- Mạng điện tử (sau đó Cơ sở gửi 01 Giấy đăng ký kiểm tra hoặc báo cáo khắc phục sai lỗi tới Cơ quan kiểm tra, các hồ sơ còn lại Cơ sở cung cấp khi Đoàn kiểm tra đến kiểm tra). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đăng ký kiểm tra (theo mẫu);


+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá); 


+ Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá) (theo mẫu);

+ Bản tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với các Cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo CL, ATTP theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02- 02:2009/BNNPTNT);

(*) Đối với các Cơ sở đăng ký kiểm tra sau khi khắc phục sai lỗi của lần kiểm tra trước chỉ lập hồ sơ bao gồm: 01 (một) báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (theo mẫu) gửi cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức




* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản.


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:        



- Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.



- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (nếu có yêu cầu). 


* Lệ phí: 40.000 đồng/lần (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:       


- Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


- Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


- Báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi (Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện sau đây:


- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;


- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;


- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;


- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuât, kinh doanh thực phẩm;


- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;


- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007;


- Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;



- Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT Ban hành quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản;


- Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản;


- Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;


- Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.


Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản 


(Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                                                   ............., ngày     tháng     năm


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN (1)


Kính gửi: ……………………………………………


(Cơ quan kiểm tra)(2)

Căn cứ các quy định trong Thông tư kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên Cơ sở(3):


Tên giao dịch thương mại tiếng Anh, tên viết tắt (nếu có):


Mã số của Cơ sở (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại: 



Fax:


Email: 


Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:


Địa chỉ:


Điện thoại:



Fax:


Email: 


Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong Quy chuẩn  ………………………… và đối chiếu với điều kiện thực tế của Cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:
   FORMCHECKBOX 


- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: …………………………………...


  
Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra gồm:


1. …………………………………………………………………………..


2. …………………………….……………………………………………


		GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ


(Ký tên, đóng dấu)





(1): Sử dụng cho Cơ sở đăng ký kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và Cơ quan trực thuộc theo địa bàn quản lý/Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/Cơ quan kiểm tra được Sở NN&PTNT và Ủy ban Nhân dân huyện/xã chỉ định.


(3): Tên Cơ sở/doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh.


(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc Cơ sở đăng ký kiểm tra


Mẫu Báo cáo hiện trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của


Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 


(Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN


I. 
Thông tin chung


1. 
Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 




2. 
Địa chỉ: 





3. 
Điện thoại:



Fax: 


Email: 


4.
Mã số của Cơ sở (nếu có): 



5. 
Thời điểm xây dựng:


6.
Năm bắt đầu hoạt động:


7.
Mô tả chung về sản phẩm :


7.1.
Nhóm sản phẩm sản xuất: 



7.2. 
Sản phẩm tiêu thụ nội địa:


7.3.
Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:



II. 
Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất


1.
 Nhà xưởng


1.1. 
Tổng diện tích các khu vực sản xuất: 

   
m2, trong đó:


1.1.1. 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   

m2.


1.1.2. 
Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.


1.1.3. 
Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  

m2.


1.1.4. 
Khu vực cấp đông:

  
   

          m2.


1.1.5. 
Khu vực kho lạnh:

  
   

          m2.


1.1.6.
Khu vực sản xuất khác (....):
  
   

m2.


1.2. 
Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:


2. 
Thiết bị


2.1. 
Các loại thiết bị chính:

		Tên thiết bị

		Số lượng

		Nước sản xuất

		Tổng công suất

		Năm bắt đầu sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2.2. 
Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:


3. 
Hệ thống phụ trợ:


3.1.
Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:


3.1.1. 
Nguồn nước đang sử dụng:


Nước công cộng     (
 Nước giếng khoan (, số lượng:      , độ sâu         m.


3.1.2. 
Phương pháp bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)


- 
Hệ thống lắng lọc:   Có (
Không ( 
Phương pháp khác  ( :



-
Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.


-
Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp   : 
        m3.


-
Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (.Đèn cực tím (.Khác (…..


……………………………………………………………………………………


3.2.
Nguồn nước đá:


3.2.1.
Tự sản xuất : Đá cây ( tổng công suất :       tấn/ngày.  




            Đá vảy ( tổng công suất         tấn/ngày


3.2.2.
Mua ngoài :   Đá cây ( khối lượng :
         tấn/ngày. 




            Đá vảy ( khối lượng
         tấn/ngày


3.3. 
Hệ thống xử lý chất thải


3.3.1. 
Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….


3.3.2.
Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...


3.4. 
Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)


3.4.1.
Số lượng:


3.4.2. 
Cấu trúc:


3.5. 
Công nhân:


3.5.1.
Tổng số công nhân sản xuất:

người, trong đó:


- 
Công nhân dài hạn: 


người.


- 
Công nhân mùa vụ:


người.


3.5.2. 
Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:
người, trong đó:


- 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
người


- 
Khu vực sơ chế:                
  
người

- 
Khu vực chế biến:                                
người


- 
Khu vực cấp đông, bao gói:

người


- 
Khu vực khác (....):
  
          người


3.5.3. Kiểm soát sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:


-
Thời điểm kiểm tra sức khỏe gần nhất: tháng … năm….


-
Số lượng người được kiểm tra:
………người.


-
Kết quả kiểm tra: 


- Đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:: …………...người.


- Không đủ sức khỏe để trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:……..người


- Tên cơ quan thực hiện kiểm tra sức khỏe:…………………………………….


3.5.4. Đào tạo, tập huấn kiến thức về ATTP cho cơ sở:


- 
Thời điểm đào tạo, tập huấn:



-
Số người được đào tạo, tập huấn:

người


- 
Tên đơn vị đào tạo, tập huấn:


3.6. 
Hệ thống ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại


3.6.1.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:


3.6.2.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại


3.7.
 Vệ sinh công nghiệp


3.7.1. 
Tần suất làm vệ sinh:


3.7.2.
Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;


3.7.3.
Trong đó:  của Cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (

3.8. Danh mục hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng tại Cơ sở:


		Tên hóa chất

		Thành phần chính

		Nước sản xuất

		Mục đích sử dụng

		Nồng độ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. 
Hệ thống quản lý chất lượng:


4.1. Chương trình quản lý chất lượng đang áp dụng tại Cơ sở:


HACCP:  (                GMP:   (              SSOP:  (                     Khác: (

4.2.
Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):….….người, trong đó:


4.2.1. 
Số QC có trình độ Đại học: ……….người, Trung cấp: ……...người


4.2.2. 
Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP hoặc các chương trình quản lý chất lượng khác:…………người


4.3.
Phòng kiểm nghiệm:




(    Của Cơ sở: Các chỉ tiêu có thể phân tích:……………...........


.................................................................................................................................




(    Thuê ngoài


		GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ


    (Ký tên, đóng dấu)








Mẫu Báo cáo khắc phục sai lỗi


(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		TÊN CƠ SỞ




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số:        /

		







Kính gửi:……………………………………………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC SAI LỖI 


I. Thông tin chung:


1. Tên Cơ sở:


2. Mã số của Cơ sở (nếu có):


3. Địa chỉ Cơ sở:


4. Số điện thoại:



Fax:


Email: 


II. Tóm tắt kết quả khắc phục sai lỗi


		TT

		Sai lỗi theo kết luận kiểm tra ……. ngày………. của …………..

		Biện pháp khắc phục 

		Kết quả



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm:
 FORMCHECKBOX 


           - Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: …………………………………                                                         


		……, ngày….. tháng…..năm……


GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ

(Ký tên và đóng dấu)








2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản


* Trình tự thực hiện: 


- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản gửi văn bản tới Trung tâm hành chính công tỉnh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm bị mất, hư hỏng, khi cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin có liên quan hoặc tàu cá đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng sau đó thay đổi chủ sở hữu hoặc chuyển vùng Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực;


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận hồ sơ; Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn; Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, xử lý; trình Lãnh đạo Chi cục ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục.

Bộ phận một cửa Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện:     


- Nộp hồ sơ trực tiếp; 


- Gửi hồ sơ theo đường bưu điện;  

- Gửi qua Fax (sau đó gửi hồ sơ bản chính); 


- Thư điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); 


- Mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính).

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận An toàn thực phẩm (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Quảng Ninh


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản. 

* Lệ phí: 40.000đồng/lần cấp (Phụ lục 1, Lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính).

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm (Phụ lục 7 ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;



- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;


- Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thuỷ sản;


- Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;


- Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT Ban hành quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản;


- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.


Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP


(Phụ lục 7, ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		Tên Cơ sở


Số: ……………….……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




       .........., ngày...... tháng......... năm …...





ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 


AN TOÀN THỰC PHẨM


Kính gửi: (tên cơ quan kiểm tra)…………………………….……………..


Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) ........................................................................


.………………………………………, mã số................đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản, cụ thể như sau:


Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………….. ngày cấp……….……...


Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..………………………...


………………………………………...…………………….........………...


Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.


       Nơi nhận:


      -  Như trên;


      -  .....


      -  Lưu .....


18- LĨNH VỰC THÚ Y


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản lần đầu hoặc khi thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản (gồm: Cơ sở sản xuất, ương nuôi con giống; cơ sở thu gom, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung thuộc địa bàn cơ quan quản lý hoặc Khu cách ly kiểm dịch động vật thủy sản xuất, nhập khẩu, cơ sở nuôi đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Cục Thú y) liên hệ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Thú y Quảng Ninh để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Chi cục Thú y nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và trình Lãnh đạo Chi cục;

Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn (Phòng Thú y thủy sản) thực hiện;

 Bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở. Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra thống nhất kết quả đánh giá, thông báo kết quả kiểm tra với đại diện cơ sở được kiểm tra; lập biên bản kiểm tra gửi cho cơ sở được kiểm tra và lưu tại cơ quan kiểm tra.

 Trong trường hợp cơ sở không đạt đủ các điều kiện vệ sinh thú y thì đoàn kiểm tra thông báo những điểm không đạt cho cơ sở. Sau khi khắc phục những điểm không đạt, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại.


Nếu cơ sở đạt đủ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định thì bộ phận chuyên môn điền các thông tin vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản và trình Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu; Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn, lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;



Bộ phận một cửa của Chi cục chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh. 


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (theo mẫu);

+ Sơ đồ bố trí mặt bằng của cơ sở;


+ Báo cáo tóm tắt về điều kiện vật chất và cơ sở hạ tầng của cơ sở (theo mẫu);

+ Quy trình sản xuất (đối với các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân  


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y 


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công tỉnh

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


* Lệ phí: Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản (Phụ lục 1, Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).


- Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở  (Phụ lục 2, Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các qui định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 : 2005 Nước thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải; và các qui định, qui chuẩn Việt Nam hiện hành về điều kiện vệ sinh thú y thủy sản. 


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. 


- Thông tư 41/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/7/2010 qui định về kiểm tra, chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản  


- Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


		Mẫu Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT

ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              





ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN

           Kính gửi: ..............……….…........……................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................….......


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........…….....................


Chứng minh nhân dân số: …… Cấp ngày…..../…../….….. tại.....................


Điện thoại: ............................. Fax: ............................ Email: ..………........


Địa điểm đăng ký kiểm tra:


Đối tượng nuôi/ sản xuất/ kinh doanh:


Hình thức kiểm tra :            lần đầu                      lại                 gia hạn

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:


………………………………………………………………………….......


Hồ sơ gửi kèm gồm:


(Dự kiến) thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		

		Đăng ký tại ......................................


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có )








Mẫu báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở

(Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BNNPTNT

ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		TÊN CƠ SỞ....

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







Báo cáo tóm tắt về điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở ......


1. Hình thức hoạt động :


2. Vị trí :


3. Tóm tắt về điều kiện cơ sở hạ tầng 


a. Diện tích mặt bằng (m2) :


b. Diện tích từng khu vực trong cơ sở:


c. Khu cách ly kiểm dịch:


d. Số lượng bể (ao..)



 - Sơ đồ thiết kế ao/ đầm nuôi hoặc bản mô tả thể hiện độ sâu, bờ ao, chất đất, có lót đáy hay không lót đáy… đảm bảo chống thẩm lậu ra môi trường bên ngoài và nước tràn bờ khi mưa to.


đ. Hệ thống cấp/thoát nước 


- Biện pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo chất thải, nước thải được xử lý mầm bệnh không lây nhiễm sang các vùng nuôi khác. 


e. Nguồn nước cấp :


 
4. Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình nuôi/sản xuất/kinh doanh


5. Nhân lực:


- Số người:                        cán bộ kỹ thuật                   công nhân


- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật


- Đã tham dự lớp tập huấn nào về lĩnh vực cơ sở đang thực hiện


6. Các biện pháp bảo vệ người và động vật từ bên ngoài 


7. Hệ thống lưu trữ hồ sơ của cơ sở


- Sổ nhật ký ghi chép:    có                 không


- Quá trình chăm sóc, quản lý sức khỏe ĐVTS, kết quả theo dõi môi trường


- Sử dụng thuốc, hóa chất trong hoạt động NTTS 


Chúng tôi xin cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


(Lưu ý, Tùy từng mô hình sản xuất hoặc kinh doanh thủy sản để điều chỉnh nội dung báo cáo cho phù hợp)


                                                                                      Chủ cơ sở


                                                                            Ký tên, đóng dấu (nếu có)   


2. Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý (đăng ký kiểm tra lần đầu)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y mới đăng ký; Cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng thay đổi địa điểm; Cơ sở kinh doanh thuốc thú y bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện, bị đình chỉ hoạt động có nhu cầu chứng nhận lại chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ninh để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và trình Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng Thú y cộng đồng);


Bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra và và lấy mẫu chỉ định chỉ tiêu kiểm tra vệ sinh thú y của cửa hàng, đại lý. 


Đối với các cơ sở không đạt đủ các chỉ vệ sinh thú y thì đoàn kiểm tra thông báo những chỉ tiêu không đạt cho cơ sở. Sau khi khắc phục những chỉ tiêu không đạt, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại.


Nếu cơ sở đạt đủ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định thì bộ phận chuyên môn điền các thông tin vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y và trình Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu;


Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y sản đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn, lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;


Bộ phận một cửa của Chi cục chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);


+ Tờ trình về điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);


+ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                                           

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y

- Cơ quan phối hợp: không

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   


- Kết quả 1:      Thông báo không đạt yêu cầu 


- Kết quả 2:     + Giấy chứng nhận.


                        + Thời hiệu của giấy chứng nhận: 02 năm

* Lệ phí: 


- Lệ phí: 70.000đ/giấy chứng nhận


- Phí: Cửa hàng 225.000đ/lần; Đại lý 450.000 đ/Lần


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    


- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 4, Thông tư sô 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 


- Tờ trình về điều kiện kinh doanh thuốc thú y (Phụ lục 6, Thông tư số 51/2009/TT-BNN ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Có địa chỉ cố định, có biển hiệu ghi tên cửa hàng, cơ sở hoặc tên doanh nghiệp, mã số kinh doanh được cấp; bảng niêm yết đăng ký kinh doanh.


- Diện tích cửa hàng tối thiểu 10m2

- Có đủ phương tiện cần thiết để bày hàng, bán hàng; hàng hóa được sắp xếp khoa học, giữ gìn sạch sẽ.


- Có đủ sổ sách theo dõi xuất, nhập hàng; 


- Bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cụ thể:


1. Bảo quản ở điều kiện bình thường: nhiệt độ từ 15-300C.


2. Bảo quản mát: nhiệt độ từ 8-150​​C.


3. Bảo quản lạnh: nhiệt độ từ 2-80C.


4. Bảo quản đông lạnh: nhiệt độ ≤-100C

- Không được phép bày bán thuốc thú y cùng với hàng hoá khác. Nếu được phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi chung với thuốc thú y, phải bày bán ở khu vực riêng.


- Đối với cửa hàng, đại lý bán buôn thuốc thú y phải có kho chứa hàng, đủ diện tích; có đủ các trang thiết bị, phương tiện phù hợp với yêu cầu bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép kinh doanh. Hàng hóa phải được sắp xếp trên kệ, giá. Kệ, giá để hàng phải cách mặt sàn ít nhất 20 cm, cách tường ít nhất 20cm, khoảng cách giữa các giá, kệ tối thiểu 30 cm để đảm bảo độ thông thoáng, dễ vệ sinh tiêu độc; có máy phát điện dự phòng đủ công suất.  


- Cửa hàng kinh doanh vắc xin phải có thiết bị bảo quản lạnh và có phương tiện dự phòng để bảo quản vắc xin, chế phẩm sinh học khi xảy ra sự cố mất điện; có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và ghi chép hàng ngày.


- Chủ cơ sở, người bán hàng được cơ quan thú y có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề theo qui định.


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y năm 2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;


- Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dung trong thú y, thú y thuỷ sản; 


- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


Mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y

(Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Kính gửi:  

		        Căn cứ theo Thông tư        /2009/TT-BNNPTNT ngày …….. quy định kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



		Tên cơ sở:



		Địa chỉ cơ sở:



		Số điện thoại:

		Fax:



		Chủ cơ sở:



		Địa chỉ thuờng trú: 





		Các sản phẩm kinh doanh:


         ( Thuốc dược phẩm        ( Vắc xin, Chế phẩm sinh học       


         ( Hoá chất                       ( Các loại khác               



		Đề nghị quí đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.


Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):


a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y;


b) Tờ trình về điều kiện kinh doanh.


c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)


d) Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng)








 ……, ngày….. tháng…..năm……









           Đại diện cơ sở



    




     
  (ký tên và đóng dấu nếu có)


Mẫu Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y


(Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT


ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y


Kính gửi: (*)  ………………………………………..


Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:………………………………………….........


Địa chỉ: ……………………………………………………………………


Số điện thoại: ……………………….FAX:…………………Email:……..


Loại hình đăng ký kinh doanh:…………………………………………….


Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:


1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích qui mô cơ sở /cửa hàng, các khu vực trưng bày/ bày bán )


2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..)


3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng, …)


4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở /cửa hàng.


                                                                     …….., ngày…….tháng……năm…..


                                                                             Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra


                                                                               (Ký tên, đóng dấu nếu có)


3. Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý


* Trình tự thực hiện:


- Trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y hết hạn 02 tháng, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc thú y gửi hồ sơ xin gia hạn tại Trung tâm hành chính công tỉnh.


Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Chi cục Thú y tỉnh Quảng Ninh để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Chi cục nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và trình Lãnh đạo Chi cục; Lãnh đạo Chi cục phân công cho bộ phận chuyên môn thực hiện (Phòng Thú y cộng đồng);

Bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra và và lấy mẫu chỉ định chỉ tiêu kiểm tra vệ sinh thú y của cửa hàng, đại lý.


Đối với các cơ sở không đạt đủ các chỉ vệ sinh thú y thì đoàn kiểm tra thông báo những chỉ tiêu không đạt cho cơ sở. Sau khi khắc phục những chỉ tiêu không đạt, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra lại.

Nếu cơ sở đạt đủ các điều kiện vệ sinh thú y theo quy định thì bộ phận chuyên môn điền các thông tin vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y và trình Lãnh đạo Chi cục xem xét ký duyệt, chuyển văn thư đóng dấu;


Văn thư chuyển lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y sản đã đóng dấu cho bộ phận chuyên môn, lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;


Bộ phận một cửa của Chi cục chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y;


+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :   


- Kết quả 1:      Thông báo không đạt yêu cầu 


- Kết quả 2:     + Giấy chứng nhận.


                        + Thời hiệu của giấy chứng nhận: 02 năm

* Lệ phí: 


- Lệ phí: 70.000đ/giấy chứng nhận


- Phí: Cửa hàng 225.000đ/lần; Đại lý 450.000 đ/Lần


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y năm 2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; 


- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;


- Thông tư 51/2009/TT-BNN ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dung trong thú y, thú y thuỷ sản; 


- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


19- LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1. Thủ tục Công nhận cây trội (cây mẹ)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và trình Lãnh đạo Sở giao Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả. Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;


Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu);

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ công nhận nguồn giống.


* Lệ phí: 450.000đ/01 cây (Phụ lục 2, Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   


- Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp).


- Báo cáo kỹ thuật nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNNPTNT ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.


- Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.


		Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của 


Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH


Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		1. Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


2. Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


3. Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


4. Sơ đồ bố trí cây trồng:


5. Diện tích:


6. Chiều cao trung bình (m):


7. Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


8. Đường kính tán cây trung bình (m):


9. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


10. Tình hình ra hoa, kết hạt:


11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


(Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


- Nguồn gốc.


- Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


- Nguồn vật liệu giống ban đầu.


- Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


- Diện tích trồng.


- Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


- Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


- Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

		Tổ chức, cá nhân báo cáo


(Ký tên và đóng dấu)







2. Thủ tục Công nhận lâm phần tuyển chọn


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và  trình Lãnh đạo Sở giao Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả. Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu);


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ công nhận nguồn giống


* Lệ phí: Lâm phần tuyển chọn 750.000 đồng/01 giống (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   


- Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp).


- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.


- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.


		Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Phụ lục 05 Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		12.  Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


13.  Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


14.  Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


15.  Sơ đồ bố trí cây trồng:


16.  Diện tích:


17.  Chiều cao trung bình (m):


18.  Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


19.  Đường kính tán cây trung bình (m):


20.  Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


21.  Tình hình ra hoa, kết hạt:


22.  Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


(Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :.............................................


 


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


- Nguồn gốc.


- Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


- Nguồn vật liệu giống ban đầu.


- Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


- Diện tích trồng.


- Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


- Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


- Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

                                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  


                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)

3. Thủ tục Công nhận vườn cây đầu dòng


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và  trình Lãnh đạo Sở giao Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả. Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu);


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ công nhận nguồn giống


* Lệ phí: 1.000.000đ/01 giống  (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    


- Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp).


- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.


- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.


		Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		23.  Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


24.  Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


25.  Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


26.  Sơ đồ bố trí cây trồng:


27.  Diện tích:


28.  Chiều cao trung bình (m):


29.  Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


30.  Đường kính tán cây trung bình (m):


31.  Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


32.  Tình hình ra hoa, kết hạt:


33.  Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


(Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


- Nguồn gốc.


- Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


- Nguồn vật liệu giống ban đầu.


- Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


- Diện tích trồng.


- Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


- Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


- Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

                                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  


                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

4. Thủ tục Công nhận rừng giống cây trồng lâm nghiệp


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và  trình Lãnh đạo Sở giao Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả. Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm Hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (theo mẫu);


+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (theo mẫu).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ công nhận nguồn giống.


* Lệ phí: 2.750.000đ/01 Rừng giống (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :    


- Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp).


- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Thông tư số 25/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.


- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.


		Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)








CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		34.  Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


35.  Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


36.  Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


37.  Sơ đồ bố trí cây trồng:


38.  Diện tích:


39.  Chiều cao trung bình (m):


40.  Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


41.  Đường kính tán cây trung bình (m):


42.  Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


43.  Tình hình ra hoa, kết hạt:


44.  Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)







Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


(Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


- Nguồn gốc.


- Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


- Nguồn vật liệu giống ban đầu.


- Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


- Diện tích trồng.


- Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


- Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


- Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

                                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  


                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

5. Thủ tục Công nhận rừng giống chuyển hóa


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi và  trình Lãnh đạo Sở giao Chi cục Lâm nghiệp tham mưu cho Sở: Thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định nguồn giống tại hiện trường, dự thảo kết quả giải quyết TTHC trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả. Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi, ghi biên lai thu phí, lệ phí và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận, thu phí, lệ phí theo quy định.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp;

+ Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ công nhận nguồn giống.


* Lệ phí: 2.500.000đ/Rừng giống (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp).


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:    


- Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp).

- Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống (Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.


- Thông tư 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 của Bộ Tài chính v/v quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

		Mẫu đơn đăng ký nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


(Phụ lục 05, Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp)
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ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 


             
Kính gửi: 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh . . …………….


Căn cứ vào Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ….......................thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:


		A - Phần dành cho người làm đơn



		Tên chủ nguồn giống


(Đơn vị hoặc cá nhân)

		



		Địa chỉ


(Kèm số ĐT/Fax/E-mail nếu có)

		



		Loài cây

		            1. Tên khoa học


            2. Tên Việt Nam



		Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận

		Tỉnh: … 
Huyện: … 
Xã: …


Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:


Vĩ độ: 
Kinh độ:


Độ cao trên mặt nước biển:



		Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận:



		45.  Nguồn gốc (rừng tự nhiên/rừng trồng):


46.  Tuổi trung bình hoặc năm trồng:


47.  Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính):


48.  Sơ đồ bố trí cây trồng:


49.  Diện tích:


50.  Chiều cao trung bình (m):


51.  Đường kính trung bình ở 1.3m (m):


52.  Đường kính tán cây trung bình (m):


53.  Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện thời (số cây/ha):


54.  Tình hình ra hoa, kết hạt:


55.  Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng nguồn giống này (nếu có):



		Sơ đồ vị trí nguồn giống (nếu có):



		Loại hình nguồn giống đề nghị được công nhận:


· Lâm phần tuyển chọn 


· Rừng giống chuyển hóa


· Rừng giống trồng 


· Cây mẹ (cây trội)


· Cây đầu dòng  (hoặc Vườn cung cấp hom)



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chữ ký của người làm đơn


(Con dấu của đơn vị nếu có)



		B - Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT



		Nhận đơn ngày … tháng … năm 200…



		Ngày thẩm định tại hiện trường nguồn giống:


Ngày họp Hội đồng thẩm định:



		

		Ngày … tháng … năm 200…


Chi Cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp


hoặc Trưởng phòng Lâm nghiệp Sở


(Ký tên)





Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống


(Phụ lục 12, Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG


Kính gửi :............................................. 


1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:

Địa chỉ:

Điện thoại:                       Fax:                       E-mail: 

2. Thông tin về nguồn giống:


- Nguồn gốc.


- Tuổi trung bình hoặc năm trồng.


- Nguồn vật liệu giống ban đầu.


- Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống


- Diện tích trồng.


- Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.


- Mật độ trồng (Cự ly trồng); Mật độ hiện tại.


- Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.


- Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...

3. Kết luận và đề nghị: 

                                                                                  Tổ chức, cá nhân báo cáo  


                                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

6. Thủ tục khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của chủ rừng là tổ chức


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Sở; 


Lãnh đạo Sở ghi ý kiến giao nhiệm vụ cho Chi cục Lâm nghiệp tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trình Lãnh đạo Sở duyệt kết quả; 



Chi cục Lâm nghiệp lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;


Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản đăng ký khai thác; 


+ Thuyết minh thiết kế khai thác; 

+ Quyết định phê duyệt Thiết kế khai thác của chủ rừng là tổ chức;


+ Sơ đồ vị trí khu khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Hành chính công.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (gồm: các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).


* Lệ phí: Không                                        


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Mẫu Bản đăng ký khai thác (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 


- Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Văn bản trả lời;


- Nếu sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, không có văn bản trả lời thì chủ rừng được khai thác theo quyết định đã phê duyệt.


* Yếu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


Mẫu bản đăng ký khai thác


       (Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
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BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC


Kính gửi:......................................................................


- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................……….


- Địa chỉ:.........................................................................................................


được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của.................)



Xin đăng ký khai thác.................................tại lô………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản.


Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:............................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 


                                                                             Chủ rừng (Đơn vị khai thác)


                                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên


                                                                                          đóng dấu nếu có)


Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 


 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		Đơn vị chủ quản:…………        Tên đơn vị………………..
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ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)………………………………………….



- Mục đích khai thác……………………………………………………….


II. Tình hình cơ bản khu khai thác:


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô……………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …...;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(( m3/ cây/tấn.)


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành:



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) Vận chuyển:



d) Vệ sinh rừng sau khai thác:


e) Thời gian hoàn thành:


VI. Kết luận, kiến nghị:


                                                                      Chủ rừng/đơn vị khai thác


                                                                             (ký tên ghi rõ họ tên,


                                                                                đóng dấu nếu có)


7. Thủ tục Khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa của chủ rừng là tổ chức (đối với các loại lâm sản có trong danh mục Cites và nhựa thông trong rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại)


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Sở;


Lãnh đạo Sở ghi ý kiến giao nhiệm vụ cho Chi cục Lâm nghiệp tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trình Lãnh đạo Sở duyệt kết quả;


Chi cục Lâm nghiệp lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh.


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lại giấy biên nhận.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác;

+ Bản thuyết minh thiết kế khai thác;

+ Sơ đồ khu khai thác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức (Gồm: các công ty, lâm trường, ban quản lý rừng, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các hợp tác xã… có đăng ký kinh doanh lâm nghiệp).


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác.


* Lệ phí: Không   


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: 


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Phụ lục 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		Đơn vị chủ quản:…………


Tên đơn vị………………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)………………………………………….



- Mục đích khai thác……………………………………………………….


II. Tình hình cơ bản khu khai thác:


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …..;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/ ây/tấn).


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành:



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) vận chuyển:



d) vệ sinh rừng sau khai thác:


e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị:


		Chủ rừng /đơn vị khai thác                                                                         (ký tên ghi rõ họ tên,                                                                                 đóng dấu nếu có)





8. Thủ tục Khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hoặc sử dụng vào mục đích khác không phải lâm nghiệp của các tổ chức

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Sở; 


Lãnh đạo Sở ghi ý kiến giao nhiệm vụ cho Chi cục Lâm nghiệp tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trình Lãnh đạo Sở duyệt kết quả; 



Chi cục Lâm nghiệp lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;



Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính).



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nơi tiếp nhận thủ tục hành chính), thu lại giấy biên nhận.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh..


* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng của tổ chức; 


+ Bản thuyết minh hồ sơ thiết kê khai thác; 


+ Bản đồ khu khai thác;

+ Văn bản cho phép chuyển rừng của cấp có thẩm quyền hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng;


+ Văn bản giao nhiệm vụ khai thác của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;


+ Biên bản xác nhận của kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các chủ rừng là tổ chức, đơn vị có chức năng được Ủy ban nhân dân giao nhiệm vụ khai thác. 


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Lâm nghiệp).


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác; Thời hạn khai thác được ghi trong giấy phép khai thác.


* Lệ phí: Không    


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Đề cương thuyết minh thiết kế khai thác (Phụ lục 1, Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện việc khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ.


Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác


(Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




		Đơn vị chủ quản:…………


Tên đơn vị………………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







ĐỀ CƯƠNG


THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC


I. Đặt vấn đề:



- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)………………………………………….



- Mục đích khai thác……………………………………………………….


II. Tình hình cơ bản khu khai thác:


1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:


a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. Tiểu khu …..;


b) Ranh giới:


- Phía Bắc giáp…………………………..


- Phía Nam giáp…………………………..


- Phía Tây giáp…………………………..


- Phía Đông giáp…………………………..


2. Diện tích khai thác:…………..ha;


3. Loại rừng đưa vào khai thác.


III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh:


1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..


2. Sản lượng cây đứng…


3. Tỉ lệ lợi dụng: 


4. Sản lượng khai thác.


(kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)


IV. Sản phẩm khai thác: 


- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:


+ Gỗ: số cây…….…., khối lượng ………..….m3 


+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/ ây/tấn).


- Chủng loại sản phẩm (Đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)


(kèm theo biểu sản phẩm khai thác)


V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành:



a) Chặt hạ:



b) Vận xuất:



c) vận chuyển:



d) vệ sinh rừng sau khai thác:


e) Thời gian hoàn thành.


VI. Kết luận, kiến nghị:


		Chủ rừng /đơn vị khai thác                                                                         (ký tên ghi rõ họ tên,                                                                                 đóng dấu nếu có)





20- LĨNH VỰC KIỂM LÂM


1. Thủ tục Xem xét và có ý kiến về các giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với dự án trồng rừng, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình phòng cháy và chữa cháy rừng và kinh phí đầu tư cho phòng cháy và chữa cháy trong dự án trồng rừng

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;



Chuyển hồ sơ về Chi cục Kiểm lâm để giải quyết.



Thời gian thực hiện trong 01 ngày.


- Bộ phận một cửa của Chi cục Kiểm lâm nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, trình Lãnh đạo Chi cục; Chi cục kiểm lâm và cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra và ra văn bản chấp thuận nếu có đủ điều kiện.



Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Chi cục;



Bộ phận một cửa Chi cục chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh.



- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lại giấy biên nhận.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp về Trung tâm hành chính công tỉnh. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Dự án trồng rừng hoặc dự án xây dựng mới các công trình phòng cháy và chữa rừng.


+ Nội dung thiết kế về phòng cháy và chữa cháy: 


1) Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan giữa các lô, khoảnh và tiểu khu rừng;


2) Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan đến đường sắt, hệ thống đường dây điện cao thế; đường ống dẫn khí đốt, dầu mỏ, nhà và công trình điện hiện có;


3) Hệ thống quan sát, thông tin phát hiện và báo cháy rừng;


4) Hệ thống đường giao thông, bãi đỗ xe cho các phương tiên chữa cháy cơ giới;


5) Nguồn nước, hệ thống cấp nước chữa cháy và các phương tiện chữa cháy khác;


6) Dự toán kinh phí cho việc thực hiện các hạng mục công trình phòng cháy và chữa cháy.


- Số lượng hồ sơ: 03 bộ


* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Kiểm lâm và cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm và cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận, đồng ý với các giải pháp thiết kế về phòng cháy 


* Lệ phí: Không 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ qui định về phòng cháy và chữa cháy rừng.    


21- LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT


1. Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón (của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức cá nhân;


Chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT để giải quyết.


Thời gian thực hiện trong 01 ngày.

- Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp & PTNT nhận hồ sơ, chuyển Phòng trồng trọt thuộc Sở tiếp nhận hồ sơ, xử lý trình Lãnh đạo duyệt kết quả;


Lưu trữ hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển lại kết quả cho bộ phận một cửa của Sở;

Bộ phận một cửa Sở chuyển kết quả sang Trung tâm hành chính công tỉnh.


- Trong thời gian 01 ngày, cán bộ tại Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu lại giấy biên nhận.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức   

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT.


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm hành chính công tỉnh


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo 

* Lệ phí: Không 


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp quy đối với phân bón (Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mẫu bản công bố hợp quy


(Phụ lục số 2, ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT


ngày 24/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI PHÂN BÓN


(Here by Declaration of Fertilizer Standard Agree)


Số (No)..............................................


Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................


(Name of company/individual).


Địa chỉ:   .......................................................................................................


(Address)


Điện thoại (Tel.):   ...........................................................Fax: ....................


E-mail:   .......................................................................................................


Công bố:


(Declaration:)


1. Loại phân bón do chúng tôi sản xuất/nhập khẩu (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, 


Kind of Fertilizers produced/imported  (name, type of fertilizer, kind of fertilizer, label,


đặc trưng kỹ thuật…..):


the technical properties):


Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi, cơ quan ban hành)


To acorrd with Technical regulation (number, symbol, name of the Technical regulation, issued by) ............................................................................


2. Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):


Further information (name of the doccument based on,  Method to asess).


                                                 Ngày (date)       tháng (month)    năm (year)


                                                                Tổ chức, cá nhân công bố


                                                    Organization/individual of Declaration


                                                           Ký tên (Signed), đóng dấu (Sealed)


          VIII. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


          22- LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI


1. Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức sử dụng đất tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ. 

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh:


- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.


- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại phòng Hành chính tổng hợp.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (bản chính).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức (bản chính).

+ Các giấy tờ pháp lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức được tiếp tục sử dụng đất (bản sao có công chứng).

+ Hợp đồng thuê đất đã được ký theo tên mới (trường hợp thuê đất) (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). 

Trường hợp đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc. 


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


* Lệ phí:


- Lệ phí địa chính, mức phí: 100.000 đồng/GCN.


- Dịch vụ Đăng ký biến biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 477.731 đồng/GCN.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN-Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Hợp đồng thuê đất theo tên mới đối với trường hợp người sử dụng đất theo hình thức thuê đất.


- Trường hợp có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh “Ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường’’.


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn đề nghị đăng ký biến động


(Mẫu số 03/ĐK-GCN- Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;


………………………….…………………;


…………………….………………………;


…………………….………………………;



		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








2. Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ 

- Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ làm trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất; hoặc thuê các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của luật đất đai năm 2003 để đo địa chính khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng;

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất. 


- Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra thực tế sử dụng đất.


- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


+ Sở Tài nguyên và Môi trường:


- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.


-  Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa


- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng). 


+ Văn bản về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng); 


+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có);


+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao và bản chính để đối chiếu); 


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tại VPĐKQSDĐ không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí:

- Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN.


- Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đât, mức thu: 1.169.000 đồng/GCN chưa bao gồm thuế GTGT.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa có Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính)


- Biên bản kiểm tra thực tế sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;  

- Điều 28 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh “Ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường’’. 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


3. Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ. 

- Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ làm trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất; hoặc thuê các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của luật đất đai năm 2003 để đo địa chính khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng;

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất. 

- Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra thực tế sử dụng đất.

- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.

- Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa.


- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản pháp lý về xử lý Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng). 


+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng); 

+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có);

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao và bản chính để đối chiếu- nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tại VPĐKQSDĐ không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


* Phí, lệ phí:


- Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN.


- Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đât, mức thu: 1.169.000 đồng/GCN chưa bao gồm thuế GTGT.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa có Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính).


- Biên bản kiểm tra thực tế sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;  


- Điều 28 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh “Ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường’’.


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”


4. Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ 


- Có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ làm trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất; hoặc thuê các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của luật đất đai năm 2003 để đo địa chính khu đất đơn vị đang quản lý sử dụng;


- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế sử dụng đất. 


- Đến phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện nộp hồ sơ trình ký bản đồ sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra thực tế sử dụng đất.


- Hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh . Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí tại và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


+ Sở Tài nguyên và Môi trường:


- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.


-  Chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức đi kiểm tra tại thực địa


- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Văn bản pháp lý về xử lý Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng). 


+ Hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (bản sao công chứng); 


+ Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 8, 9, 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có);


+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (bản sao và bản chính để đối chiếu).


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


* Thời hạn giải quyết:  Thời hạn giải quyết tại VPĐKQSDĐ không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


* Phí, lệ phí:

- Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN.


- Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính cho người sử dụng đât, mức thu: 1.169.000 đồng/GCN chưa bao gồm thuế GTGT.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính và chưa có Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận nhưng chưa có sơ đồ thửa đất có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính)


- Biên bản kiểm tra thực tế sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;  


- Điều 28 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh “Ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường’’. 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


5. Thủ tục Đăng ký biến động về thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức sử dụng đất tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ. 


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.


+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 


- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện.


- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:


+  Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu);

   
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức (bản chính);


+  Bản vẽ thiết kế xây dựng (bản sao của tổ chức) kèm theo Giấy phép xây dựng (bản sao chứng thực - nếu có) hoặc giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian lấy ý kiến của Sở Xây dựng nếu có), (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Trường hợp đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh.


- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


* Lệ phí:

- Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN.


- Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 477.731.000 đồng/GCN.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản sao-kèm bản chính để đối chiếu).


- Trường hợp có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;  


- Điều 29 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”


Mẫu Đơn đề nghị đăng ký biến động


(Mẫu số 03/ĐK-GCN- Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Dùng cho trường hợp đổi tên; thay đổi diện tích thửa; thay đổi hạn chế quyền và nghĩa vụ tài chính; thay đổi các thông tin về tài sản gắn liền với đất)

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;


………………………….…………………;


…………………….………………………;


…………………….………………………;



		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... / ... /......

                                             Người viết đơn

                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








6. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (bản chính); 


+ Văn bản uỷ quyền (nếu có);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất (bản chính);


+ Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấpVăn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi tên (bản chính)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký nội dụng biến động tại trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Lệ phí:

- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.


- Mức thu: 60.000 đồng/ trường hợp.


- Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 348.168 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Mẫu số 02/ĐKTĐ, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của liên bộ Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Quyết định số 193/QĐ-TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn đề nghị đăng ký biến động


(Mẫu số 02/ĐKTĐ- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI


NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI



		1. Người yêu cầu đăng ký 

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		thay đổi:

		     Người được ủy quyền

		



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



………………………………………………………………………………………………


1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………......


1.3. Số điện thoại (nếu có):
………… Fax (nếu có):
 


Địa chỉ email (nếu có):
............................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                               Hộ chiếu 


      Số:


Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
…… tháng 
…… năm 


             GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                        GP đầu tư 


      Số:


Cơ quan cấp………………………………… cấp ngày………… tháng ….. năm 




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; 


   Loại đất 
…………………………………………………………………...


2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2


   (ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


    Số phát hành: ……………………………….., số vào sổ cấp giấy: 


    Cơ quan cấp: ……………………………………., cấp ngày …….. tháng…. năm 







		b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

   Số phát hành:..........................................., số vào sổ cấp giấy:



   Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …….. tháng….. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 









		3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Nội dung yêu cầu thay đổi: 








		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp 


     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


…………………………………………………………………………………………………………………….





		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.



 ngày 
 tháng
 năm


        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

                                                             (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








7. Thủ tục Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với  đất bao gồm:


1) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp hai (02 bản chính); văn bản uỷ quyền (nếu có);


2) Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có công chứng, chứng thực theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Đất đai.


3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) 


+ Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gồm có:


1) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (02 bản chính); văn bản uỷ quyền (nếu có); 


2) Hợp đồng thế chấp (bản chính);


3) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) 


4) Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);


5) Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc lập dự án đầu tư (bản sao công chứng). 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Lệ phí:

- Đăng ký giao dịch bảo đảm, mức phí: 80.000 đồng/trường hợp.


- Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 348.168 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 18/HĐTC); 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (19/HĐTC);


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (20/HĐTC);


- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐKTC).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên bộ Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của liên bộ Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường;


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

(Mẫu số 18/HĐTC- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):

.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):

.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM



1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 


2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ............................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


ĐIỀU 2


TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Quyền sử dụng đất:


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ............................


.......................................................................................................................(2), cụ thể như sau:



- Thửa đất số: .........................- Tờ bản đồ số:.........................................


- Địa chỉ thửa đất: .......................................................................................

- Diện tích: ............................ m2 (bằng chữ: ............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ........................................


................................................................................................................................


2. Tài sản gắn liền với đất là (3):.................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ...........................................................


........................................................................................................................(4)...

ĐIỀU 3


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP


Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ......................đồng


(bằng chữ: ............................................................... đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;


- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;


- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.


2. Quyền của bên A:


- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi từ  tài sản thế chấp;


- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của bên B:


- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.


2. Quyền của bên B


- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.


ĐIỀU 6


VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ  



1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Họp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A


(ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B

(ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..........................................)


tại ................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ........................................................................................ và bên B là ……............................................……............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;



- .................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................(13)……

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.


Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

(Mẫu số 19/HĐTC- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM



1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 



2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ............................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU 2


TÀI SẢN THẾ CHẤP 


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .................................. .......................................................................................................................(2), cụ thể như sau:



- Thửa đất số: .................- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ......................................................................................


- Diện tích: ............................ m2 (bằng chữ: .............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .......................................


.............................................................................................................................


ĐIỀU 3


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP


Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ......................đồng (bằng chữ: ............................................................... đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;


- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;


- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.


2. Quyền của bên A:


- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;


- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của bên B:


- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ. 


2. Quyền của bên B


- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.


ĐIỀU 6


VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 


a) Thửa đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..........................................)


tại ................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là .......................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- ........................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

(Mẫu số 20/HĐTC- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


       Chúng tôi gồm có:


Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1):

..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1):


..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sản gắn liền với đất với những thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM



1. Bên A đồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 


2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): ............................................................


.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2


TÀI SẢN THẾ CHẤP 


Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..............................................


............................................................................................................................... (4), cụ thể như sau (3):  ..................................................................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:



- Tên người sử dụng đất: .....................................................


- Thửa đất số: ...................................- Tờ bản đồ số:..................................


- Địa chỉ thửa đất: .......................................................................................


- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..........................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ........................................


.............................................................................................................................


Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ..............................................................


...................................................................................................................... (2)

ĐIỀU 3


GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP


Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: ......................đồng (bằng chữ: ............................................................. đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ...../......../........


ĐIỀU 4


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của bên A:


- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;


- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;


- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.


2. Quyền của bên A:


- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;


- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.


- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.


ĐIỀU 5


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của bên B:


- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;


- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ. 


2. Quyền của bên B


- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;


- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;


- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.


ĐIỀU 6


VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ   



1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7


XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP 


1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức (9):


..................................................................................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp. 


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B  chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;


b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B  cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.



ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		
Bên A 



(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..........................................)


tại ................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ................................................................................................................ và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- .................................................................................................................................


..................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.


Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(Mẫu số 01/ĐKTC- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP



		1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



……………………………………………………………………………………………….


1.2. Địa chỉ liên hệ: 



……………………………………………………………………………………………..


1.3. Số điện thoại (nếu có):
………… Fax (nếu có):
 


     Địa chỉ email (nếu có):
...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu


      Số:



     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày 
.. tháng 
…. năm  


            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư 


     Số:


     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày 
….. tháng 
…… năm 




		2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



2.2. Địa chỉ liên hệ: 



2.3. Số điện thoại (nếu có):
…………….. Fax (nếu có):
 


     Địa chỉ email (nếu có):
............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu 


     Số:



     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
…… tháng  ……. năm 


            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư 


     Số:


     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày 
… tháng 
….. năm 




		3. Mô tả tài sản thế chấp  


3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:
…………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; 


Loại đất  
…………………………………………………………………...


3.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



……………………………………………………………………………………………..


3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2


     (ghi bằng chữ:
)


3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: 



   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 




3.2. Tài sản gắn liền với đất: 


3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:


   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm 




3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp 


     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


……………………………………………………………………………………………………………………



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


 nếu là tổ chức)




		

		BÊN NHẬN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)





		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận việc thế chấp 



đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.



 ngày 
 tháng
 năm


                                                                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


                                                                   (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:


1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:


2.1. Tại điểm 3.1.4.b: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc Sổ Địa chính thì ghi số trang, số quyển Sổ Địa chính, ngày, tháng, năm lập Sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó. 


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó. 


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS. 


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:


Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


8. Thủ tục Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo lãnh, thế chấp (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh (bản chính).

+ Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh vào Mục III của trang Sổ địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai.

* Lệ phí: 


- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký


- Mức phí: 60.000 đồng/trường hợp


- Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 348.168 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (Mẫu số 04/ĐKVB- Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của liên bộ Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

(Mẫu số 04/ĐKVB- ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập  Tự do - Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO


VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO 



		1. Người yêu cầu đăng ký văn bản 

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		thông báo:

		     Người được ủy quyền

		



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



……………………………………………………………………………………………….


1.2. Địa chỉ liên hệ: 



………………………………………………………………………………………………


1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………… Fax (nếu có):
 


    Địa chỉ email (nếu có):
...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                                Hộ chiếu 


     Số:


Cơ quan cấp ……………………………………… cấp ngày …… tháng …. năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                      QĐ thành lập                   GP đầu tư 


     Số:


Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày ……tháng 
 năm 




		2. Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
……………..; Tờ bản đồ số (nếu có):…………………………..; 


    Loại đất  
…………………………………………………………………...


2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



………………………………………………………………………………………………


2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2


    (ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


     Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: 


     Cơ quan cấp: ……………………………………..., cấp ngày …… tháng…. năm 




		b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 









		2.2. Tài sản gắn liền với đất


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


    Số phát hành:......................................., số vào sổ cấp giấy:



    Cơ quan cấp: ………………………………………., cấp ngày …… tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Thời gian và địa điểm xử lý tài sản: 







 



		5. Các bên cùng nhận thế chấp (nếu có):

5.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: 



………………………………………………………………………………………………


5.2. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



………………………………………………………………………………………………


Địa chỉ liên hệ: 



……………………………………………………………………………………………….



		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp   


     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


……………………………………………………………………………………………………………………



		Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		

		NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo những nội dung kê khai tại đơn này.



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:


1.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


2. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý:


2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị xử lý thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.


3. Tại khoản 4: Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:


Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông báo đã gửi cho bên thế chấp.


9. Thủ tục Sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (bản chính);


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót); 


+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp sửa chữa sai sót trong Đơn yêu cầu đăng ký về tài sản gắn liền với đất; văn bản uỷ quyền (nếu có)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đính chính nội dung sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên Sổ địa chính

* Lệ phí: 


- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký, Mức phí: 60.000 đồng/trường hợp


- Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, mức thu: 348.168 đồng/GCN.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (Mẫu số 05/SCSS- Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót


(Mẫu số 05/SCSS- Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT 



		1. Người yêu cầu sửa chữa 

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		sai sót:

		     Người được ủy quyền

		



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



……………………………………………………………………………………………


1.2. Địa chỉ liên hệ: 



……………………………………………………………………………………………


1.3. Số điện thoại (nếu có):
…………….. Fax (nếu có):
 


    Địa chỉ email (nếu có):
.......................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                          Hộ chiếu


     Số:


Cơ quan cấp ……………………………………….. cấp ngày …… tháng 
 năm 


1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                     GP đầu tư

     Số:


Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày …… tháng ….
 năm 




		2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; 


   Loại đất 
………………………………………………………………..


2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 



…………………………………………………………………………………………


2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………...…………………………………………… m2


    (ghi bằng chữ:
)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


    Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: 


    Cơ quan cấp: ……………………………………, cấp ngày ……. tháng …. năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 









		2.2. Tài sản gắn liền với đất


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


     Số phát hành: …………………………, số vào sổ cấp giấy:



     Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …… tháng 
 năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 









		3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

4.1. Sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký:



4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan đăng ký:




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp


     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


………………………………………………………………………………………………………………





		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.





		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận về việc đã sửa chữa sai sót theo những nội dung được kê khai tại đơn này.


 
 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)





HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu sửa chữa sai sót:


1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp:


2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó. 


2.2. Trường hợp trong mẫu số 05/SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần sửa chữa sai sót thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.


3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:


Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung yêu cầu sửa chữa. Mỗi nội dung sửa chữa được kê khai cách nhau 01 dòng.


      10. Thủ tục Đăng ký xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (bản chính); văn bản uỷ quyền (nếu có); 


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh 


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp (nếu có): không 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký nội dụng biến động tại trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Lệ phí: 


- Phí đăng ký xoá thế chấp, Mức phí: 20.000 đồng/ trường hợp


- Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 348.168 đồng/GCN.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03/XĐK- Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai. 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp


quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


(Mẫu số 03/XĐK - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





, ngày 
 tháng 
 năm 


		



		

		PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ: 

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _ 

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký


(ký và ghi rõ họ, tên)



		ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

		



		Kính gửi:






		



		

		



		PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP



		1. Người yêu cầu xóa 

		     Bên thế chấp

		     Bên nhận thế chấp



		đăng ký thế chấp:

		     Người được ủy quyền

		



		1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) 



………………………………………………………………………………………………


1.2. Địa chỉ liên hệ: 



……………………………………………………………………………………………..


1.3. Số điện thoại (nếu có):
……………… Fax (nếu có):
 


   Địa chỉ email (nếu có):
..........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                             Hộ chiếu


    Số:


    Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày 
… tháng 
….. năm 


             GCN đăng ký kinh doanh                        QĐ thành lập                      GP đầu tư 


     Số:


Cơ quan cấp ……………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm 




		2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:


2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:
………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): 
; 


   Loại đất 
…………………………………………………………………..


2.1.2. Địa chỉ thửa đất: 
.


……………………………………………………………………………………………


2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2


   (ghi bằng chữ:)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:


a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 


    Số phát hành: ……………………………., số vào sổ cấp giấy: 


    Cơ quan cấp: …………………………….., cấp ngày …….. tháng ……. năm 



b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: 









		2.2. Tài sản gắn liền với đất: 


2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 

    Số phát hành:......................................, số vào sổ cấp giấy:



    Cơ quan cấp: ………………………………….., cấp ngày ……. tháng …. năm 




2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: 
; Tờ bản đồ số (nếu có): 



2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: 








		3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) 
, ký kết ngày
 tháng 
 năm 




		4. Lý do xóa đăng ký: 




 



		5. Tài liệu kèm theo: 








		6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

		     Nhận trực tiếp


     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)


………………………………………………………………………………………………………………



		Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.



		BÊN THẾ CHẤP


(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)




		BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)








		PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 



		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):



Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này.



 ngày 
 tháng
 năm


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ


(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)








HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:


2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.

11. Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của nhà ở hoặc công trình xây dựng đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân  nước ngoài)

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: (bản chính);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) (bản chính). 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân  nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý tại trang 3 hoặc trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh với điều kiện đất chuyển mục đích không phải trong các trường hợp sau:

+ Chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;

+ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng mục đích khác;


+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;


+ Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Điều 133 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”;


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ “về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”; 


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.



- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 


(Mẫu số 03/ĐK-GCN- Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		





		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;






		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


……………, ngày .... / ... /......

                                                      Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








12. Thủ tục Đăng ký thay đổi hình thức sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đât (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nươc ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất sang giao đất có thu tiền (bản chính)

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 23 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (bản chính);

- Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản sao công chứng).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang 3 hoặc trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN-Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ “về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009;


- Thông số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 


(Mẫu số 03/ĐK-GCN- Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;






		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


……………, ngày .... / ... /......

                                                      Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








13. Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:



- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất - đã được công chứng (bản chính).


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10  năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất (đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang 3 hoặc trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 22/HĐGV, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường).

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Mẫu số 23/HĐGV, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường).

- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 24/HĐGV, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trừ trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới đối cả thửa đất hoặc một phần thửa đất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ “về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009;

- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; 

- Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường “Về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất”. 

 - Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


(Mẫu số 22/HĐGV - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)
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HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


       Chúng tôi gồm có:


       Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

.............................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT GÓP VỐN 


1. Quyền sử dụng đất:


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .................................

...........................................................................................................................(2), cụ thể như sau:


- Thửa đất số: ....................- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ......................................................................................


- Diện tích: .......................... m2 (bằng chữ: ..............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ........................................


................................................................................................................................


2. Tài sản gắn liền với đất là (3):..................................................................


Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ............................................................


............................................................................................................................(4)

ĐIỀU 2


 GIÁ TRỊ GÓP VỐN 


Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .......................................................đồng


(bằng chữ:...................................................................đồng Việt Nam)


ĐIỀU 3


THỜI HẠN GÓP VỐN 



Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................ kể từ ngày ........../........../.......................


ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 


Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 là: ...........................................................................................................


.................................................................................................................................


ĐIỀU 5


VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.


 2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.



ĐIỀU 6



PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7


 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này


a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .............................................)


tại ...............................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố .........................................................................................................

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ............................................................................... và bên B là ……..........................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- ....................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.


Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


		CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất


(Mẫu số 23/HĐGV - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây :


ĐIỀU 1


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN 


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .................................

.......................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:


- Thửa đất số: ..................- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ......................................................................................


- Diện tích: .......................... m2 (bằng chữ: ..............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ........................................


................................................................................................................................


ĐIỀU 2


 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN 


Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................ đồng (bằng chữ:................................................đồng Việt Nam)


ĐIỀU 3


THỜI HẠN GÓP VỐN 



Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................... kể từ ngày ......./......../..........


ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 


Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này  là: ....................................................................................................................


ĐIỀU 5


VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7


 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU ....... (10)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm........(bằngchữ...........................................................)


tại ...............................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố .........................................................................................................


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ................................................................................................................. và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- ....................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.


Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


		CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất


(Mẫu số 24/HĐGV - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Chúng tôi gồm có:


Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

....................................................................................................................

........................................................... ................................................................


.............................................................................................................................


........................................................... ................................................................


.............................................................................................................................


........................................................... ................................................................


Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):


.............................................................................................................................


........................................................... ................................................................


.............................................................................................................................


........................................................... ................................................................


.............................................................................................................................


........................................................... ................................................................


Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :


ĐIỀU 1


TÀI SẢN GÓP VỐN 


Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ..............................................


..................................................................................................................... (4), cụ thể như sau (3): ................................................ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:


- Tên người sử dụng đất: ......................................................


- Thửa đất số: ......................- Tờ bản đồ số:...............................................


- Địa chỉ thửa đất: ......................................................................................


- Diện tích: ............................ m2 (bằng chữ: ............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .................................................................................................................................


Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ................................................................................................................................................................................................. (2)

ĐIỀU 2


 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN 


Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...........................đồng


(bằng chữ:......................................................................................đồng Việt Nam)


ĐIỀU 3


THỜI HẠN GÓP VỐN 



Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................................................................kể từ ngày ........../........../................


ĐIỀU 4


MỤC ĐÍCH GÓP VỐN 


Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................................................................................................................................


ĐIỀU 5


VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp


ĐIỀU 6


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG



Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7


 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 


a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;


b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 


ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và ghi rõ họ tên )(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..........................................)tại ..............................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là .................................................................................................................... và bên B là ……..........................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


                                                                           (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

14. Thủ tục Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc góp vốn băng tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng hoặc văn bản chấm dứt góp vốn (bản chính).


+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10  năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


 - Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký biến động tại trang 3 hoặc trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ “về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.

15. Thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;



- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động (bản chính);


+ Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);


+ Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký biến động tại trang 3 hoặc trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN-Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ “về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”;


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Đơn đề nghị đăng ký biến động


(Mẫu số 03/ĐK-GCN- Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


    Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 


VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND .........................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………         


  .............................................................................................................................................. 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………


       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).



		2. Giấy chứng nhận đã cấp


  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 


  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   



		3. Nội dung biến động 



		 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


  -.…………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;

		 3.2. Nội dung sau khi biến động:


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


  -….……………………………………….;


……………………………….….………...;


………………………….……….………...;


………………………….…………………;



		4. Lý do biến động


   .............................................................................................................................................;


 .............................................................................................................................................;                                                                                ..............................................................................................................................................;



		5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     - Giấy chứng nhận đã cấp;


      ......................................................................................................................................... 


      .........................................................................................................................................


      .........................................................................................................................................      





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                                                                   ……………, ngày .... / ... /......

                            Người viết đơn

                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


		II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT



		................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................


................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








16. Thủ tục Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;


- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (bản chính).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Phí, lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất (Mẫu số 15/HĐT, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường. 


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất


(Mẫu số 15/HĐT - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


       Chúng tôi gồm có:


       Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây: 


ĐIỀU 1


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  


.................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:


- Thửa đất số: ...................................................


- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ........................................................................................


- Diện tích: ............................ m2 (bằng chữ: ..............................................)


- Hình thức sử dụng: 




+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.......................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................


.....................................................................................................................


ĐIỀU 2


THỜI HẠN THUÊ


Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ........................................., kể từ ngày ......../......./............


ĐIỀU 3


MỤC ĐÍCH THUÊ 



Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................................................................

ĐIỀU 4


GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................................................. đồng


(bằng chữ:....................................................................................đồng Việt Nam).


        2. Phương thức thanh toán như sau: 


.................................................................................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


ĐIỀU 5 


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


- Giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm .....................................................................................................;


- Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;


- Nộp thuế sử dụng đất;


- Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có.


2. Bên A có các quyền sau đây:


- Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;


- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại; 


- Yêu cầu bên B trả lại đất, khi thời hạn cho thuê đã hết.


ĐIỀU 6


NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:



- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;



- Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; 



- Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận; 



- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;



- Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản.


 
- Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê;


2. Bên B có các quyền sau đây:



- Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;



- Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;



- Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.


ĐIỀU 7 


VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 


VÀ NỘP LỆ PHÍ 


1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.


2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 8


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 9


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan 


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..............................................)


tại .......... ........................................................................................................(12), tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..............., tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là .......................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;



- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- .........................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


          CÔNG CHỨNG VIÊN


(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


17. Thủ tục Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;



- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.



- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:


+ Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất (bản chính).

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài .


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là năm năm thì có quyền cho thuê lại đất trong thời hạn đã trả tiền thuê đất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; 

- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


18. Thủ tục Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nươc ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;


- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;


- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính).


+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính).


+ Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (sao công chứng).


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Trường hợp đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc.


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.


- Cơ quan phối hợp: Không.


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Lệ phí: Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 07/HĐCN, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Chuyển nhượng toàn bộ thửa đất.


- Tổ chức kinh tế chỉ được nhận quyền sử dụng đất khi đất đó không phải là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân mà chưa được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được duyệt.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai.; 


- Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính Phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 “Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; 


- Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Quyết định số 193 QĐ/TNMT-KHTC ngày 30/5/2012 của giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành tạm thời đơn giá thu dịch vụ hành chính cấp quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất đai và giao dịch bảo đảm”.


Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất


(Mẫu số 07/HĐCN - Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


       Chúng tôi gồm có:


       Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


......................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ......................

..................................................................................................................... (2),

cụ thể như sau:


- Thửa đất số: ...................................................


- Tờ bản đồ số:..................................................


- Địa chỉ thửa đất: ..........................................................................................

- Diện tích: ............................ m2 (bằng chữ: ............................................)


- Hình thức sử dụng: 





+ Sử dụng riêng: ..................................... m2



+ Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:............................................


- Thời hạn sử dụng:...........................................


- Nguồn gốc sử dụng:.........................................


Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ......................................


………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2


GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................... đồng


(bằng chữ:................................................................................đồng Việt Nam).


        2. Phương thức thanh toán: ..........................................................................


.................................................................................................................................


3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3


 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm.............................



2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4


TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 5


PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6


CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:


1. Bên A cam đoan:


1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;  


1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:


a) Thửa đất không có tranh chấp;


b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;


1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


2. Bên B cam đoan:


2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;


2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất; 


2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;


2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 


ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐIỀU .......


ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.


		Bên A 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

		Bên B 


(Ký và ghi rõ họ tên)(11)





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ..........................................)


tại ................................................................................................................(12), 


tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số .........., tỉnh/thành phố ..............................................

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ........................................................................................................................ và bên B là ……............................................................…….............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;


- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;



- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- ....................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................(13)

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:



+ Bên A ...... bản chính;



+ Bên B ....... bản chính;



Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.



Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.


CÔNG CHỨNG VIÊN


                                                                             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


19. Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế , người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân ngoài sử dụng đất


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu);

+ Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận;


+ Quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt.


+ Giấy phép hoạt động Khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực khai thác (đối với các dự án hoạt động khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án không thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận: 


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài . 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: 

- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, mức phí:


+ Bản đồ có tỷ lệ 1/200: 100 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ 1/500: 50 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ 1/1.000 và 1/2000: 30 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ ngoài 4 tỷ lệ trên: 5 đ/m2.


- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:


+ Diện tích dưới 01 ha: 500.000 đ/ hồ sơ


+ Diện tích 1 - 5 ha: 1.000.000 đ/ hồ sơ


+ Diện tích 5 -10 ha: 1.500.000 đ/ hồ sơ


+ Diện tích 10 -15 ha: 2.000.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích 15 -20 ha: 2.500.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích 20 -25 ha: 3.000.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích 25 -30 ha: 3.500.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích 30 -40 ha: 4.000.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích 40 -50 ha: 4.500.000 đ/hồ sơ


+ Diện tích trên 50 ha: 5.000.000 đ/ hồ sơ


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trích lục hoặc trích đo bản đồ giao đất, thuê đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);

- Xác nhận của UBND cấp huyện về việc hoàn  thành công tác đền bù, GPMB (02 bản chính); các quyết định thu hồi đất của các hộ dân, bảng tổng hợp phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được thẩm định (đối với trường hợp thuộc đối tượng được nhà nước thu hồi đất);


- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa (02 bản chính).


- Quyết định phê duyệt giá (02 bản chính).


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


- Điều 28 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ;


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”; 


- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/12/2012 “V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước, công tác quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng - kinh doanh khu đô thị, Dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


- Quyết định 3703/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn xin thuê đất

(Mẫu số 04/ĐĐ - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:....................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................



		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)





Mẫu Đơn xin giao đất


(Mẫu số 03/ĐĐ - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 


 người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		          Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................



		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








20. Thủ tục Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.


- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin giao đất, thuê đất (bản chính);


+ Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận.


+ Quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt.


+ Khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực khai thác (đối với các dự án hoạt động khoáng sản).


+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án không thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận (bản sao);


+ Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được UBND cấp huyện thẩm định.


- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, xã, Chi cục thuế nơi có đất, Sở Tài chính.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


* Phí, lệ phí: 

- Phí đo đạc , lập bản đồ địa chính, mức phí:

+ Bản đồ tỷ lệ 1/200: 100 đồng/m2

+ Bản đồ tỷ lệ 1/500:  50 đồng/m2

+ Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 và ½.000: 30 đồng/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ ngoài 4 tỷ lệ trên: 5 đồng/m2.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, mức phí:

+ Diện tích dưới 01 ha: 500.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 1 - 5 ha: 1.000.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 5 -10 ha: 1.500.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 10 -15 ha: 2.000.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 15 -20 ha: 2.500.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 20 -25 ha: 3.000.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 25 -30 ha: 3.500.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 30 -40 ha: 4.000.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 40 -50 ha: 4.500.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích trên 50 ha: 5.000.000 đ/ hồ sơ

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trích lục hoặc trích đo bản đồ thuê đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);

- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính;

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Điều 28 thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Điều 29 đến điều 31 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 của Chính phủ  quy định bổ sung vể quy hoạch sử dụng đất, giá dất, thu hồi đất, bồi thưyờng hỗ trợ và tái định cư.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”; 


- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/12/2012 “V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước, công tác quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng - kinh doanh khu đô thị, Dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


- Quyết định 3703/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn xin thuê đất

(Mẫu số 04/ĐĐ - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 


(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 


ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

		



		

		

		



		              Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....


                               .........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:....................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................


4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............


7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................


8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................


9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;


    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................


........................................................................................................................................



		

		..., ngày   ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu  tổ chức thì phải đóng dấu)





Mẫu Đơn xin giao đất


(Mẫu số 03/ĐĐ - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		 



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 


 người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

		



		

		

		



		          Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương).....

                               ........................................................................................................



		

		

		



		1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................


3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................


4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................


7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;


Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................


........................................................................................................................................



		

		...,  ngày  ...   tháng   ...   năm  ...


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)








21. Thủ tục Trình tự gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin gia hạn sử dụng đất (bản chính);

- Quyết định giao đất, cho thuê đất (kèm theo bản đồ).

- Dự án đầu tư đã được điều chỉnh (Đối với trường hợp xin gia hạn dưới  tháng không phải nộp dự án đầu tư điều chỉnh).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) - bản chính.


 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, xã.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn sử dụng đất (mẫu số 13/ĐK - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trích lục bản đồ xin gia hạn thuê đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);

- Biên bản thẩm tra hồ sơ, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt (02 bản).

- Quyết định phê duyệt giá tiền thuê đất.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

- Điều 38 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”.

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”; 

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/12/2012 “V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước, công tác quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng - kinh doanh khu đô thị, Dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Điều 132 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành luật đất đai.

Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất


(Mẫu số 13/ĐK - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 13/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT 

		



		

		

		



		

		 Kính gửi: …………………………………………....... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất:

  1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):................................................................


..........................................................................................................................................           ..........................................................................................................................................    


  1.2. Địa chỉ..................................................................................................................... 


..........................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin gia hạn sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:...................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ........................................;


   2.3. Địa chỉ tại:..............................................................................................................


   ........................................................................ .............................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:............................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .......................................................................................; 


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................................


..........................................................................................................................................             


   2.9. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp: ...../...../........



		3. Thời gian xin gia hạn sử dụng đất:......................, đến  ngày ......tháng ....... năm ....  



		4. Lý do xin gia hạn: ......................................................................................................


....................................................................................................................................................................................................................................................................................



		5. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - .................................................................................................................................. 


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................


      - ..................................................................................................................................     









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                               ……, ngày .... tháng ... năm ......

                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................


.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








22. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân  nước ngoài).


* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (gốc);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (bản chính nếu có);


+ Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (bản sao).


 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian  tổ chức thực hiện mục yêu cầu, điều kiện và thực hiện nghĩa vụ tài chính).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.


 
- Cơ quan phối hợp: Không.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


* Phí, lệ phí: 

- Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, mức phí: 

+ Bản đồ có tỷ lệ 1/200: 100 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ 1/500: 50 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ 1/1.000 và 1/2000: 30 đ/m2

+ Bản đồ có tỷ lệ ngoài 4 tỷ lệ trên: 5 đ/m2.

- Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, mức phí:

+ Diện tích dưới 01 ha: 250.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 1 - 5 ha: 500.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 5 -10 ha: 750.000 đ/ hồ sơ

+ Diện tích 10 -15 ha: 1.000.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 15 -20 ha: 1.250.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 20 -25 ha: 1.500.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 25 -30 ha: 1.750.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 30 -40 ha: 2.000.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích 40 -50 ha: 2.250.000 đ/hồ sơ

+ Diện tích trên 50 ha: 2.500.000 đ/ hồ sơ

+ Lệ phí địa chính: Mức phí 100.000 đồng/GCN.

+ Dịch vụ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Mức thu: 207.000 đồng /GCN.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 11/ĐK, Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Trích lục hoặc trích đo bản đồ chuyển mục đích sử dụng đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);

- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính.


* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

- Điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”; 

- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”;

- Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/12/2012 “V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước, công tác quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng - kinh doanh khu đô thị, Dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


- Quyết định 3703/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Mẫu Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất


(Mẫu số 11/ĐK - Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		   

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

		Mẫu số 11/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, 


Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


 (Ký, ghi rõ họ tên)






		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.......................................................................... 



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):................................................................


.........................................................................................................................................          .........................................................................................................................................  


  1.2 Địa chỉ...................................................................................................................... 


.........................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ......................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.............................................................................................................


   ............................................................... .....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...........................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................... ...............................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:.........................................................................................


.........................................................................................................................................          .........................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:............................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:   .........................................................................................................................................    



		4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ...............................................................................................................................


      - ................................................................................................................................


 






Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                            ….., ngày .... tháng ... năm ......


                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)





23. Thủ tục thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai

* Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh;

- Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản xin trả lại đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có) (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, xã nơi có đất.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Phí, lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường hợp trả một phần thửa đất phải có trích lục bản đồ hiện trạng xin trả đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);

- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 

- Điều 131, 132 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ “về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai”.


- Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường “ Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính”;


- Điều 42 Quyết định số 3288/2012/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 22/12/2012 “V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước, công tác quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng - kinh doanh khu đô thị, Dự án phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Quyết định 3703/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

23- LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN - ĐỊA CHẤT 


1. Thủ tục thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản  

* Trình tự thực hiện: 



- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn lập hồ sơ, nộp hồ sơ theo đúng quy định.


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. 


+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định;


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 



+ Kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo; kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản; gửi báo cáo kết quả thăm dò đến Hội đồng tư vấn kỹ thuật trong trường hợp cần thiết; tổng hợp ý kiến; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định.



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:


+ Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bản chính);


+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản kèm theo các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản (bản chính).



+ Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. (bản chính);


+ Đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản sao có chứng thực);


+ Dữ liệu của các tài liệu nêu trên (trừ Đề án thăm dò khoáng sản và Giấy phép thăm dò khoáng sản) ghi trên đĩa CD (01 bộ).



Trường hợp trình thẩm định, phê duyệt thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong ranh giới đã được cấp giấy phép khai thác, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm: Thông báo chương trình, kế hoạch, khối lượng công tác thăm dò nâng cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 Luật Khoáng sản trước khi thực hiện. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: Tổng số 120 ngày làm việc, trong đó: 



1. Thời gian tiếp nhận (xem xét, kiểm tra) hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản: trong 02 ngày làm việc.



2. Thời gian kiểm tra báo cáo trữ lượng khoáng sản: Trong thời hạn 70 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, trong đó: 



- Thời gian kiểm tra toàn bộ hồ sơ tài liệu báo cáo kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 15 ngày làm việc;



- Thời gian gửi báo cáo kết quả thăm dò đến các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên sâu để lấy ý kiến góp ý: trong 40 ngày làm việc (trong đó thời gian trả lời của chuyên gia: 20 ngày);



- Thời gian tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định: trong 15 ngày làm việc.



(Trường hợp báo cáo không đạt yêu cầu để trình Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo (có kèm theo ý kiến nhận xét bằng văn bản của các chuyên gia) thì thời gian tổ chức, cá nhân đang hoàn chỉnh báo cáo trữ lượng khoáng sản không tính vào thời gian xem xét hồ sơ thẩm định báo cáo). 



3. Thời gian thẩm định báo cáo: Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành nội dung công việc tại mục 2 ở trên, trong đó: 


- Thời gian họp thẩm định báo cáo (do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật): trong 30 ngày làm việc;



- Thời gian hoàn thành biên bản họp hội đồng: trong 05 ngày làm việc;



(Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản theo ý kiến Hội đồng tư vấn kỹ thuật hoặc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo nêu rõ nội dung cần bổ sung, hoàn thiện kèm theo biên bản họp Hội đồng. Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng bổ sung, hoàn thiện báo cáo thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định báo cáo). 



- Thời gian trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt trữ lượng, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thăm dò đã bổ sung, hoàn chỉnh của tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt trữ lượng: trong 05 ngày làm việc;



- Thời gian Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng: trong 05 ngày làm việc;



4. Thời gian trả kết quả phê duyệt trữ lượng khoáng sản: trong 03 ngày làm việc.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không



- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



- Cơ quan phối hợp: Hội đồng tư vấn kỹ thuật trong trường hợp cần thiết;



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí: Mức thu phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản được quy định tại Điều 2, Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 

		STT

		Tổng chi phí thăm dò địa chất

		Mức thu



		1

		Đến 200.000.000 đồng

		4.000.000 đồng



		2

		Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng

		2%



		3

		Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

		1%



		4

		Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng

		10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)



		5

		Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng

		55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)



		6

		Trên 20.000.000.000 đồng

		85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng)





* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản (mẫu số 14 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);



- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (mẫu số 33 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).



* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản 2010;



- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều luật khoáng sản;


- Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản;



- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.


Mẫu Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản 

(Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)................................................................................. 


Trụ sở tại:....................................................................................................


Điện thoại:....................................., 
Fax........................................................


Đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò …….theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số ....... ngày.... tháng..... năm...... của (Bộ Tài nguyên và Môi truờng hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

(Tên tổ chức, cá nhân)...... đã thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (tên báo cáo)..... 


(Tên tổ chức, cá nhân)......xin chịu trách nhiệm trước (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia/Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)......về tính trung thực, chính xác của các tài liệu nguyên thuỷ trong nội dung báo cáo.


(Tên tổ chức, cá nhân)...... kính đề nghị (Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia/Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)…..thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản./.


                                                                          Tổ chức, cá nhân làm đơn


                                                                                (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




                                                                       Tác giả:…….


                                                                       Chủ biên:…..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…


THUYẾT MINH


(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm...)


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY                  ĐƠN VỊ TƯ VẤN 


     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                (Chức danh)


                      (Chức danh)              


                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu


                       (Họ và tên)                                                 (Họ và tên)


Địa danh, tháng.....năm.....





NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




MỞ ĐẦU


- Cơ sở pháp lý của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo;

-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện;


- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò. 


CHƯƠNG 1


KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ


-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, ranh giới và diện tích thăm dò;


-  Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hoá. Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp.


-  Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).


CHƯƠNG 2


 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ


-  Khái quát về vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng;


- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân quặng. 


- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của các thân khoáng theo đường phương và hướng cắm.


- Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: Hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn. Trình bày đặc điểm biến đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi kèm, các tạp chất có hại, quy luật phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hoá, sự biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh. 


Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định mức độ karst.


Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng, điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...


Đối với các mỏ than cần thống kê số luợng vỉa đã phát hiện có thể khai thác, không khai thác. Các vỉa có thể khai thác mô tả chỉ tiết vị trí, chiều sâu, đặc tính đất đá vách, trụ vỉa than, các dấu hiệu để nối vỉa. Diện phân bố chung và phân bố công nghiệp của vỉa; số công trình bắt vỉa…Đối với các vỉa đang khai thác cần chỉ dẫn diện tích và độ sâu khai thác, chiều dày, cấu tạo vỉa; so sánh kết quả khai thác với thăm dò.


CHƯƠNG 3


 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ 


MÔI TRƯỜNG


1. Công tác trắc địa:


a) Nhiệm vụ, khối luợng, thiết bị đo vẽ


- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa;

- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án;


b) Công tác kỹ thuật


- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa độ công trình…


- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả đo tọa độ, độ cao sau bình sai…


- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh.


- Công tác trắc địa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê.


c) Công tác kiểm tra nghiệm thu:


- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng.


- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ luợng,


d) Các phụ lục kèm theo: 


+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 


+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới thành lập; 


+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai;


+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất;


+ bản đồ địa hình;


+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ


+ Mặt cắt địa hình (nếu có);


+ các nhật ký đo đạc thực địa;


+ Biên bản nghiệm thu. 


2. Công tác thăm dò địa chất: 


- Cơ sở phân chia nhóm mỏ trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng thân quặng như hệ số biến đổi chiều dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng....


- Mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng, cách thức bố công trình thăm dò;


- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương pháp.


+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng.


+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.


+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình. 


+ Công tác khoan: Mục đích, nhiệm vụ và bố trí mạng luới công trình khoan; thiết bị và công nghệ khoan, kết cấu và độ sâu các lỗ khoan; số luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng. 


+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra; kết quả kiểm tra, đánh giá sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc tính trữ lượng khoáng sản.


Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và phân tích mẫu. 


3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường


Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm bẩn bầu khí quyển, thuỷ quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.


Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện. 


CHƯƠNG 4


ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA 


KHOÁNG SẢN


1. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 


-  Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp;


- Thành phần khoáng vật quặng chính, đi kèm và phi quặng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ. 


- Các tính chất về cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi mỏ (khoảnh mỏ) và trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hoá (oxy hoá), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ oxy hoá


- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ; hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác lựa chọn và chế biến các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.


Đối với than, cần thống kê và đánh giá số luợng, chất luợng công tác lấy, phân tích mẫu. Đánh giá trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, thành phần thạch học, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ bền cơ học, độ uớt rã của đá kẹp; mức độ thay đổi thành phần và tính chất của than khi để ngoài trời; đánh giá sự có mặt các khoáng sản có ích trong lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi măng...


  2 . Tính chất công nghệ của quặng


 - Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ. 


- Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp v..v. 


- Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.


- Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.


- Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và ở nước ngoài.


CHƯƠNG 5


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ


Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được phục vụ thiết kế khai thác mỏ.


1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn


a. Đặc điểm nước mặt


- Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức độ uốn khúc, đặc điểm phù sa… 


- Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng tháng. 


- Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm lầy v.v… và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.


b. Đặc điểm nước ngầm


- Phân chia phức hệ địa chất thuỷ văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hoá, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều dày của lớp.


-Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thuỷ lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự kiến khai thác. Sự liên hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.


- Đặc tính ĐCTV của đới phong hoá, của đới phá huỷ kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các thân khoáng.


- Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.


- Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán. 


- Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện pháp xử lý.


- Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.


- Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và thành phần hoá học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khă năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.


2. Đặc điểm địa chất công trình  


Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò. Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị phong hoá. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất cơ lý của đất đá trong đới phá huỷ, đới phong hoá. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.


Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.


Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở, mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng. Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.


3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


- Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất – khai thác của mỏ ảnh hưởng tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).


- Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hoá, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ moong khai trường.


- Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hoá, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác làm phức tạp hoá trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.


- Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.


CHƯƠNG 6


CÔNG TÁC TÍNH TRỮ LƯỢNG


- Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng theo Phụ lục báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng khoáng sản;


- Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng;


- Nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng tính trữ luợng;


- Phân khối và xếp cấp trữ lượng.


- Xác định các thông số tính trữ lượng.


- Kết quả tính trữ luợng khoáng sản chính, khoáng sản và thành phần có ích đi kèm (nếu có); khối luợng đất bốc, đá kẹp.. 


Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu (database) như: toạ độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả lấy mẫu. Kết quả xác lập mô hình hoá thân khoáng, các đặc trưng về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng). Quá trình và kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng.


Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ.


CHƯƠNG 7


 HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ


- Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình bày chi tiết;


- Giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng 121 và 122.


- Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để nâng cao hiệu quả thăm dò.


KẾT LUẬN


- Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thàn;


- Kết quả chính báo cáo thăm dò đã đạt đuợc;


- Kết quả tính trữ lượng;


- Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng;


- Điều kiện ĐCTV - ĐCCT.


- Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.


DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trình Hội đồng ĐGTLKSQG. Nêu tên tài liệu, tác giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).


 PHỤ LỤC BÁO CÁO


1. Báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản 


-  Khái quát về mỏ và khu vực thăm dò khoáng sản;


-  Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ;


-  Công tác thăm dò đã tiến hành;


-  Cơ sở lựa chọn các thông số chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản xác định trên cơ sở các số liệu về địa chất mỏ, thành phần vật chất và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ thu thập đuợc trong quá trình thăm dò; các tiêu chuẩn nhà nuớc, tiêu chuẩn ngành, các yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất, thành phần vật chất và điều kiện khai thác tuơng tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng. Các thông số cần luận giải trong báo cáo:


a) Chỉ tiêu về chất luợng khoáng sản: 


- Hàm lượng biên các thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng biên của các thành phần có ích quy định cho mẫu đơn khi ranh giới thân khoáng không rõ ràng;


- Hàm lượng công nghiệp tối thiểu thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng công nghiệp tối thiểu quy định cho các khối tính trữ lượng khoáng sản. Truờng hợp đặc biệt có thể quy định cho nhóm khối trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hàm lượng tối đa đối với thành phần có hại. Chỉ tiêu này quy định cho mẫu đơn và khối tính trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hệ số chứa quặng tối thiểu trong khối tính trữ lượng. Chỉ tiêu này áp dụng cho các mỏ có sự phân bố khoáng sản có ích không liên tục hoặc dạng ổ, khi trữ lượng đạt chỉ tiêu không thể khoanh nối riêng trên cơ sở các tiêu chuẩn địa chất hoặc điều kiện kinh tế kỹ thuật và việc tính trữ lượng phải thực hiện bằng phuơng pháp xác suất trong phạm vi đới quặng (vỉa quặng, thân quặng);


b) Chỉ tiêu về chiều dày tính trữ luợng:


- Chiều dày tối thiểu thân khoáng (vỉa, thân, mạch quặng, hoặc tích mét phần trăm tối thiểu (hoặc gam.met tối thiểu);


- Chiều dày tối đa cho phép của lớp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu nằm bên trong thân khoáng đuợc khoanh vào ranh giới tính trữ lượng;


- Chiều sâu tối đa tính trữ lượng, chiều dày giới hạn của đá phủ hoặc hệ số bóc đất tối đa.


Ngoài các nội dung trên, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo địa chất, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ, loại khoáng sản, thành phần vật chất khoáng sản, lĩnh vực sử dụng và yêu cầu công nghiệp cần bổ sung thêm các quy định vào chỉ tiêu cho phù hợp với từng đối tuợng cụ thể.


  
Kết quả tính trữ luợng theo các phuơng án hàm luợng đã lựa chọn; so sánh và đề xuất chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng tối ưu cho mỏ.


2. Phụ lục bảng tính: 


a) Các phụ lục thống kê: 


Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích khác). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn.


b) Các phụ lục bảng tính: 


Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau:


- Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại;


- Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo khối và theo thân khoáng.


- Bảng thống kê kết quả đo diện tích.


- Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng sản chính, thành phần có ích đi kèm).


· Bảng tổng hợp trữ lượng.


3. Các bản vẽ kèm theo báo cáo


Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện rõ cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân khoáng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.


Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính thống nhất. 


Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:


- Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (có thể đưa vào tập thuyết minh);


- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ;


- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000) kèm theo mặt cắt địa chất;


- Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;


- Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí theo tầng);


- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với bản đồ địa chất mỏ;


- Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến; các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;


- Các bình đồ, hình chiếu dọc và mặt cắt tính trữ lượng. Trên các bản vẽ tính trữ lượng phải thể hiện ranh giới các khối tính. Đối với từng khối phải ghi số hiệu và cấp trữ lượng. Con số trữ lượng, hàm lượng trung bình và trữ lượng các khoáng sản có ích chính và đi kèm hoặc các chỉ tiêu về chất lượng trung bình khác được quy định trong chỉ tiêu. Tại các mỏ đang khai thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ   lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ;


- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 - 1:1000 (có thể đóng thành tập).


- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000.


- Các mặt cắt ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV, ĐCCT.


- Các đồ thị khí tượng thuỷ văn, đồ thị quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm. Đồ thị tổng hợp bơm nước thí nghiệm. Các đồ thị quan trắc địa chất công trình (quan trắc trượt lở, bùng nền lò, sụt lún mặt đất v.v...).


- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng.


2. Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 


* Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn, lập hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định);



- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh xem xét hồ sơ theo 2 trường hợp sau:



+ Trường hợp thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản:



Khi nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản; nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đầu tiên nộp hồ sơ, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Tỉnh; 


Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên;


Hết thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh không tiếp nhận hồ sơ thăm dò tại khu vực này để tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; thông báo để Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ đồng thời thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Tỉnh;


Đối với các tổ chức, cá nhân không được lựa chọn, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo về lý do không được lựa chọn.



+ Trường hợp thăm dò khoáng sản ở khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản:


Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; nếu văn bản, tài liệu đáp ứng đúng theo quy định pháp luật thì ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định; nếu chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định thì Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản trong trường hợp phải chỉnh sửa, bổ sung, làm lại.


 
- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ;  hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định (giấy phép) về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định; 


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh nhận kết quả từ UBND Tỉnh và thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định và nhận kết quả.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.


* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);



+ Đề án thăm dò khoáng sản phù hợp với quy hoạch quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 10 của Luật Khoáng sản 2010 (bản chính);



+ Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính);


+ Đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại phải có Bản cam kết bảo vệ môi trường (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);



+ Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài còn phải có bản sao quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);



+ Văn bản xác nhận có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết:



1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Tổng thời hạn giải quyết trong 90 ngày làm việc, trong đó: 



- Thời gian tiếp nhận, thông báo hồ sơ và lựa chọn tổ chức cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò: trong 35 ngày làm việc, cụ thể:


+ Thời gian thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân đầu tiên: trong 30 ngày làm việc;



+ Thời gian lựa chọn tổ chức cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, ban hành văn bản tiếp nhận: trong 05 ngày làm việc.



- Thẩm định hồ sơ: Tối đa là 55 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,  trong đó:



+ Thời gian kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực kể cả kiểm tra thực địa; gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép thăm dò tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản trước khi trình cấp giấy phép thăm dò: 35 ngày làm việc; 



+ Thời gian hoàn chỉnh và trình hồ sơ: trong 11 ngày làm việc;



+ Thời gian UBND Tỉnh quyết định việc cấp phép: trong 07 ngày làm việc;



+ Thời gian thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc.



Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản. 



2. Đối với hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản: Tổng thời hạn giải quyết 57 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó:


- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ và ban hành văn bản tiếp nhận nếu đầy đủ hợp lệ: trong 02 ngày làm việc;



- Thẩm định hồ sơ: Tối đa là 55 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận, trong đó:



+ Thời gian kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực kể cả kiểm tra thực địa; gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan trong trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép thăm dò tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản sản trước khi trình cấp giấy phép thăm dò: trong 35 ngày; 



+ Thời gian hoàn chỉnh và trình hồ sơ: trong 10 ngày làm việc;



+ Thời gian UBND Tỉnh quyết định việc cấp phép: trong 07 ngày làm việc;



+ Thời gian thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc;



Thời gian tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thăm dò bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản. 



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không



- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết).



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thăm dò khoáng sản

* Lệ phí: 



1. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, được tính như sau:



- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;


- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.



2. Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản:



(Trong trường hợp: tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về khoáng sản phục vụ thăm dò khoáng sản phải hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản)



 - Cách xác định chi phí hoàn trả:



+ Trường hợp thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản thuộc sở hữu của Nhà nước, chi phí hoàn trả tính theo Thông tư số 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT 28/09/2009 của Bộ Tài chính và Thông tư số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/04/2012;



+ Trường hợp thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do tổ chức, cá nhân đầu tư thì chi phí hoàn trả xác định theo điểm c, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012);

- Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản (phụ lục số 2 của mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012). 


- Mẫu Đề án thăm dò khoáng sản (theo Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



- Đối với tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải đủ các điều kiện sau đây:



+ Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lựa chọn theo quy định tại Điều 36 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò theo quy định của Luật Khoáng sản; nếu tổ chức, cá nhân không có đủ điều kiện hành nghề quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Khoáng sản;



+ Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch khoáng sản; 



+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.



- Đối với hộ kinh doanh được phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phải có đủ điều kiện sau đây: 



+ Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 15/2012/NĐ-CP hoặc trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; có hợp đồng với tổ chức có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để thực hiện đề án thăm dò.



+ Có đề án thăm dò phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có khoáng sản.



+ Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản.



+ Diện tích khu vực xin thăm dò không quá 01 ha.



* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản 2010;



- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản;


- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản,hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;



- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản;


- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản;



- Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước; 



- Thông tư số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/04/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009 của Liên Bộ: Tài chính và Tài nguyên và Môi trường.


Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 03, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  ....., ngày... tháng... năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN



Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 




(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)



Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:



Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)......(nếu có).


Đề nghị được cấp phép thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh



Diện tích là.....................(ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc ................ có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo.


Thời gian thăm dò …… (tháng, năm), kể từ ngày ký Giấy phép.


Hợp đồng kinh tế kỹ thuật số ….., ngày….. tháng…năm… với (tên tổ chức lập đề án thăm dò)…… (trong trường hợp chủ đầu tư không có đủ điều kiện để tổ chức thăm dò khoáng sản).


Mục đích sử dụng khoáng sản:......................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân) ............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.



Tổ chức, cá nhân làm đơn



(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản


(Phụ lục số 02 của mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)



                    


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...





Y(m


		

		1


2


…


				



		



		BẢN ĐỒ KHU VỰC


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….


(Kèm theo Giấy phép thăm dò số......./GP-UBND ngày.... tháng.....năm....của UBND tỉnh...)






“Được trích lục từ tờ


 bản đồ địa hình tỷ lệ...,


kinh tuyến trục...,múi chiếu...,


số hiệu...”

		CHỈ DẪN





Mẫu Đề án thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT 


ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản)




ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)


Địa danh nơi lập đề án, Năm 20...

(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị thăm dò khoáng sản)




                                                                          Danh sách tác giả lập Đề án:


                                                                          - KSĐC...        (Chủ biên)


                                                                          - KS Trắc địa…


                                                                          - KS ĐCTV-ĐCCT


                                                                          - KS Khoan….


                                                                            …..


ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên loại khoáng sản, thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)


        TỔ CHỨC, CÁ NHÂN                              ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN


               (Chức danh)                                                (Chức danh)


          Chữ ký, đóng dấu


                   Chữ ký, đóng dấu


               (Họ và tên)



               (Họ và tên)


Địa danh nơi lập Đề án, Năm 20...


A. NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


MỞ ĐẦU


- Những căn cứ pháp lý để lập đề án và đối tượng khoáng sản.


- Mục tiêu, nhiệm vụ đề án.


- Sơ bộ về công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế.


- Cơ sở tài liệu để lập đề án (nêu rõ và mô tả chi tiết những tài liệu đã có trước đây và tài liệu, kết quả khảo sát sử dụng lập đề án).


- Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án.


CHƯƠNG I


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN


- Vị trí địa lý hành chính, toạ độ, diện tích của khu vực thăm dò.


- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.


- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực thăm dò. Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản khoáng sản trong khu vực.


- Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn thăm dò khoáng sản.


CHƯƠNG II


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN


- Đặc điểm địa chất vùng bao quanh khu vực thăm dò: trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma, khoáng sản có trong vùng.


- Đặc điểm khoáng sản khu vực thăm dò, bao gồm:


+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản.


+ Quy mô, chất lượng và đặc điểm phân bố thân khoáng sản trong khu vực thăm dò.


CHƯƠNG III


PHƯƠNG PHÁP,  KHỐI LƯỢNG


1. Cơ sở lựa chọn phương pháp 

- Các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật áp dựng với đối tượng khoáng sản thăm dò.


- Cơ sở tài liệu, số liệu ban đầu về loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, điều kiện thi công làm cơ sở dự kiến phân nhóm mỏ theo mức độ phức tạp và lựa chọn mạng lưới công trình thăm dò với đối tượng khoáng sản.


- Đánh giá hiệu quả các phương pháp địa chất đã triển khai trong giai đoạn trước: những tồn tại, hạn chế.


- Đề xuất lựa chọn mạng lưới, tổ hợp phương pháp thăm dò.  


2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình


- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu thăm dò).


- Phương pháp địa chất.


- Phương pháp địa hoá (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò).


- Phương pháp địa vật lý (tùy thuộc loại khoáng sản thăm dò).


- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng), khoan.


- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, dự kiến nơi gửi phân tích và cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu.


- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình.


- Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản: mục đích, cách thức lấy mẫu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và dự kiến nơi nghiên cứu.


- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.


Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải làm rõ mục đích yêu cầu,  số lượng, khối lượng; cách thức thực hiện cụ thể cho từng hạng mục theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện và lập bảng tổng hợp chung. Các công trình dự kiến thi công thể hiện trên các bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ bố trí công trình.


CHƯƠNG IV


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN


- Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện đề án thăm dò. 


- Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thi công đề án thăm dò. 


CHƯƠNG V


DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG


Trình bày dự kiến chỉ tiêu tính trữ lượng, phương pháp khoanh vẽ thân quặng và dự tính trữ lượng các cấp dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò.


CHƯƠNG VI


TỔ CHỨC THI CÔNG


Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành. Thời gian thi công chỉ tính kể từ ngày cấp giấy phép thăm dò.


CHƯƠNG VII


DỰ TOÁN KINH PHÍ


Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác. Dự toán kinh phí thăm dò phải được lập trên cơ sở các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


KẾT LUẬN


- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.


- Đặc điểm khoáng sản (kích thước, thế nằm và chất lượng trung bình quặng).


- Tính khả thi mục tiêu trữ lượng, thi công đề án.


- Các yêu cầu, kiến nghị.


B. PHẦN BẢN VẼ


- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.


- Bản đồ địa chất vùng, bản đồ khu vực thăm dò và bản đồ thân khoáng sản (nếu có).


- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu.


- Sơ đồ lưới khống chế mặt phằng và độ cao.

- Mặt cắt địa chất, khoáng sản thiết kế công trình thăm dò.


- Các bản vẽ  bình đồ, mặt cắt dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.


- Các biểu, bảng khác liên quan.


C.  CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO


- Tài liệu khảo sát trong quá trình lập đề án.


- Tài liệu thu thập, tổng hợp phục vụ cho lập đề án thăm dò.

3. Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản



* Trình tự thực hiện: 



- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn, lập hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định);


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. 


+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định;


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ;  hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định; 



- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh nhận kết quả từ UBND Tỉnh và thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm:



+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);



+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo (bản chính);



+ Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản đã loại trừ ít nhất 30% diện tích khu vực thăm dò khoáng sản theo giấy phép đã cấp (bản chính);



+ Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó: 


- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc 


- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị gia hạn: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ.


- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến việc gia hạn: trong 15 ngày làm việc.


- Hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc.


- UBND Tỉnh quyết định gia hạn hoặc không gia hạn: trong 05 ngày làm việc.


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc.



Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không



- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép thăm dò khoáng sản


* Lệ phí: Nộp lệ phí tính bằng 50% của mức lệ phí tương ứng với các mức thu dưới đây:



- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 04 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012);


- Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (theo mẫu số 33 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012);

- Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản (phụ lục số 2 của mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).


* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 



Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản được xem xét gia hạn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:



- Đã nộp đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 45 ngày, trong đó, giải trình rõ lý do việc đề nghị gia hạn.



- Tại thời điểm đề nghị gia hạn chưa thực hiện hết khối lượng các hạng mục công việc theo Giấy phép thăm dò khoáng sản đã cấp hoặc có sự thay đổi về cấu trúc địa chất; phương pháp thăm dò so với đề án thăm dò đã được chấp thuận.



- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản đã thực hiện các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 42 Luật khoáng sản. 



* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản số 2010;



- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản;



- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;



- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....., ngày... tháng... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................


Trụ sở tại:....................................................................................................


Điện thoại:........................................ 
Fax......................................................


Được phép thăm dò (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....của ... Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh ...)


Đề nghị được gia hạn Giấy phép thăm dò, thời gian gia hạn ....... tháng. 


Diện tích trả lại là ........... (ha, km2).


Diện tích tiếp tục thăm dò .......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ khu vực thăm dò kèm theo.


Lý do xin gia hạn.........................................................................................


.......................................................................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


Tổ chức, cá nhân làm đơn


(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




                                                                       Tác giả:…….


                                                                       Chủ biên:…..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…


THUYẾT MINH


(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm...)


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY                  ĐƠN VỊ TƯ VẤN 


     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                (Chức danh)


                      (Chức danh)              


                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu


                       (Họ và tên)                                                 (Họ và tên)


Địa danh, tháng.....năm.....





NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




MỞ ĐẦU


- Cơ sở pháp lý của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo;

-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện;


- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò. 


CHƯƠNG 1


KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ


-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, ranh giới và diện tích thăm dò;


-  Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hoá. Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp.


-  Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).


CHƯƠNG 2


 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ


-  Khái quát về vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng;


- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân quặng. 


- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của các thân khoáng theo đường phương và hướng cắm.


- Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: Hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn. Trình bày đặc điểm biến đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi kèm, các tạp chất có hại, quy luật phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hoá, sự biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh. 


Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định mức độ karst.


Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng, điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...


Đối với các mỏ than cần thống kê số luợng vỉa đã phát hiện có thể khai thác, không khai thác. Các vỉa có thể khai thác mô tả chỉ tiết vị trí, chiều sâu, đặc tính đất đá vách, trụ vỉa than, các dấu hiệu để nối vỉa. Diện phân bố chung và phân bố công nghiệp của vỉa; số công trình bắt vỉa…Đối với các vỉa đang khai thác cần chỉ dẫn diện tích và độ sâu khai thác, chiều dày, cấu tạo vỉa; so sánh kết quả khai thác với thăm dò.


CHƯƠNG 3


 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ 


MÔI TRƯỜNG


1. Công tác trắc địa:


a) Nhiệm vụ, khối luợng, thiết bị đo vẽ


- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa;

- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án;


b) Công tác kỹ thuật


- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa độ công trình…


- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả đo tọa độ, độ cao sau bình sai…


- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh.


- Công tác trắcđịa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê.


c) Công tác kiểm tra nghiệm thu:


- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng.


- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ luợng,


d) Các phụ lục kèm theo: 


+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 


+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới thành lập; 


+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai;


+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất;


+ bản đồ địa hình;


+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ


+ Mặt cắt địa hình (nếu có);


+ các nhật ký đo đạc thực địa;


+ Biên bản nghiệm thu. 


2. Công tác thăm dò địa chất: 


- Cơ sở phân chia nhóm mỏ trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng thân quặng như hệ số biến đổi chiều dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng....


- Mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng, cách thức bố công trình thăm dò;


- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương pháp.


+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng.


+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.


+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình. 


+ Công tác khoan: Mục đích, nhiệm vụ và bố trí mạng luới công trình khoan; thiết bị và công nghệ khoan, kết cấu và độ sâu các lỗ khoan; số luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng. 


+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra; kết quả kiểm tra, đánh giá sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc tính trữ lượng khoáng sản.


Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và phân tích mẫu. 


3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường


Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm bẩn bầu khí quyển, thuỷ quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.


Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện. 


CHƯƠNG 4


ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA 


KHOÁNG SẢN


1. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 


-  Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp;


- Thành phần khoáng vật quặng chính, đi kèm và phi quặng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ. 


- Các tính chất về cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi mỏ (khoảnh mỏ) và trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hoá (oxy hoá), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ oxy hoá


- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ; hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác lựa chọn và chế biến các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.


Đối với than, cần thống kê và đánh giá số luợng, chất luợng công tác lấy, phân tích mẫu. Đánh giá trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, thành phần thạch học, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ bền cơ học, độ uớt rã của đá kẹp; mức độ thay đổi thành phần và tính chất của than khi để ngoài trời; đánh giá sự có mặt các khoáng sản có ích trong lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi măng...


  2 . Tính chất công nghệ của quặng


 - Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ. 


- Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp v..v. 


- Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.


- Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.


- Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và ở nước ngoài.


CHƯƠNG 5


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ


Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được phục vụ thiết kế khai thác mỏ.


1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn


a. Đặc điểm nước mặt


- Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức độ uốn khúc, đặc điểm phù sa… 


- Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng tháng. 


- Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm lầy v.v… và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.


b. Đặc điểm nước ngầm


- Phân chia phức hệ địa chất thuỷ văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hoá, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều dày của lớp.


-Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thuỷ lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự kiến khai thác. Sự liên hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.


- Đặc tính ĐCTV của đới phong hoá, của đới phá huỷ kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các thân khoáng.


- Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.


- Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán. 


- Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện pháp xử lý.


- Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.


- Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và thành phần hoá học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khă năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.


2. Đặc điểm địa chất công trình  


Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò. Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị phong hoá. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất cơ lý của đất đá trong đới phá huỷ, đới phong hoá. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.


Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.


Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở, mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng. Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.


3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


- Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất – khai thác của mỏ ảnh hưởng tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).


- Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hoá, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ moong khai trường.


- Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hoá, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác làm phức tạp hoá trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.


- Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.


CHƯƠNG 6


CÔNG TÁC TÍNH TRỮ LƯỢNG


- Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng theo Phụ lục báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng khoáng sản;


- Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng;


- Nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng tính trữ luợng;


- Phân khối và xếp cấp trữ lượng.


- Xác định các thông số tính trữ lượng.


- Kết quả tính trữ luợng khoáng sản chính, khoáng sản và thành phần có ích đi kèm (nếu có); khối luợng đất bốc, đá kẹp.. 


Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu (database) như: toạ độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả lấy mẫu. Kết quả xác lập mô hình hoá thân khoáng, các đặc trưng về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng). Quá trình và kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng.


Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ.


CHƯƠNG 7


 HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ


- Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình bày chi tiết;


- Giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng 121 và 122.


- Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để nâng cao hiệu quả thăm dò.


KẾT LUẬN


- Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thàn;


- Kết quả chính báo cáo thăm dò đã đạt đuợc;


- Kết quả tính trữ lượng;


- Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng;


- Điều kiện ĐCTV - ĐCCT.


- Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.


DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trình Hội đồng ĐGTLKSQG. Nêu tên tài liệu, tác giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).


 PHỤ LỤC BÁO CÁO


1. Báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản 


-  Khái quát về mỏ và khu vực thăm dò khoáng sản;


-  Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ;


-  Công tác thăm dò đã tiến hành;


-  Cơ sở lựa chọn các thông số chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản xác định trên cơ sở các số liệu về địa chất mỏ, thành phần vật chất và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ thu thập đuợc trong quá trình thăm dò; các tiêu chuẩn nhà nuớc, tiêu chuẩn ngành, các yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất, thành phần vật chất và điều kiện khai thác tuơng tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng. Các thông số cần luận giải trong báo cáo:


a) Chỉ tiêu về chất luợng khoáng sản: 


- Hàm lượng biên các thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng biên của các thành phần có ích quy định cho mẫu đơn khi ranh giới thân khoáng không rõ ràng;


- Hàm lượng công nghiệp tối thiểu thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng công nghiệp tối thiểu quy định cho các khối tính trữ lượng khoáng sản. Truờng hợp đặc biệt có thể quy định cho nhóm khối trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hàm lượng tối đa đối với thành phần có hại. Chỉ tiêu này quy định cho mẫu đơn và khối tính trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hệ số chứa quặng tối thiểu trong khối tính trữ lượng. Chỉ tiêu này áp dụng cho các mỏ có sự phân bố khoáng sản có ích không liên tục hoặc dạng ổ, khi trữ lượng đạt chỉ tiêu không thể khoanh nối riêng trên cơ sở các tiêu chuẩn địa chất hoặc điều kiện kinh tế kỹ thuật và việc tính trữ lượng phải thực hiện bằng phuơng pháp xác suất trong phạm vi đới quặng (vỉa quặng, thân quặng);


b) Chỉ tiêu về chiều dày tính trữ luợng:


- Chiều dày tối thiểu thân khoáng (vỉa, thân, mạch quặng, hoặc tích mét phần trăm tối thiểu (hoặc gam.met tối thiểu);


- Chiều dày tối đa cho phép của lớp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu nằm bên trong thân khoáng đuợc khoanh vào ranh giới tính trữ lượng;


- Chiều sâu tối đa tính trữ lượng, chiều dày giới hạn của đá phủ hoặc hệ số bóc đất tối đa.


Ngoài các nội dung trên, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo địa chất, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ, loại khoáng sản, thành phần vật chất khoáng sản, lĩnh vực sử dụng và yêu cầu công nghiệp cần bổ sung thêm các quy định vào chỉ tiêu cho phù hợp với từng đối tuợng cụ thể.


Kết quả tính trữ luợng theo các phuơng án hàm luợng đã lựa chọn; so sánh và đề xuất chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng tối ưu cho mỏ.


2. Phụ lục bảng tính: 


a) Các phụ lục thống kê: 


Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích khác). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn.


b) Các phụ lục bảng tính: 


Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau:


- Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại;


- Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo khối và theo thân khoáng.


- Bảng thống kê kết quả đo diện tích.


- Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng sản chính, thành phần có ích đi kèm).


- Bảng tổng hợp trữ lượng.


3. Các bản vẽ kèm theo báo cáo


Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện rõ cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân khoáng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.


Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính thống nhất. 


Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:


- Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (có thể đưa vào tập thuyết minh);


- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ;


- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000) kèm theo mặt cắt địa chất;


- Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;


- Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí theo tầng);


- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với bản đồ địa chất mỏ;


- Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến; các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;


- Các bình đồ, hình chiếu dọc và mặt cắt tính trữ lượng. Trên các bản vẽ tính trữ lượng phải thể hiện ranh giới các khối tính. Đối với từng khối phải ghi số hiệu và cấp trữ lượng. Con số trữ lượng, hàm lượng trung bình và trữ lượng các khoáng sản có ích chính và đi kèm hoặc các chỉ tiêu về chất lượng trung bình khác được quy định trong chỉ tiêu. Tại các mỏ đang khai thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ;


- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 - 1:1000 (có thể đóng thành tập).


- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000.


- Các mặt cắt ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV, ĐCCT.


- Các đồ thị khí tượng thuỷ văn, đồ thị quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm. Đồ thị tổng hợp bơm nước thí nghiệm. Các đồ thị quan trắc địa chất công trình (quan trắc trượt lở, bùng nền lò, sụt lún mặt đất v.v...).


- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng.


Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản


(Phụ lục số 02 của mẫu số 18, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)






ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...
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		BẢN ĐỒ KHU VỰC


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….


(Kèm theo Giấy phép thăm dò số......./GP-UBND ngày.... tháng.....năm....của UBND tỉnh...)






“Được trích lục từ tờ


 bản đồ địa hình tỷ lệ...,


kinh tuyến trục...,múi chiếu...,


số hiệu...”

		CHỈ DẪN





4. Thủ tục trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản


* Trình tự thực hiện: 
 



- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn, lập hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định);


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. 


+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường;


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị khai thác khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 


- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ; hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định.



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 



+ Đơn đề nghị nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (bản chính);



+ Giấy phép thăm dò khoáng sản (bản chính);



+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại (bản chính);



+ Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò (bản chính);



+ Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


* Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó:


- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ; ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ nếu văn bản, tài liệu theo đúng quy định: Trong thời hạn 02 ngày làm việc.



- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại: trong 05 ngày làm việc;



- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan: trong 15 ngày làm việc.



- Hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định: trong 02 ngày làm việc.



- UBND Tỉnh quyết định việc trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản: trong 05 ngày làm việc.



- Trả kết quả giải quyết hồ sơ (Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả): trong thời gian 03 ngày làm việc.



Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên.



* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không



- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết).



* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

* Lệ phí: Không


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Mẫu Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản (mẫu số 05 ban kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ tài nguyên và Môi trường);

- Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (mẫu số 33 kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ tài nguyên và Môi trường);

- Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản (phụ lục số 2 của mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản 2010;



- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản. 



- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.


Mẫu Đơn đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản 


(Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....., ngày... tháng... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN (HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN)


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân):..............................................................................


Trụ sở tại:...................................................................................................


Điện thoại:.............................., 
Fax:.....................................................


Đề nghị được trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản (một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản của Giấy phép thăm dò khoáng sản) số......, ngày.... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép thăm dò (khoáng sản).... tại khu vực... thuộc xã....huyện...tỉnh...


Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò cần nêu rõ các nội dung sau:


- Diện tích đề nghị trả lại là:….. (ha, km2)


- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là:....................... (ha, km2). 


Diện tích đề nghị trả lại và diện tích đề nghị tiếp tục thăm dò có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ khu vực kèm theo.


Lý do đề nghị trả lại.....................................................................................


......................................................................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tổ chức, cá nhân làm đơn


  (Ký tên, đóng dấu)








Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




                                                                       Tác giả:…….


                                                                       Chủ biên:…..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…


THUYẾT MINH


(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm...)


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY                  ĐƠN VỊ TƯ VẤN 


     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                (Chức danh)


                      (Chức danh)              


                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu


                       (Họ và tên)                                                 (Họ và tên)


Địa danh, tháng.....năm.....





NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




MỞ ĐẦU


- Cơ sở pháp lý của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo;

-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện;


- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò. 


CHƯƠNG 1


KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ


-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, ranh giới và diện tích thăm dò;


-  Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hoá. Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp.


-  Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).


CHƯƠNG 2


 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ


-  Khái quát về vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng;


- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân quặng. 


- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của các thân khoáng theo đường phương và hướng cắm.


- Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: Hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn. Trình bày đặc điểm biến đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi kèm, các tạp chất có hại, quy luật phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hoá, sự biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh. 


Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định mức độ karst.


Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng, điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...


Đối với các mỏ than cần thống kê số luợng vỉa đã phát hiện có thể khai thác, không khai thác. Các vỉa có thể khai thác mô tả chỉ tiết vị trí, chiều sâu, đặc tính đất đá vách, trụ vỉa than, các dấu hiệu để nối vỉa. Diện phân bố chung và phân bố công nghiệp của vỉa; số công trình bắt vỉa…Đối với các vỉa đang khai thác cần chỉ dẫn diện tích và độ sâu khai thác, chiều dày, cấu tạo vỉa; so sánh kết quả khai thác với thăm dò.


CHƯƠNG 3


 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ 


MÔI TRƯỜNG


1. Công tác trắc địa:


a) Nhiệm vụ, khối luợng, thiết bị đo vẽ


- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa;

- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án;


b) Công tác kỹ thuật


- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa độ công trình…


- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả đo tọa độ, độ cao sau bình sai…


- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh.


- Công tác trắc địa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê.


c) Công tác kiểm tra nghiệm thu:


- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng.


- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ luợng,


d) Các phụ lục kèm theo: 


+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 


+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới thành lập; 


+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai;


+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất;


+ bản đồ địa hình;


+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ


+ Mặt cắt địa hình (nếu có);


+ các nhật ký đo đạc thực địa;


+ Biên bản nghiệm thu. 


2. Công tác thăm dò địa chất: 


- Cơ sở phân chia nhóm mỏ trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng thân quặng như hệ số biến đổi chiều dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng....


- Mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng, cách thức bố công trình thăm dò;


- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương pháp.


+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng.


+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.


+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình. 


+ Công tác khoan: Mục đích, nhiệm vụ và bố trí mạng luới công trình khoan; thiết bị và công nghệ khoan, kết cấu và độ sâu các lỗ khoan; số luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng. 


+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra; kết quả kiểm tra, đánh giá sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc tính trữ lượng khoáng sản.


Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và phân tích mẫu. 


3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường


Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm bẩn bầu khí quyển, thuỷ quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.


Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện. 


CHƯƠNG 4


ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA 


KHOÁNG SẢN


1. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 


-  Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp;


- Thành phần khoáng vật quặng chính, đi kèm và phi quặng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ. 


- Các tính chất về cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi mỏ (khoảnh mỏ) và trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hoá (oxy hoá), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ oxy hoá


- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ; hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác lựa chọn và chế biến các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.


Đối với than, cần thống kê và đánh giá số luợng, chất luợng công tác lấy, phân tích mẫu. Đánh giá trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, thành phần thạch học, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ bền cơ học, độ uớt rã của đá kẹp; mức độ thay đổi thành phần và tính chất của than khi để ngoài trời; đánh giá sự có mặt các khoáng sản có ích trong lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi măng...


  2 . Tính chất công nghệ của quặng


 - Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ. 


- Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp v..v. 


- Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.


- Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.


- Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và ở nước ngoài.


CHƯƠNG 5


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ


Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được phục vụ thiết kế khai thác mỏ.


1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn


a. Đặc điểm nước mặt


- Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức độ uốn khúc, đặc điểm phù sa… 


- Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng tháng. 


- Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm lầy v.v… và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.


b. Đặc điểm nước ngầm


- Phân chia phức hệ địa chất thuỷ văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hoá, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều dày của lớp.


-Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thuỷ lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự kiến khai thác. Sự liên hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.


- Đặc tính ĐCTV của đới phong hoá, của đới phá huỷ kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các thân khoáng.


- Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.


- Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán. 


- Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện pháp xử lý.


- Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.


- Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và thành phần hoá học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khă năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.


2. Đặc điểm địa chất công trình  


Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò. Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị phong hoá. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất cơ lý của đất đá trong đới phá huỷ, đới phong hoá. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.


Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.


Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở, mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng. Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.


3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


- Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất – khai thác của mỏ ảnh hưởng tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).


- Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hoá, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ moong khai trường.


- Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hoá, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác làm phức tạp hoá trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.


- Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.


CHƯƠNG 6


CÔNG TÁC TÍNH TRỮ LƯỢNG


- Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng theo Phụ lục báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng khoáng sản;


- Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng;


- Nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng tính trữ luợng;


- Phân khối và xếp cấp trữ lượng.


- Xác định các thông số tính trữ lượng.


- Kết quả tính trữ luợng khoáng sản chính, khoáng sản và thành phần có ích đi kèm (nếu có); khối luợng đất bốc, đá kẹp.. 


Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu (database) như: toạ độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả lấy mẫu. Kết quả xác lập mô hình hoá thân khoáng, các đặc trưng về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng). Quá trình và kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng.


Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ.


CHƯƠNG 7


 HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ


- Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình bày chi tiết;


- Giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng 121 và 122.


- Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để nâng cao hiệu quả thăm dò.


KẾT LUẬN

- Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thàn;


- Kết quả chính báo cáo thăm dò đã đạt đuợc;


- Kết quả tính trữ lượng;


- Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng;


- Điều kiện ĐCTV - ĐCCT.


- Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.


DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trình Hội đồng ĐGTLKSQG. Nêu tên tài liệu, tác giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).


 PHỤ LỤC BÁO CÁO


1. Báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản 


- Khái quát về mỏ và khu vực thăm dò khoáng sản;


- Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ;


- Công tác thăm dò đã tiến hành;


- Cơ sở lựa chọn các thông số chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản xác định trên cơ sở các số liệu về địa chất mỏ, thành phần vật chất và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ thu thập đuợc trong quá trình thăm dò; các tiêu chuẩn nhà nuớc, tiêu chuẩn ngành, các yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất, thành phần vật chất và điều kiện khai thác tuơng tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng. Các thông số cần luận giải trong báo cáo:


a) Chỉ tiêu về chất luợng khoáng sản: 


- Hàm lượng biên các thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng biên của các thành phần có ích quy định cho mẫu đơn khi ranh giới thân khoáng không rõ ràng;


- Hàm lượng công nghiệp tối thiểu thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng công nghiệp tối thiểu quy định cho các khối tính trữ lượng khoáng sản. Truờng hợp đặc biệt có thể quy định cho nhóm khối trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hàm lượng tối đa đối với thành phần có hại. Chỉ tiêu này quy định cho mẫu đơn và khối tính trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hệ số chứa quặng tối thiểu trong khối tính trữ lượng. Chỉ tiêu này áp dụng cho các mỏ có sự phân bố khoáng sản có ích không liên tục hoặc dạng ổ, khi trữ lượng đạt chỉ tiêu không thể khoanh nối riêng trên cơ sở các tiêu chuẩn địa chất hoặc điều kiện kinh tế kỹ thuật và việc tính trữ lượng phải thực hiện bằng phuơng pháp xác suất trong phạm vi đới quặng (vỉa quặng, thân quặng);


b) Chỉ tiêu về chiều dày tính trữ luợng:


- Chiều dày tối thiểu thân khoáng (vỉa, thân, mạch quặng, hoặc tích mét phần trăm tối thiểu (hoặc gam.met tối thiểu);


- Chiều dày tối đa cho phép của lớp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu nằm bên trong thân khoáng đuợc khoanh vào ranh giới tính trữ lượng;


- Chiều sâu tối đa tính trữ lượng, chiều dày giới hạn của đá phủ hoặc hệ số bóc đất tối đa.


Ngoài các nội dung trên, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo địa chất, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ, loại khoáng sản, thành phần vật chất khoáng sản, lĩnh vực sử dụng và yêu cầu công nghiệp cần bổ sung thêm các quy định vào chỉ tiêu cho phù hợp với từng đối tuợng cụ thể.


 
Kết quả tính trữ luợng theo các phuơng án hàm luợng đã lựa chọn; so sánh và đề xuất chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng tối ưu cho mỏ.


2. Phụ lục bảng tính: 


a) Các phụ lục thống kê: 


Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích khác). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn.


b) Các phụ lục bảng tính: 


Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau:


- Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại;


- Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo khối và theo thân khoáng.


- Bảng thống kê kết quả đo diện tích.


- Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng sản chính, thành phần có ích đi kèm).


- Bảng tổng hợp trữ lượng.


3. Các bản vẽ kèm theo báo cáo


Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện rõ cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân khoáng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.


Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính thống nhất. 


Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:


- Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (có thể đưa vào tập thuyết minh);


- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ;


- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000) kèm theo mặt cắt địa chất;


- Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;


- Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí theo tầng);


- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với bản đồ địa chất mỏ;


- Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến; các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;


- Các bình đồ, hình chiếu dọc và mặt cắt tính trữ lượng. Trên các bản vẽ tính trữ lượng phải thể hiện ranh giới các khối tính. Đối với từng khối phải ghi số hiệu và cấp trữ lượng. Con số trữ lượng, hàm lượng trung bình và trữ lượng các khoáng sản có ích chính và đi kèm hoặc các chỉ tiêu về chất lượng trung bình khác được quy định trong chỉ tiêu. Tại các mỏ đang khai thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ   lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ;


- Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 - 1:1000 (có thể đóng thành tập).


- Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000. Bản đồ địa chất thuỷ văn, ĐCCT mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000.


- Các mặt cắt ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV, ĐCCT.


- Các đồ thị khí tượng thuỷ văn, đồ thị quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm. Đồ thị tổng hợp bơm nước thí nghiệm. Các đồ thị quan trắc địa chất công trình (quan trắc trượt lở, bùng nền lò, sụt lún mặt đất v.v...).


- Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng.


Mẫu Bản đồ khu vực xin thăm dò khoáng sản


(Phụ lục số 02, mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)



                    


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...



		

Tọa độ các điểm khép góc


Điểm góc


Hệ VN 2000, kinh tuyến trục…múi chiếu…


X(m)


Y(m


1


2


…






		BẢN ĐỒ KHU VỰC


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…..tại khu vực (mỏ)…., xã….., huyện…., tỉnh….


(Kèm theo Giấy phép thăm dò số......./GP-UBND ngày.... tháng.....năm....của UBND tỉnh...)






“Được trích lục từ tờ


 bản đồ địa hình tỷ lệ...,


kinh tuyến trục...,múi chiếu...,


số hiệu...”

		CHỈ DẪN





5. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản


* Trình tự thực hiện:  



- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để được hướng dẫn, lập hồ sơ, nộp hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ (nếu chưa đầy đủ, chưa đúng quy định);.


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. 


+ Trường hợp văn bản, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm đúng quy định, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường


+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ văn bản, tài liệu theo quy định hoặc đủ nhưng nội dung văn bản, tài liệu trong hồ sơ chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 



- Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và kiểm tra thực địa; thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng; hoàn chỉnh và chuyển hồ sơ kèm tờ trình và dự thảo quyết định (giấy phép) về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh để trình UBND Tỉnh quyết định cấp phép.



- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.



* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.


* Thành phần, số lượng hồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ bao gồm: 



+ Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản chính);


+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản chính);


+ Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản chính).


+ Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); 


+ Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



* Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, trong đó: 


- Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc.


- Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. 


- Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng: trong 15 ngày làm việc


- Hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc.


- UBND Tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng: trong 05 ngày làm việc.


- Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc. 


Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên.


* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh



- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không



- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường



- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết).


* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

* Lệ phí: Tính bằng 50% của mức lệ phí tương ứng với các mức thu dưới đây:



- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;


- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.


* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Mẫu Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).


- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật khoáng sản; nếu không có đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản thì phải có hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật khoáng sản để tiếp tục thực hiện đề án thăm dò.


- Tính đến thời điểm chuyển nhượng, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản và quy định trong Giấy phép thăm dò khoáng sản.


- Tại thời điểm chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò.


- Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng đã nộp đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi Giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực ít nhất là 90 ngày.



* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:



- Luật Khoáng sản 2010.



- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoáng sản. 



- Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản;



- Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản;


- Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.


Mẫu Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 


(Mẫu số 06, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




....., ngày... tháng... năm.....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................


Trụ sở tại:....................................................................................................


Điện thoại:......................................... 
Fax:................................................


Đề nghị được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....của .... Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép hoạt động thăm dò (khoáng sản)........  tại xã..........., huyện.........., tỉnh....................


Thời hạn thăm dò....... tháng (năm), 


Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... .......................


Trụ sở tại:....................................................................................................


Điện thoại:.................................. 
Fax:.................................................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... hoặc Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm....


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)


Hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.


Mục đích sử dụng khoáng sản:...................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển nhượng


(Ký tên, đóng dấu)

		Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản


(Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)




		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP


THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




                                                                       Tác giả:…….


                                                                       Chủ biên:…..


BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(tên khoáng sản)…., tại xã…, huyện…, tỉnh…


THUYẾT MINH


(Trữ lượng tính đến ngày...tháng...năm...)


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY                  ĐƠN VỊ TƯ VẤN 


     PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN                                (Chức danh)


                      (Chức danh)              


                      Ký, đóng dấu                                             Ký, đóng dấu


                       (Họ và tên)                                                 (Họ và tên)


Địa danh, tháng.....năm.....





NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT QỦA THĂM DÒ KHOÁNG SẢN




MỞ ĐẦU


- Cơ sở pháp lý của tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo;

-  Mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện;


- Khối lượng công trình chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò. 


CHƯƠNG 1


KHÁI QUÁT VỀ KHU THĂM DÒ


-  Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, ranh giới và diện tích thăm dò;


-  Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hoá. Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp.


-  Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).


CHƯƠNG 2


 ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐỊA CHẤT MỎ


-  Khái quát về vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng;


- Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế các thân quặng. 


- Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: Số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của các thân khoáng theo đường phương và hướng cắm.


- Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: Hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn. Trình bày đặc điểm biến đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi kèm, các tạp chất có hại, quy luật phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hoá, sự biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh. 


Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định mức độ karst.


Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng, điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...


Đối với các mỏ than cần thống kê số luợng vỉa đã phát hiện có thể khai thác, không khai thác. Các vỉa có thể khai thác mô tả chỉ tiết vị trí, chiều sâu, đặc tính đất đá vách, trụ vỉa than, các dấu hiệu để nối vỉa. Diện phân bố chung và phân bố công nghiệp của vỉa; số công trình bắt vỉa…Đối với các vỉa đang khai thác cần chỉ dẫn diện tích và độ sâu khai thác, chiều dày, cấu tạo vỉa; so sánh kết quả khai thác với thăm dò.


CHƯƠNG 3


 CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA CHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ BẢO VỆ 


MÔI TRƯỜNG


1. Công tác trắc địa:


a) Nhiệm vụ, khối luợng, thiết bị đo vẽ


- Mục đích, nhiệm vụ công tác trắc địa;

- Khối luợng công tác thực hiện so với đề án;


b) Công tác kỹ thuật


- Tài liệu đã có và mức độ sử dụng: Lưới khống chế, cấp hạng; bản đồ địa hình, tỷ lệ; thống kê tọa độ công trình…


- Thành lập luới khống chế mặt phẳng và độ cao: Nêu từng loại luới tam giác, giải tích, đa giác, hành trình thủy chuẩn các cấp: Đồ hình, số điểm, só luới thành lập; thiết bị đo, độ chính xác; phuơng pháp đo, số vòng đo; ghi chép; phuơng pháp tính toán, bình sai, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả đo tọa độ, độ cao sau bình sai…


- Thành lập bản đồ địa hình: Luới đo vẽ địa hình; đuờng chuyền kinh vỹ, đồ hình; tổng số luới, số điểm mới; thiết bị đo, độ chính xác; bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chính, tọa độ độ cao các điểm. Diện tích đo vẽ tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh đuờng đồng mức; phuơng pháp đo điểm chi tiết địa hình địa vật, ghi chép nhật ký đo, khoảng cách trạm đo đến điểm đo, mật độ trung bình điểm chi tiết trên dm2; phuơng pháp triển điểm chi tiết địa hình địa vật, vẽ đuờng đẳng cao; công tác kiểm tra đối chiếu thực địa, phuơng pháp và kết quả kiểm tra so sánh.


- Công tác trắc địa công trình: Phuơng pháp xác định vị trí công trình từ thiết kế ra thực địa. cấp hạng các điểm trạm đo, số luợng công trình; phuơng pháp xác định tọa độ, độ cao các công trình thăm dò, thiết bị đo, phuơng pháp đo, ghi chép, cấp hạng các điểm trạm đo và khối luợng; phuơng pháp xác định tọa độ độ cao các tuyến thăm dò, điểm trên tuyến… So sánh độ cao công trình địa chất đã đo với độ cao trên bản đồ địa hình, lập bảng thống kê.


c) Công tác kiểm tra nghiệm thu:


- Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa và của tổ chức các nhân đuợc cấp phép thăm dò bao gồm cả công tác thực địa và văn phòng.


- Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa phục vụ công tác tính trữ luợng,


d) Các phụ lục kèm theo: 


+ Văn bản của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền về cấp tọa độ, độ cao các điểm trắc địa khởi tính, bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 


+ Bảng thông kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đuờng chuyền các loại mới thành lập; 


+ Bảng tính toán bình sai luới tam giác, giải tích, đuờng chuyền, hành trình tủy chuẩn các cấp, bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai;


+ Bảng thống kê tọa độ, độ cao công trình thăm dò địa chất;


+ bản đồ địa hình;


+ Sơ đồ luới khống chế mặt phẳng và độ cao; sơ đồ luới đo vẽ


+ Mặt cắt địa hình (nếu có);


+ các nhật ký đo đạc thực địa;


+ Biên bản nghiệm thu. 


2. Công tác thăm dò địa chất: 


- Cơ sở phân chia nhóm mỏ trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng thân quặng như hệ số biến đổi chiều dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng....


- Mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng, cách thức bố công trình thăm dò;


- Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương pháp.


+ Công tác địa vật lý: Nhiệm vụ, khối luợng, phuơng pháp tiến hành và kết quả đạt đuợc, đánh giá hiêu quả từng phuơng pháp. Đối với than nêu rõ cơ sở lựa chọn phuơng pháp đo, ghi, và biểu diễn biểu đồ karota; phuơng pháp phân tích tài liệu và xác định chiều dày, vách, trụ các vỉa than theo karota; so sánh kết quả đo karota và khoan; mức độ sử dụng kết quả karota để tính trữ luợng.


+ Công tác đo vẽ địa chất: Mục đích, nhiệm vụ, phuơng pháp và khối luợng công tác đo vẽ địa chất và kết quả đạt đuợc phục vụ công tác thăm dò.


+ Công trình khai đào: Mục đích, nhiệm vụ và cơ sở bố trí công trình khai đào; khối lượng và đánh giá hiệu quả, kết quả từng loại hình công trình. 


+ Công tác khoan: Mục đích, nhiệm vụ và bố trí mạng luới công trình khoan; thiết bị và công nghệ khoan, kết cấu và độ sâu các lỗ khoan; số luợng và khối luợng khoan, trạng thái lỗ khoan; tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích. Đánh giá hiệu quả công trình khoan lấy mẫu phục vụ công tác nghiên cứu địa chất và tính trữ luợng. 


+ Công tác lấy, gia công và phân tích mẫu: Mục đích, nhiệm vụ và luận giải về các phương pháp lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra; kết quả kiểm tra, đánh giá sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc tính trữ lượng khoáng sản.


Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò và phân tích mẫu. 


3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường


Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm bẩn bầu khí quyển, thuỷ quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.


Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện. 


CHƯƠNG 4


ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA 


KHOÁNG SẢN


1. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 


-  Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên và công nghiệp;


- Thành phần khoáng vật quặng chính, đi kèm và phi quặng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ. 


- Các tính chất về cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi mỏ (khoảnh mỏ) và trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hoá (oxy hoá), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ oxy hoá


- Thành phần hoá: Sự biến đổi thành phần chính theo mẫu đơn, theo khối tính trữ luợng của các loại quặng, thân quặng và toàn mỏ; hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác lựa chọn và chế biến các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.


Đối với than, cần thống kê và đánh giá số luợng, chất luợng công tác lấy, phân tích mẫu. Đánh giá trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý, thành phần thạch học, độ dẻo của than theo từng vỉa than; phuơng pháp tính và xác định độ tro trung bình, độ tro hàng hóa; thành phần tro, độ nóng chảy, sức bền chịu nhiệt, thành phân lưu huỳnh đối với than giàu lưu huỳnh... Tính chất cơ lý của than: Tỷ trọng, độ kiên cố, chịu nhiệt, độ bền cơ học (riêng cho từng loại ôxy hóa và chưa ôxy hóa). Đối với vỉa phức tạp cần nêu độ bền cơ học, độ uớt rã của đá kẹp; mức độ thay đổi thành phần và tính chất của than khi để ngoài trời; đánh giá sự có mặt các khoáng sản có ích trong lớp phủ, đá vây quanh cũng như các nguyên tố S, Ge, Ga.. Kiến nghị về phuơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên than đã thăm dò; điều kiện kỹ thuật và yêu cầu chất luợng đối vơi tro và chất thải của xuởng tuyển than và diệp thạch cháy để sản xuất gạch và xi măng...


  2 . Tính chất công nghệ của quặng


 - Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ. 


- Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp v..v. 


- Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.


- Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.


- Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và ở nước ngoài.


CHƯƠNG 5


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ


Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thuỷ văn (ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được phục vụ thiết kế khai thác mỏ.


1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn


a. Đặc điểm nước mặt


- Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức độ uốn khúc, đặc điểm phù sa… 


- Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng tháng. 


- Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm lầy v.v… và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.


b. Đặc điểm nước ngầm


- Phân chia phức hệ địa chất thuỷ văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hoá, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều dày của lớp.


-Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thuỷ lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự kiến khai thác. Sự liên hệ thuỷ lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.


- Đặc tính ĐCTV của đới phong hoá, của đới phá huỷ kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các thân khoáng.


- Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.


- Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán. 


- Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện pháp xử lý.


- Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.


- Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và thành phần hoá học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khă năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.


2. Đặc điểm địa chất công trình  


Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò. Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị phong hoá. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất cơ lý của đất đá trong đới phá huỷ, đới phong hoá. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.


Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.


Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở, mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng. Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.


3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


- Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất – khai thác của mỏ ảnh hưởng tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).


- Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hoá, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ moong khai trường.


- Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hoá, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác làm phức tạp hoá trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.


- Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.


CHƯƠNG 6


CÔNG TÁC TÍNH TRỮ LƯỢNG


- Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng theo Phụ lục báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng khoáng sản;


- Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng;


- Nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng tính trữ luợng;


- Phân khối và xếp cấp trữ lượng.


- Xác định các thông số tính trữ lượng.


- Kết quả tính trữ luợng khoáng sản chính, khoáng sản và thành phần có ích đi kèm (nếu có); khối luợng đất bốc, đá kẹp.. 


Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu (database) như: toạ độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả lấy mẫu. Kết quả xác lập mô hình hoá thân khoáng, các đặc trưng về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng). Quá trình và kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng.


Đối với than, luận giải thêm về ranh giới tính, cơ sở lập luận về ranh giới tính; sự phân chi khu thăm dò cho khai thác lộ thiên, hầm lò; ranh giới kỹ thuật an toàn cơ sở tính toán xác định. Đối với mỏ đang khai thác phải thông kê trữ luợng than khấu trừ.


CHƯƠNG 7


 HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THĂM DÒ


- Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình bày chi tiết;


- Giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng 121 và 122.


- Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để nâng cao hiệu quả thăm dò.


KẾT LUẬN


- Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thàn;


- Kết quả chính báo cáo thăm dò đã đạt đuợc;


- Kết quả tính trữ lượng;


- Công tác nghiên cứu chất lượng và tính chất công nghệ của quặng;


- Điều kiện ĐCTV - ĐCCT.


- Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.


DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản trình Hội đồng ĐGTLKSQG. Nêu tên tài liệu, tác giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).


 PHỤ LỤC BÁO CÁO


1. Báo cáo luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản 


- Khái quát về mỏ và khu vực thăm dò khoáng sản;


- Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ;


- Công tác thăm dò đã tiến hành;


- Cơ sở lựa chọn các thông số chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản xác định trên cơ sở các số liệu về địa chất mỏ, thành phần vật chất và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ thu thập đuợc trong quá trình thăm dò; các tiêu chuẩn nhà nuớc, tiêu chuẩn ngành, các yêu cầu công nghiệp và các chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng áp dụng cho các mỏ có cấu tạo địa chất, thành phần vật chất và điều kiện khai thác tuơng tự đang khai thác hoặc đã thăm dò trong vùng. Các thông số cần luận giải trong báo cáo:


a) Chỉ tiêu về chất luợng khoáng sản: 


- Hàm lượng biên các thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng biên của các thành phần có ích quy định cho mẫu đơn khi ranh giới thân khoáng không rõ ràng;


- Hàm lượng công nghiệp tối thiểu thành phần có ích (hoặc quy đổi về hàm lượng của một thành phần có ích chính quy uớc đối với mỏ tổng hợp). Hàm lượng công nghiệp tối thiểu quy định cho các khối tính trữ lượng khoáng sản. Truờng hợp đặc biệt có thể quy định cho nhóm khối trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hàm lượng tối đa đối với thành phần có hại. Chỉ tiêu này quy định cho mẫu đơn và khối tính trữ lượng hoặc toàn mỏ;


- Hệ số chứa quặng tối thiểu trong khối tính trữ lượng. Chỉ tiêu này áp dụng cho các mỏ có sự phân bố khoáng sản có ích không liên tục hoặc dạng ổ, khi trữ lượng đạt chỉ tiêu không thể khoanh nối riêng trên cơ sở các tiêu chuẩn địa chất hoặc điều kiện kinh tế kỹ thuật và việc tính trữ lượng phải thực hiện bằng phuơng pháp xác suất trong phạm vi đới quặng (vỉa quặng, thân quặng);


b) Chỉ tiêu về chiều dày tính trữ luợng:


- Chiều dày tối thiểu thân khoáng (vỉa, thân, mạch quặng, hoặc tích mét phần trăm tối thiểu (hoặc gam.met tối thiểu);


- Chiều dày tối đa cho phép của lớp đá hoặc quặng không đạt chỉ tiêu nằm bên trong thân khoáng đuợc khoanh vào ranh giới tính trữ lượng;


- Chiều sâu tối đa tính trữ lượng, chiều dày giới hạn của đá phủ hoặc hệ số bóc đất tối đa.


Ngoài các nội dung trên, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo địa chất, điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ, loại khoáng sản, thành phần vật chất khoáng sản, lĩnh vực sử dụng và yêu cầu công nghiệp cần bổ sung thêm các quy định vào chỉ tiêu cho phù hợp với từng đối tuợng cụ thể.


Kết quả tính trữ luợng theo các phuơng án hàm luợng đã lựa chọn; so sánh và đề xuất chỉ tiêu tạm thời tính trữ luợng tối ưu cho mỏ.


2. Phụ lục bảng tính: 


a) Các phụ lục thống kê: 


Bảng thống kê các công trình khai đào và lỗ khoan đã thi công; công trình khai đào và khoan không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân; bảng thống kê toạ độ và độ cao các lỗ khoan và công trình khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng. Bảng thống kê chất lượng khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ cong lỗ khoan). Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các bảng thống kê kết quả đo. Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hoá, khoáng vật, cơ lý, các phân tích khác). Bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thuỷ văn.


b) Các phụ lục bảng tính: 


Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số liệu gốc và số liệu trung gian. Tuỳ theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau:


- Bảng tính toán sai số phân tích mẫu các loại;


- Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo khối và theo thân khoáng.


- Bảng thống kê kết quả đo diện tích.


- Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng sản chính, thành phần có ích đi kèm).


- Bảng tổng hợp trữ lượng.


3. Các bản vẽ kèm theo báo cáo


Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện rõ cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân khoáng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.


Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính thống nhất. 


Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:


- Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (có thể đưa vào tập thuyết minh);


- Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ;


- Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000) kèm theo mặt cắt địa chất;


- Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;


- Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí theo tầng);


- Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với bản đồ địa chất mỏ;


- Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến; các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;



